
Tình trạng

Tên Địa chỉ trụ sở Địa chỉ xưởng Tên Địa chỉ
Loại 

hình

1

Công ty TNHH Một 

thành viên Sản xuất ô tô 

chuyên dụng Trường Hải

Số 8, đường 2A, KCN Biên 

Hòa II, Phường An Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

Số 8, đường 2A, KCN Biên 

Hòa II, Phường An Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

Công ty TNHH Một thành 

viên sản xuất xe Bus 

Thaco

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR 001/VAQ12 - 01/17-00 17/11/2017
Ô tô khách nhãn hiệu THACO

(Không sử dụng nhiên liệu Xăng)

Tạm dừng hiệu lực 

GCN theo QĐ số 

1363/QĐ-ĐKVN

2

Công ty cổ phần đầu tư 

kinh doanh tổng hợp D & 

C

Số 2, đường Lê Đức Thọ, 

Phường Mai Dịch, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

Số 2, đường Lê Đức Thọ, 

Phường Mai Dịch, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, Thị xã 

Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 002/VAQ12 - 01/17-00 24/11/2017

Ô tô con nhãn hiệu Honda

(Không sử dụng nhiên liệu Diesel)

3

Công ty TNHH một 

thành viên kinh doanh và 

dịch vụ ô tô Hà Nội

Số 94 Ngô Thì Nhậm, phường 

Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội

Số 94 Ngô Thì Nhậm, phường 

Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Ford Việt 

Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 003/VAQ12 - 01/17-00 24/11/2017

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách (không quá 16 chỗ) nhãn 

hiệu Ford 

Thu hồi GCN theo QĐ 

số 1329/QĐ-ĐKVN

4
Công ty cổ phần ô tô 

Cường Thanh

161F Dạ Nam, phường 3, quận 

8, Tp.Hồ Chí Minh

161F Dạ Nam, phường 3, quận 

8, Tp.Hồ Chí Minh

Công ty TNHH General 

Motors Việt Nam

Đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội
LR/NK 004/VAQ12 - 01/17-00 15/12/2017

Ô tô con, ô tô tải (Pick up, Van) 

nhãn hiệu Chevrolet

Thu hồi theo QĐ số 

1401/QĐ-ĐKVN

5
Công ty TNHH ô tô 

Toyotsu Samco

Số 264, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Số 264, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 005/VAQ12 - 01/17-00 19/12/2017

Ô tô con nhãn hiệu Lexus

(Không sử dụng nhiên liệu Diesel)

6

Công ty TNHH một 

thành viên Toyota Mỹ 

Đình

Số 15 đường Phạm Hùng, 

phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Số 15 đường Phạm Hùng, 

phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 007/VAQ12 - 01/17-00 20/12/2017

Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

7
Công ty TNHH ô tô Việt 

Hùng

Km 14+500, quốc lộ 6, phường 

Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Km 14+500, quốc lộ 6, phường 

Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 006/VAQ12 - 01/17-00 20/12/2017

Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Mitsubishi

8

Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ ô tô Phương 

Nguyên

63A Võ Văn Kiệt, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh

63A Võ Văn Kiệt, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 009/VAQ12 - 01/17-00 26/12/2017

Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Mitsubishi

9

Chi nhánh công ty TNHH 

kinh doanh xe máy 

Kường Ngân tại Thái 

Bình

Thửa đất số 94, tờ bản đồ số 

26, đường Võ Nguyên Giáp, 

phường Hoàng Diệu, thành phố 

Thái Bình

Thửa đất số 94, tờ bản đồ số 

26, đường Võ Nguyên Giáp, 

phường Hoàng Diệu, thành phố 

Thái Bình

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 010/VAQ12 - 01/17-00 29/12/2017

Ô tô con nhãn hiệu Honda

(Không sử dụng nhiên liệu Diesel)

10
Công ty cổ phần thương 

mại Kylin - GX 668

Số 68 Phạm Văn Đồng, phường 

Anh Dũng, quận Dương Kinh, 

thành phố Hải Phòng

Số 68 Phạm Văn Đồng, phường 

Anh Dũng, quận Dương Kinh, 

thành phố Hải Phòng

Công ty cổ phần thương 

mại Kylin - GX 668

Số 68 Phạm Văn Đồng, 

phường Anh Dũng, quận 

Dương Kinh, thành phố Hải 

Phòng

NK 011/VAQ12 - 01/17-00 29/12/2017
Ô tô con, ô tô tải (Pick up, Van) 

nhãn hiệu ZOYTE, BAIC

11
Công ty cổ phần ô tô Bắc 

Âu

340-340A Nguyễn Văn Linh, 

phường Bình Thuận, quận  

7, thành phố Hồ Chí Minh

340-340A Nguyễn Văn Linh, 

phường Bình Thuận, quận  

7, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Sweden 

Auto

555 Trần Hưng Đạo, phường 

Cầu Kho, Quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh

NK 001/VAQ12 - 01/18-00 10/01/2018
Ô tô con nhãn hiệu Volvo

(Không sử dụng nhiên liệu Diesel)

12
Công ty TNHH Mercedes 

- Benz Việt Nam

Số 693, đường Quang Trung, 

phường 8, quận Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 693, đường Quang Trung, 

phường 8, quận Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Mercedes - 

Benz Việt Nam

Số 693, đường Quang Trung, 

phường 8, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh

LR/NK 002/VAQ12 - 01/18-00 12/01/2018
Ô tô con nhãn hiệu Mercedes - 

Benz

13
Công ty cổ phần dịch vụ ô 

tô Hàng Xanh

333 Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh

333 Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty TNHH Mercedes - 

Benz Việt Nam

Số 693, đường Quang Trung, 

phường 8, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh

LR/NK 003/VAQ12 - 01/18-00 15/01/2018

Ô tô con, Ô tô khách (không quá 

16 chỗ), ô tô tải (VAN) nhãn hiệu 

Mercedes-Benz

STT

Cơ sở BHBD Danh nghiệp SXLR/NK

Số GCN Ngày cấp Loại phương tiện BHBD

DANH SÁCH GCN CƠ SỞ BẢO HÀNH BẢO DƯỠNG



14
Công ty TNHH thương 

mại Vân Đạo

Số 937 đường Dương Tự Minh, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Tổ 4, phường Cam Giá, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 02, KCN Long 

Bình, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

LR/NK 004/VAQ12 - 01/18-00 16/01/2018

Ô tô con, Ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

Suzuki

15
Công ty TNHH Motor 

N.A Việt Nam

197A Nghi Tàm, phường Yên 

Phụ, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội

197A Nghi Tàm, phường Yên 

Phụ, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 005/VAQ12 - 01/18-00 26/01/2018

Ô tô con nhãn hiệu Honda

(Không sử dụng nhiên liệu Diesel)

16
Công ty cổ phần ô tô 

Vinamotor

Đường Cách Mạng Tháng Tám, 

tổ 3, phường Cam Giá, thành 

phố Thái Nguyên

Đường Cách Mạng Tháng Tám, 

tổ 3, phường Cam Giá, thành 

phố Thái Nguyên

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 006/VAQ12 - 01/18-00 26/01/2018

Ô tô con nhãn hiệu Honda

(Không sử dụng nhiên liệu Diesel)

17
Chi nhánh công ty cổ 

phần Liên Á Quốc Tế

Số 8 đường Phạm Hùng, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Số 8 đường Phạm Hùng, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH ô tô Á 

Châu

Số 6B, đường Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

LR/NK 007/VAQ12 - 01/18-00 02/02/2018
Ô tô con nhãn hiệu Audi

(Không sử dụng nhiên liệu Diesel)

18
Công ty TNHH Hình 

tượng ô tô Sài Gòn

Phòng số 4, tòa nhà Centre 

Point, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, 

phường 8, quận Phú Nhuận, Tp. 

Hồ Chí Minh

19 Phan Văn Trị, phường 7, 

quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Hình 

tượng ô tô Việt Nam

Tòa nhà Centre Point, số 106 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, 

quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh

NK 008/VAQ12 - 01/18-00 08/02/2018
Ô tô con nhãn hiệu Subaru

(Không sử dụng nhiên liệu Diesel)

19
Công ty TNHH Ô tô Phúc 

Lập

Số 7A/12A Đại lộ Bình Dương, 

khu phố Bình Đức 1, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

Số 7A/12A Đại lộ Bình Dương, 

khu phố Bình Đức 1, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Công ty TNHH Ô tô Thế 

Giới

Số G01-01A Tòa nhà thương 

mại Vista Tower, 628C Xa lộ 

Hà Nội, phường An Phú, quận 

2, Tp.Hồ Chí Minh

NK 009/VAQ12 - 01/18-00 02/03/2018 Ô tô con nhãn hiệu Volkswagen

20
Công ty cổ phần xe khách 

& dịch vụ Miền Tây

54 Kinh Dương Vương, 

phường 13, quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh

54 Kinh Dương Vương, phường 

13, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH Nissan 

Việt Nam

Tầng 3, tòa nhà PVI Tower, 

số 01 phố Phạm Văn Bạch, 

phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội

NK 011/VAQ12 - 01/18-00 05/03/2018

Ô tô con nhãn hiệu Nissan, Infiniti

Ô tô tải (pick up) nhãn hiệu Nissan 

Ô tô khách không quá 16 chỗ nhãn 

hiệu Nissan

21

Chi nhánh Biên Hòa - 

Công ty cổ phần Ô tô 

Trường Hải 

Số 19, đường số 2A, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Số 19, đường số 2A, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH MTV sản 

xuất ô tô Thaco - Mazda

Khu công nghiệp Cơ khí ô tô 

Chu Lai Trường Hải, xã Tam 

Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam

LR/NK 010/VAQ12 - 01/18-00 05/03/2018
Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu Mazda

22

Công ty cổ phần đầu tư 

dịch vụ tài chính Hoàng 

Huy

Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Cát Dài, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

Km 9 quốc lộ 5 mới, xã Nam 

Sơn, huyện An Dương, thành 

phố Hải Phòng

Công ty cổ phần đầu tư 

dịch vụ tài chính Hoàng 

Huy

Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Cát Dài, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

NK 012/VAQ12 - 01/18-00 16/03/2018
 Ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

International

23

Công ty cổ phần đầu tư 

dịch vụ tài chính Hoàng 

Huy

Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Cát Dài, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng 

Km 9 quốc lộ 5 mới, xã Nam 

Sơn, huyện An Dương, thành 

phố Hải Phòng

Công ty cổ phần đầu tư 

dịch vụ Hoàng Huy

Tòa nhà 116 Nguyễn Đức 

Cảnh, phường Cát Dài, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

NK 012/VAQ12 - 01/18-01 16/03/2018

 Ô tô tải, ô tô tải (tự đổ) nhãn hiệu 

Dongfeng

 Ô tô đầu kéo nhãn hiệu Dongfeng

24 Công ty TNHH Han Nam 

Số 39 đường Lý Thái Tổ, 

phường Võ Cường, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Đường Lê Thái Tổ, phường Võ 

Cường, thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 015/VAQ12 - 01/18-00 19/03/2018 Ô tô con nhãn hiệu Honda

25
Công ty TNHH Toyota 

Thanh Xuân

Số 315, đường Trường Chinh, 

phường Khương Mai, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Số 315, đường Trường Chinh, 

phường Khương Mai, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 014/VAQ12 - 01/18-00 19/03/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

26

Chi nhánh Phú Mỹ Hưng - 

Công ty cổ phần ô tô 

Trường Hải 

314 Nguyễn Văn Linh, phường 

Bình Thuận, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh

314 Nguyễn Văn Linh, phường 

Bình Thuận, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sản xuất 

và lắp ráp ô tô cao cấp 

Thaco

Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 
NK 013/VAQ12 - 01/18-00 19/03/2018 Ô tô con nhãn hiệu  BMW, MINI

Thu hồi GCN theo QĐ 

số 1247/QĐ-ĐKVN

27
Công ty cổ phần công 

nghiệp ô tô VINACOMIN

Số 370 đường Trần Quốc Tảng, 

phường Cẩm Thịnh, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Số 370 đường Trần Quốc Tảng, 

phường Cẩm Thịnh, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Công ty TNHH liên doanh 

MAZ ASIA

Thôn Tạ Thượng, xã Chính 

Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên

NK 016/VAQ12 - 01/18-00 20/03/2018

 Ô tô tải, ô tô tải (tự đổ) nhãn hiệu 

MAZ

 Ô tô đầu kéo nhãn hiệu MAZ

Thu hồi GCN theo QĐ 

số 636/QĐ-ĐKVN



28
Công ty TNHH xe hơi thể 

thao Uy Tín

Số 802 đường Nguyễn Văn 

Linh, khu A - Đô thị Nam thành 

phố, phường Tân Phú, quận 7, 

Tp.Hồ Chí Minh 

Số 802 đường Nguyễn Văn 

Linh, khu A - Đô thị Nam thành 

phố, phường Tân Phú, quận 7, 

Tp.Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH xe hơi Tối 

Thượng

Phòng số 1, tầng 2, 802 

đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phú, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh

NK 017/VAQ12 - 01/18-00 23/03/2018 Ô tô con nhãn hiệu Porsche

29

Công ty TNHH đầu tư 

xây dựng và thương mại 

Phương Thảo Phát

Đường Lê Thái Tổ, khu Hòa 

Đình, phường Võ Cường, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Đường Lê Thái Tổ, khu Hòa 

Đình, phường Võ Cường, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Công ty cổ phần thương 

mại và dịch vụ TCG

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

NK 018/VAQ12 - 01/18-00 04/04/2018

Ô tô con nhãn hiệu Hyundai

Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Hyundai

Ô tô tải (khối lượng toàn bộ đến 

3,5 tấn) nhãn hiệu Hyundai 

30

Công ty cổ phần truyền 

thông và dữ liệu thanh 

toán An Du

Số 11 đường Phạm Hùng, 

phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Số 11 đường Phạm Hùng, 

phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Mercedes-

Benz Việt Nam

693 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK 020/VAQ12 - 01/18-00 13/04/2018

 Ô tô con nhãn hiệu Mercedes-

Benz

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ), ô 

tô tải (VAN) nhãn 

 hiệu Mercedes-Benz

31
Công ty cổ phần ô tô 

Sông Hàn

86 Duy Tân, phường Hòa 

Thuận Tây, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

86 Duy Tân, phường Hòa 

Thuận Tây, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR/NK 019/VAQ12 - 01/18-00 13/04/2018

Ô tô con nhãn hiệu Hyundai

Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Hyundai

Ô tô tải (khối lượng toàn bộ đến 

3,5 tấn) nhãn hiệu Hyundai

32
Công ty TNHH Auto 

Hoàng Gia Hà Nội

Số 3, lô 3+5 đường Nguyễn 

Văn Linh, phường Gia Thụy, 

quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội

Số 3, lô 3+5 đường Nguyễn 

Văn Linh, phường Gia Thụy, 

quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội

Công ty TNHH thương 

mại xuất nhập khẩu Đại Á

L14-08B, lầu 14 tòa nhà 

Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

Tp. Hồ Chí Minh

NK 021/VAQ12 - 01/18-00 07/05/2018
 Ô tô con nhãn hiệu Jaguar, Land 

Rover

Thu hồi GCN theo QĐ 

số 1734/QĐ-ĐKVN 

ngày 07/12/2020

33
Công ty TNHH Cơ khí ô 

tô Việt Nhật

Số 24, KCN Biên Hòa II, 

đường 2A (trong khuôn viên 

Công ty Cổ phần Cơ khí GTVT 

Đồng Nai), phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Số 24, KCN Biên Hòa II, 

đường 2A (trong khuôn viên 

Công ty Cổ phần Cơ khí GTVT 

Đồng Nai), phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Công ty TNHH Thiết bị 

công nghiệp năng MICO

Tầng 8, tòa nhà Ocean Park, 

số 1 Đào Duy Anh, phường 

Phương Mai, quận Đống Đa, 

Tp. Hà Nội

NK 022/VAQ12 - 01/18-00 07/05/2018

Ô tô tải, ô tô tải (tự đổ), ô tô đầu 

kéo, ô tô trộn bê tông nhãn hiệu 

Man

Thu hồi GCN theo QĐ 

số 1481/QĐ-ĐKVN 

ngày 16/11/2020

34
Công ty cổ phần kỹ thuật 

và ô tô Trường Long

Lô số 46 đường số 3, khu công 

nghiệp Tân Tạo, phường Tân 

Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh

Lô số 46 đường số 3, khu công 

nghiệp Tân Tạo, phường Tân 

Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh

Công ty TNHH thương 

mại Hino Motors Việt 

Nam

Tòa nhà AB Tower, số 76A, 

đường Lê Lai, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh

NK 023/VAQ12 - 01/18-00 09/05/2018

 Ô tô tải, ô tô đầu kéo (khối lượng 

toàn bộ trên 3,5 tấn) nhãn hiệu 

Hino

35
Công ty cổ phần kỹ thuật 

và ô tô Trường Long

Lô số 46 đường số 3, khu công 

nghiệp Tân Tạo, phường Tân 

Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh

Lô số 46 đường số 3, khu công 

nghiệp Tân Tạo, phường Tân 

Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh

Công ty TNHH thương 

mại Hino Motors Việt 

Nam

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, 

phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

LR 023/VAQ12 - 01/18-01 01/03/2019

 Ô tô tải, ô tô đầu kéo (khối lượng 

toàn bộ trên 3,5 tấn) nhãn hiệu 

Hino

36
Công ty TNHH thương 

mại & dịch vụ Dũng Lạc

Xóm Gia Ngãi 1, xã Thạch 

Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Xóm Gia Ngãi 1, xã Thạch 

Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Công ty cổ phần Hyundai 

Thành Công Việt Nam

Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

LR 024/VAQ12 - 01/18-00 11/05/2018

Ô tô khách, ô tô tải, ô tô chuyên 

dùng, ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

Hyundai

37
Công ty cổ phần ô tô 

Quang Phi Hùng

875 - Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng

875 - Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH TCIE Việt 

Nam

Lô U8, U9, U10, U11, đường 

số 5, Khu công nghiệp Hòa 

Khánh mở rộng, quận Liên 

Chiểu, Tp. Đà Nẵng

LR 025/VAQ12 - 01/18-00 15/05/2018 Ô tô con nhãn hiệu Nissan

Tạm dừng hiệu lực 

GCN theo QĐ số 

1318/QĐ-ĐKVN

38
Công ty TNHH Toyota 

Cần Thơ

K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, 

khu vực Thạnh Thuận, phường 

Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, 

khu vực Thạnh Thuận, phường 

Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 026/VAQ12 - 01/18-00 15/05/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

39
Công ty TNHH Thiên Ân 

Auto Gia Lai

519A Lê Duẩn, phường Thắng 

Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

519A Lê Duẩn, phường Thắng 

Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 028/VAQ12 - 01/18-00 18/05/2018 Ô tô con nhãn hiệu Honda

40
Công ty TNHH thương 

mại Tân Loan

Số 145 đường Nguyễn Chí 

Thanh, phường Tân An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Số 145 đường Nguyễn Chí 

Thanh, phường Tân An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 027/VAQ12 - 01/18-00 18/05/2018 Ô tô con nhãn hiệu Honda



41
Công ty CP ô tô Nam 

Sông Hậu

Lô E1-1, đường Võ Nguyên 

Giáp, khu vực Thạnh Lợi, 

phường Phú Thứ, quận Cái 

Răng, Tp Cần Thơ

Lô E1-1, đường Võ Nguyên 

Giáp, khu vực Thạnh Lợi, 

phường Phú Thứ, quận Cái 

Răng, Tp Cần Thơ

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 029/VAQ12 - 01/18-00 21/05/2018 Ô tô con nhãn hiệu Honda

42

Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ ô tô Tây Sài 

Gòn

1250-1252 đường Võ Văn 

Kiệt, phường 10, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh

1250-1252 đường Võ Văn Kiệt, 

phường 10, quận 5, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 030/VAQ12 - 01/18-00 21/05/2018 Ô tô con nhãn hiệu Honda

43
Công ty cổ phần kinh 

doanh ô tô Hải Phòng

Tổ 3 khu An Trì, phường Hùng 

Vương, quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng

Tổ 3 khu An Trì, phường Hùng 

Vương, quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng

Công ty TNHH Ford Việt 

Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 033/VAQ12 - 01/18-00 25/05/2018

 Ô tô con nhãn hiệu Ford

 Ô tô tải (pick up) nhãn hiệu Ford

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Ford

44
Công ty TNHH Toyota 

An Sương

382 Quốc lộ 22, phường Trung 

Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh

382 Quốc lộ 22, phường Trung 

Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh

 Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

 Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 031/VAQ12 - 01/18-00 25/05/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

45

Công ty TNHH Toyota 

An Sương - Chi Nhánh 

Trường Chinh

113 Trường Chinh, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành  

phố Hồ Chí Minh

113 Trường Chinh, phường Tân 

Thới Nhất, quận 12, thành  phố 

Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

 Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 032/VAQ12 - 01/18-00 25/05/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

46

Chi nhánh Tổng công ty 

cơ khí giao thông vận tải 

Sài Gòn - TNHH một 

thành viên - Xí nghiệp 

dịch vụ ô tô Isuzu An Lạc 

708 Kinh Dương Vương, 

phường 13, quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh

54 Kinh Dương Vương, phường 

13, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK 034/VAQ12 - 01/18-00 04/06/2018
Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi khách 

nhãn hiệu Isuzu

47
Công ty cổ phần ô tô Kim 

Thanh

6 Đường 3/2, Phường 15, Quận 

11, Tp. Hồ Chí Minh

6 Đường 3/2, Phường 15, Quận 

11, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Honda Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 035/VAQ12 - 01/18-00 08/06/2018 Ô tô con nhãn hiệu Honda

48

Chi nhánh công ty cổ 

phần xuất nhập khẩu & 

dịch vụ ô tô Mặt Trời 

Mọc

18 Cộng Hòa, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh

18 Cộng Hòa, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 036/VAQ12 - 01/18-00 08/06/2018 Ô tô con nhãn hiệu Honda

49
Công ty TNHH Toyota 

Bắc Ninh

Lô A, đường Lê Thái Tổ, 

phường Võ Cường, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Lô A, đường Lê Thái Tổ, 

phường Võ Cường, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 038/VAQ12 - 01/18-00 08/06/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

50
Công ty TNHH Toyota 

Long Biên

Số 7 và số 9, đường Nguyễn 

Văn Linh, tổ 17, phường Gia 

Thụy, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội

Số 7 và số 9, đường Nguyễn 

Văn Linh, tổ 17, phường Gia 

Thụy, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 037/VAQ12 - 01/18-00 08/06/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

51
Chi nhánh công ty TNHH 

Rita Võ

11, khu phố 05 đường số 17, 

phường Linh Trung, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh

11, khu phố 05 đường số 17, 

phường Linh Trung, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, khu phố 4, 

phường An Phú, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh

NK 039/VAQ12 - 01/18-00 13/06/2018
Ô tô tải, ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

SHACMAN, CNHTC

52
Công ty cổ phần Sài Gòn 

Ngôi Sao

510 quốc lộ 13, khu phố 6, 

phường Hiệp Bình Phước, quận 

Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh

510 quốc lộ 13, khu phố 6, 

phường Hiệp Bình Phước, quận 

Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 02, KCN Long 

Bình, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

LR/NK 040/VAQ12 - 01/18-00 18/06/2018

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

Suzuki

53
Công ty TNHH thương 

mại ô tô Thanh Hóa

Lô 87 đại lộ Võ Nguyên Giáp, 

phường Quảng Thành, thành 

phố Thanh Hóa

Lô 87 đại lộ Võ Nguyên Giáp, 

phường Quảng Thành, thành 

phố Thanh Hóa

Công ty TNHH Ford Việt 

Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 041/VAQ12 - 01/18-00 19/06/2018

 Ô tô con nhãn hiệu Ford

 Ô tô tải (pick up) nhãn hiệu Ford

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Ford

54
Công ty TNHH dịch vụ ô 

tô Sài Gòn Toyota Tsusho

Số 26 đường Kinh Dương 

Vương, phường 13, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh

Số 26 đường Kinh Dương 

Vương, phường 13, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 045/VAQ12 - 01/18-00 25/06/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota



55
Công ty cổ phần Lexus 

Thăng Long

Ngã tư Phạm Hùng + Dương 

Đình Nghệ, tổ dân phố số 8, 

phưỡng Mỹ Đình 1, quận Nam 

Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Ngã tư Phạm Hùng + Dương 

Đình Nghệ, tổ dân phố số 8, 

phưỡng Mỹ Đình 1, quận Nam 

Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 042/VAQ12 - 01/17-00 25/06/2018  Ô tô con nhãn hiệu Lexus

56

Công ty TNHH một 

thành viên Toyota Quảng 

Ninh

Tổ 94, khu Đồn Điền, phường 

Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Tổ 94, khu Đồn Điền, phường 

Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 043/VAQ12 - 01/18-00 25/06/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

57

Công ty TNHH một 

thành viên Toyota Quảng 

Ninh - Chi nhánh Cẩm 

Phả

Tổ 5, khu Hòa Lạc, phường 

Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

Tổ 5, khu Hòa Lạc, phường 

Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 044/VAQ12 - 01/18-00 25/06/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

58

Công ty TNHH Toyota 

Biên Hòa - Chi nhánh 

Bình Dương

Số 7/30C, đại lộ Bình Dương, 

khu phố Bình Đức 2, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

Số 7/30C, đại lộ Bình Dương, 

khu phố Bình Đức 2, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 046/VAQ12 - 01/18-00 02/07/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

59
Công ty TNHH Toyota 

Biên Hòa 

Số A17, KP 5, xa lộ Hà Nội, 

phường Tân Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số A17, KP 5, xa lộ Hà Nội, 

phường Tân Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 047/VAQ12 - 01/18-00 02/07/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

60

Công ty TNHH Toyota 

Biên Hòa - Chi nhánh 

Cầu Đồng Nai

01, Xa lộ Hà Nội, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

01, Xa lộ Hà Nội, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 048/VAQ12 - 01/18-00 02/07/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

61

Công ty TNHH thương 

mại - tài chính Hải Âu - 

Chi nhánh Hưng Yên

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công ty TNHH thương 

mại - tài chính Hải Âu

Ô số 50, lô D3B-2, khu đất 

đấu giá 18.6ha, phường Phú 

Thượng, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội

NK 049/VAQ12 - 01/18-00 06/07/2018
Ô tô tải, ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

Chenglong

62

Công ty TNHH một 

thành viên Toyota Mỹ 

Đình - Chi nhánh Cầu 

Diễn 

Số 10, km 10+600, quốc lộ 32, 

phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Số 10, km 10+600, quốc lộ 32, 

phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 050/VAQ12 - 01/18-00 11/07/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

63
Công ty TNHH dịch vụ ô 

tô Quang Trung

Số 92 Đại lộ Lê Lợi, phường 

Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Số 92 Đại lộ Lê Lợi, phường 

Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 051/VAQ12 - 01/18-00 11/07/2018 Ô tô con nhãn hiệu Honda

64
Chi nhánh công ty TNHH 

ô tô Ngôi Sao Việt Nam

Lô D5-1, khu công nghiệp Hà 

Nội - Đài Tư, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội

Lô D5-1, khu công nghiệp Hà 

Nội - Đài Tư, phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội

Công ty TNHH Mercedes-

Benz Việt Nam

693 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK 052/VAQ12 - 01/18-00 13/07/2018

Ô tô con nhãn hiệu Mercedes-

Benz

Ô tô khách (không quá 16 chỗ), ô 

tô tải (VAN) nhãn hiệu Mercedes-

Benz

65

Công ty TNHH Toyota 

Hiroshima Vĩnh Phúc - 

HT

Xã Quất Lưu, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Xã Quất Lưu, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 055/VAQ12 - 01/18-00 16/07/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

66

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu thương mại và 

dịch 

vụ Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam 

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR 054/VAQ12 - 01/18-00 16/07/2018
Ô tô con, ô tô khách, ô tô tải nhãn 

hiệu Hyundai 

67
Công ty cổ phần công 

nghiệp ô tô VINACOMIN

Số 370 đường Trần Quốc Tảng, 

phường Cẩm Thịnh, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Số 370 đường Trần Quốc Tảng, 

phường Cẩm Thịnh, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Công ty TNHH thương 

mại quốc tế Tân Đại Tây 

Dương

A60 đường Phú Thuận, 

phường Phú Thuận, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh

NK 016/VAQ12 - 01/18-01 16/07/2018

 Ô tô tải, ô tô tải (tự đổ), ô tô sát 

xi tải nhãn hiệu Kamaz

 Ô tô đầu kéo nhãn hiệu Kamaz

68
Công ty cổ phần ô tô 

Regal

Số 1-Lô 3A, đường Trung Yên 

11, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số 5 đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Gia Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nộ

Công ty cổ phần ô tô 

Regal

Số 1-Lô 3A, đường Trung 

Yên 11, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

NK 053/VAQ12 - 01/18-00 16/07/2018 Ô tô con nhãn hiệu Rolls-Royce

Thu hồi GCN theo QĐ 

1056/QĐ-ĐKVN ký ngày 

07/07/2021



69 Hợp tác xã vận tải 19/5

1/1B ấp Dân Thắng 2, xã Tân 

Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh

1/1B ấp Dân Thắng 2, xã Tân 

Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Lime 

Logistics

Phòng D.1403 tòa nhà The 

Manor Officetel, 91 Nguyễn 

Hữu Cảnh, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh

NK 056/VAQ12 - 01/18-00 20/07/2018
Ô tô khách, ô tô khách thành phố 

nhãn hiệu Foton

70

Chi nhánh công ty TNHH 

Toyota Lý Thường Kiệt 

tại Tân Phú - Thành phố 

Hồ Chí Minh

Số 188 Lê Trọng Tấn, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh

Số 188 Lê Trọng Tấn, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 057/VAQ12 - 01/18-00 24/07/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

71

Chi nhánh công ty TNHH 

dịch vụ ô tô Sài Gòn 

Toyota Tsusho - Khu 

trưng bày sản phẩm Tân 

Tạo

Số 1135, quốc lộ 1A, khu phố 

5, phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Số 1135, quốc lộ 1A, khu phố 

5, phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 058/VAQ12 - 01/18-00 26/07/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

72

Chi nhánh công ty liên 

doanh Toyota Giải Phóng 

- Chi nhánh Pháp Vân

Phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 059/VAQ12 - 01/18-00 27/07/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

73
Chi nhánh công ty liên 

doanh Toyota Giải Phóng

Số 807 đường Giải Phóng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội

Số 807 đường Giải Phóng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 060/VAQ12 - 01/18-00 27/07/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

74
Công ty cổ phần Toyota 

Đông Sài Gòn

507 xa lộ Hà Nội, phường An 

Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh

507 xa lộ Hà Nội, phường An 

Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 061/VAQ12 - 01/18-00 01/08/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

75
Công ty TNHH MTV 

Toyota Phú Mỹ Hưng

53/6 Trần Khánh Dư, phường 

Tân Định, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh

806 Nguyễn Văn Linh, phường 

Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 065/VAQ12 - 01/18-00 02/08/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

76

Chi nhánh Tổng công ty 

cơ khí GTVT Sài Gòn - 

TNHH MTV - Xí nghiệp 

ô tô Toyota - Bến Thành

262 Trần Hưng Đạo, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

326 Võ Văn Kiệt, phường Cô 

Giang, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 062/VAQ12 - 01/18-00 02/08/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

77

Chi nhánh Tổng công ty 

cơ khí GTVT Sài Gòn - 

TNHH MTV - Xí nghiệp 

ô tô Toyota - Bến Thành

262 Trần Hưng Đạo, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

262 Trần Hưng Đạo, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 063/VAQ12 - 01/18-00` 02/08/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

78
Công ty cổ phần Toyota 

Bình Dương

Lô C13, đường Hùng Vương, 

phường Hòa Phú, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Lô C13, đường Hùng Vương, 

phường Hòa Phú, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 064/VAQ12 - 01/18-00 02/08/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

79

Công ty TNHH Toyota 

Hiroshima Tân Cảng - 

HT

Số 220 Bis, đường Điện Biên 

Phủ, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Số 220 Bis, đường Điện Biên 

Phủ, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 067/VAQ12 - 01/18-00 08/08/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

Thu hồi GCN theo QĐ 

1403/QĐ-ĐKVN

80

Chi nhánh công ty TNHH 

Toyota Lý Thường Kiệt 

tại Tây Ninh

Số 50 đường Hoàng Lê Kha, 

khu phố 3, phường 3, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Số 50 đường Hoàng Lê Kha, 

khu phố 3, phường 3, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 066/VAQ12 - 01/18-00 08/08/2018

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

Tạm dừng GCN thei QĐ 

số 1729/QĐ-ĐKVN

81
Công ty cổ phần ô tô Bắc 

Âu

340-340A Nguyễn Văn Linh, 

phường Bình Thuận, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh

340-340A Nguyễn Văn Linh, 

phường Bình Thuận, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CT - 

Wearnes Việt Nam

Số 3 và 5, đường Nguyễn Văn 

Linh, tổ 17, phường Gia Thụy, 

quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội

NK 001/VAQ12 - 01/18-01 13/08/2018
Ô tô con nhãn hiệu Bentley, 

Lamborghini, Aston Martin



82

Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ ô tô Hòa 

Bình Minh

Thửa đất số 311, tờ bản đồ số 

62(D2), khu phố Bình Đức 2, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương

Thửa đất số 311, tờ bản đồ số 

62(D2), khu phố Bình Đức 2, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 068/VAQ12 - 01/18-00 14/08/2018 Ô tô con nhãn hiệu Honda

83
Công ty cổ phần ô tô 

Giang Hoài

Số 2 khu phố Trung, phường 

Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Số 2 khu phố Trung, phường 

Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Công ty cổ phần ô tô 

Giang Hoài

Số 2 khu phố Trung, phường 

Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

NK 069/VAQ12 - 01/18-00 14/08/2018

Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Jac

Ô tô sát xi, ô tô tải, ô tô đầu kéo 

nhãn hiệu Jac

Thu hồi GCN theo QĐ 

267/QĐ-ĐKVN

84
Công ty cổ phần ô tô 

Giang Hoài

Số 2 khu phố Trung, phường 

Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Số 2 khu phố Trung, phường 

Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu ô tô King Long

260 Phan Anh, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh

NK 069/VAQ12 - 01/18-01 14/08/2018 Ô tô con nhãn hiệu Dongfeng
Thu hồi GCN theo QĐ 

267/QĐ-ĐKVN

85

Chi nhánh Phú Thọ - 

Công ty TNHH tổng công 

ty Hòa Bình Minh

Khu 4, phường Vân Phú, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Khu 4, phường Vân Phú, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Công ty Honda Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 070/VAQ12 - 01/18-00 14/08/2018 Ô tô con nhãn hiệu Honda

86
Công ty cổ phần ô tô Bình 

Định

359 Tây Sơn, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn,

tỉnh Bình Định

359 Tây Sơn, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn,

tỉnh Bình Định

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR 071/VAQ12 - 01/18-00 17/08/2018

Ô tô con nhãn hiệu Hyundai

Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Hyundai

Ô tô tải (khối lượng toàn bộ đến 

3,5 tấn) nhãn hiệu Hyundai 

87
Công ty TNHH ô tô Việt 

Nhân

Số 368A, quốc lộ 51, xã An 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Số 368A, quốc lộ 51, xã An 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty cổ phần Hyundai 

Thành Công Thương Mại

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR 072/VAQ12 - 01/18-00 28/08/2018

Ô tô khách (trên 16 chỗ) nhãn hiệu 

Hyundai 

Ô tô sát xi, ô tô tải, ô tô đầu kéo 

(khối lượng toàn bộ trên 

3,5 tấn) nhãn hiệu Hyundai 

88
Công ty TNHH MTV ô tô 

Gia Lai

278 Lê Duẩn, phường Thắng 

Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh

Gia Lai

278 Lê Duẩn, phường Thắng 

Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh

Gia Lai

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR 073/VAQ12 - 01/18-00 29/08/2018

Ô tô con nhãn hiệu Hyundai

Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Hyundai

Ô tô tải (khối lượng toàn bộ đến 

3,5 tấn) nhãn hiệu Hyundai 

89
Công ty cổ phần Toyota 

Vũng Tàu

Số 168 đường 3/2, phường 10, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 168 đường 3/2, phường 10, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 075/VAQ12 - 01/18-00 04/09/2018

Ô tô con, ô tô tải (pickup); ô tô 

khách (không quá 16 chỗ) nhãn 

hiệu Toyota

90
Công ty Cổ phần 

TOYOTA Vinh

Số 19 đường Quang Trung , 

phường Quang Trung, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Số 19 đường Quang Trung , 

phường Quang Trung, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 074/VAQ12 - 01/18-00 04/09/2018

Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

91

Công ty liên doanh 

Toyota Giải Phóng - Chi 

nhánh Nam Định

Đường Nam Định - Phủ Lý, xã 

Lộc Hòa, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Đường Nam Định - Phủ Lý, xã 

Lộc Hòa, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 076/VAQ12 - 01/18-00 06/09/2018

Ô tô con, ô tô tải (pickup); ô tô 

khách (không quá 16 chỗ) nhãn 

hiệu Toyota

92
Công ty cổ phần ô tô Vận 

Hội Mới

178 đường 2/9, phường Hòa 

Cường Bắc, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

178 đường 2/9, phường Hòa 

Cường Bắc, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 078/VAQ12 - 01/18-00 12/09/2018 Ô tô con nhãn hiệu HONDA(*)

93

Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển máy Việt Nam - 

Chi nhánh Hà Nội

Điểm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp Tiên Phương, thôn 

Sơn Đồng, xã Tiên Phương, 

huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Điểm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp Tiên Phương, thôn 

Sơn Đồng, xã Tiên Phương, 

huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển máy Việt Nam

P105, nhà 5 tầng, tập thể 

222D, ngõ 260, Đội Cấn, Liễu 

Giai, Ba Đình, Hà Nội

NK 077/VAQ12 - 01/18-00 12/09/2018

 Ô tô đầu kéo, ô tô tải, ô tô sát xi 

có buồng lái nhãn hiệu(*): 

CNHTC, HOWO, SITRAK, 

HUANGHE, CAMC, JAC

94

Chi nhánh công ty cổ 

phần sản xuất xe chuyên 

dụng Quốc Tế tại Hà Nội

CN1 khu CN Nguyên Khê, xã 

Nguyên Khê, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

CN1 khu CN Nguyên Khê, xã 

Nguyên Khê, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần năng 

lượng và đầu tư Long 

Giang

30B phố Đoàn Thị Điểm, 

phường Quốc Tử Giám, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội

NK 079/VAQ12 - 01/18-00 13/09/2018

Ô tô con nhãn hiệu NEW 

GONOW, BISU; Ô tô khách nhãn 

hiệu KINGLONG; Ô tô tải nhãn 

hiệu FAW

95

Chi nhánh Biên Hòa - 

Công ty cổ phần Ô tô 

Trường Hải 

Số 19, đường số 2A, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Số 19, đường số 2A, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất 

và lắp ráp ô tô cao cấp 

Thaco

Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
LR/NK 010/VAQ12 - 01/18-01 14/09/2018 Ô tô con nhãn hiệu PEUGEOT



96

Công ty TNHH thương 

mại - tài chính Hải Âu - 

Chi nhánh Hưng Yên

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công ty TNHH thương 

mại đầu tư Bình Minh

Tầng 6, tòa nhà Geleximco, số 

36 phố Hoàng Cầu, phường  

Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

NK 049/VAQ12 - 01/18-01 14/09/2018
Ô tô tải, ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

FAW(*)

97

Công ty cổ phần dịch vụ ô 

tô thành phố mới Bình 

Dương 

Lô C13, đường Hùng Vương, 

khu liên hợp, phường Hòa Phú, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

Lô C13, đường Hùng Vương, 

khu liên hợp, phường Hòa Phú, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 080/VAQ12 - 01/18-00 20/09/2018

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống, ô tô tải pickup  nhãn hiệu 

FORD

98

Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển máy Việt Nam - 

Chi nhánh Hà Nội

Điểm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp Tiên Phương, thôn 

Sơn Đồng, xã Tiên Phương, 

huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội

Điểm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp Tiên Phương, thôn 

Sơn Đồng, xã Tiên Phương, 

huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội

Công ty cổ phần CAMC 

Việt Nam

BT1-08, khu đô thị mới An 

Hưng, đường Tố Hữu, 

phường Dương Nội, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

NK 077/VAQ12 - 01/18-01 26/09/2018
Ô tô đầu kéo, ô tô tải, ô tô sát xi 

có buồng lái nhãn hiệu CAMC(*)

99
Công ty TNHH Đầu tư 

thương mại Gia Phạm

Số 169 đường Tây Thành, 

phường Tân Thành, thành phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Đường Trần Nhân Tông, khu 

công nghiệp Phúc Sơn, xã Ninh 

Phúc, thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 081/VAQ12 - 01/18-00 27/09/2018 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*)

100
Công ty cổ phần Bến 

Thành ô tô

831 Trường Chinh, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú,        

thành phố Hồ Chí Minh

831 Trường Chinh, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú,        

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 082/VAQ12 - 01/18-00 02/10/2018

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống, ô tô tải pickup  nhãn hiệu 

FORD

101
Công ty cổ phần ô tô Tân 

Phú

Số 4/25 Quốc lộ 1A, ấp 3, xã 

Tân Quý Tây, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Số 4/25 Quốc lộ 1A, ấp 3, xã 

Tân Quý Tây, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần ô tô Đô 

Thành

Ấp Đất Mới, quốc lộ 51, xã 

Long Phước, huyện Long         

Thành, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 083/VAQ12 - 01/18-00 05/10/2018

Ô tô khách (trên 16 chỗ) nhãn hiệu 

DOTHANH; Ô tô tải nhãn hiệu 

DOTHANH, DAEWOO, JMC; Ô 

tô đầu kéo nhãn hiệu DAEWOO, 

JMC. (*)

102
Công ty cổ phần 

TOYOTA Thăng Long

Số 316 đường Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

Số 316 đường Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 084/VAQ12 - 01/18-00 05/10/2018

Ô tô con, ô tô tải pickup, ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

103

Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển máy Việt Nam  

- Chi nhánh Hà Nội

Điểm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp Tiên Phương, thôn 

Sơn Đồng, xã Tiên Phương, 

huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội

Điểm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp Tiên Phương, thôn 

Sơn Đồng, xã Tiên Phương, 

huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội

Công ty cổ phần ô tô tải 

Việt Nam

LK 98-N02, khu A dịch vụ 

Yên Nghĩa, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

NK 077/VAQ12 - 01/18-02 09/10/2018
Ô tô đầu kéo, ô tô tải, ô tô sát xi 

có buồng lái nhãn hiệu JAC(*)

104
Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tấn Phát Đạt

Số B04, KP3, khu thương mại 

Amata, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Số B04, KP3, khu thương mại 

Amata, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Công ty TNHH Ford Việt 

Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 085/VAQ12 - 01/18-00 11/10/2018

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu FORD

105
Công ty cổ phần thương 

mại dịch vụ Ngọc An

327 quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh

327 quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR 087/VAQ12 - 01/18-00 11/10/2018

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

106
Công ty TNHH Toyota 

Nankai Hải Phòng

Km88, thôn Lương Quán, xã 

Nam Sơn, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng

Km88, thôn Lương Quán, xã 

Nam Sơn, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 086/VAQ12 - 01/18-00 11/10/2018

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu TOYOTA

107

Chi nhánh công ty cổ 

phần Toyota Đông Sài 

Gòn

63A Nguyễn Văn Lượng, 

phường 10, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh

63A Nguyễn Văn Lượng, 

phường 10, quận Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 088/VAQ12 - 01/18-00 11/10/2018

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu TOYOTA

108

Chi nhánh công ty cổ 

phần Toyota Đông Sài 

Gòn

18 Phan Văn Trị, phường 7, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Phan Văn Trị, phường 7, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 089/VAQ12 - 01/18-00 11/10/2018

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu TOYOTA

109

Công ty CP Đầu Tư 

Thương mại dịch vụ Sài 

Gòn ô tô Cần Thơ

Lô 11C Võ Nguyên Giáp, 

phường Phú Thứ, quận Cái 

Răng, thành phố Cần Thơ

Lô 11C Võ Nguyên Giáp, 

phường Phú Thứ, quận Cái 

Răng, thành phố Cần Thơ

Công ty TNHH Ford Việt 

Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 090/VAQ12 - 01/18-00 22/10/2018

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu FORD

110
Công ty CP ô tô Nghĩa 

Vũng Tàu

Khu phố Hương Tân, phường 

Long Hương, thành phốBà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu phố Hương Tân, phường 

Long Hương, thành phốBà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty HONDA Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 091/VAQ12 - 01/18-00 22/10/2018 Ô tô con nhãn hiệu Honda (*)



111
Chi nhánh 2 - Công ty 

TNHH Ô tô Ngọc Phát

D22, xa lộ Hà Nội, phường 

Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

D22, xa lộ Hà Nội, phường 

Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR 092/VAQ12 - 01/18-00 22/10/2018

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

112
Công ty TNHH ô tô Ngọc 

Phương

611 Quốc lộ 51, khu phố 

Hương Sơn, phường Long 

Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu

611 Quốc lộ 51, khu phố 

Hương Sơn, phường Long 

Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 093/VAQ12 - 01/18-00 24/10/2018

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

113
Công ty cổ phần City 

Auto

218 Quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình Chánh, Quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh

218 Quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình Chánh, Quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 094/VAQ12 - 01/18-00 24/10/2018

Ô tô con, ô tô khách (từ 16 chỗ trở 

xuống), ô tô tải pick up nhãn hiệu 

FORD

114
Công ty cổ phần City 

Auto

218 Quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình Chánh, Quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh

218 Quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình Chánh, Quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Itaco

Tầng trệt, tòa nhà Rosana, số 

60 Nguyễn Đình Chiểu,

phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

NK 094/VAQ12 - 01/18-01 29/10/2018 Ô tô con nhãn hiệu MASERATI

115
Công ty cổ phần ô tô Phú 

Mỹ

Lô B1, đường C2, KCN Cát Lái 

2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh

Lô B1, đường C2, KCN Cát Lái 

2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 095/VAQ12 - 01/18-00 29/10/2018

Ô tô con, ô tô khách (từ 16 chỗ trở 

xuống), ô tô tải pick up nhãn hiệu 

FORD

116
Công ty TNHH Toyota 

Gia Lai 

542 Trường Chinh, phường Chi 

Lăng, thành phố Pleiku,

 tỉnh Gia Lai

542 Trường Chinh, phường Chi 

Lăng, thành phố Pleiku,

 tỉnh Gia Lai

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 096/VAQ12 - 01/18-00 29/10/2018

Ô tô con, ô tô tải pickup, ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở xuống)

nhãn hiệu TOYOTA 

117
Công ty cổ phần Kim 

Liên Hà Tĩnh

Đường Trần Phú, khu quy 

hoạch phân khu xã Thạch 

Trung, xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đường Trần Phú, khu quy 

hoạch phân khu xã Thạch 

Trung, xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Công ty HONDA Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 097/VAQ12 - 01/18-00 31/10/2018 Ô tô con nhãn hiệu Honda Còn hiệu lực

118

Chi nhánh công ty cổ 

phần dịch vụ ô tô Hàng 

Xanh

2008 Võ Văn Kiệt, phường An 

Lạc, quận Tân Bình,

thành phố Hồ Chí Minh

2008 Võ Văn Kiệt, phường An 

Lạc, quận Tân Bình,

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Mercedes 

Benz Việt Nam

693 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK 099/VAQ12 - 01/18-00 05/11/2018

Ô tô con, ô tô tải van, ô tô khách 

(từ 16 chỗ trở xuống)

nhãn hiệu Mercedes - Benz 

119

Công ty TNHH một 

thành viên Toyota Bình 

Định 

278A Nguyễn Thị Định, 

phường Nguyễn Văn Cừ, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

278A Nguyễn Thị Định, 

phường Nguyễn Văn Cừ, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 098/VAQ12 - 01/18-00 05/11/2018

Ô tô con, ô tô tải pickup, ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu TOYOTA 

120

Chi nhánh công ty cổ 

phần dịch vụ ô tô Hàng 

Xanh tại Hà Nội

46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội

46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội

Công ty TNHH Mercedes 

Benz Việt Nam

693 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố
LR/NK 100/VAQ12 - 01/18-00 09/11/2018

Ô tô con, ô tô tải van, ô tô khách 

(từ 16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

Mercedes - Benz 

121

Công ty TNHH thương 

mại và dịch vụ ô tô Dũng 

Tiến - chi nhánh Bình 

Định

Khu vực 5 đường Tây Sơn, 

phường Ghềnh Ráng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khu vực 5 đường Tây Sơn, 

phường Ghềnh Ráng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thĩ xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 101/VAQ12 - 01/18-00 12/11/2018 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*)

122

Chi nhánh công ty cổ 

phần kinh doanh thương 

mại và dịch vụ Trường 

Thịnh

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh HưngYên

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh HưngYên

Công ty cổ phần kinh 

doanh thương mại và dịch 

vụ Trường Thịnh

Biệt thự B8, khu đô thị Trung 

Hòa, phường Nhân Chính 

quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội

NK 102/VAQ12 - 01/18-00 12/11/2018

Ô tô tải, ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

CNHTC, HOWO, SHACMAN, 

HONGYAN (*)

123

Công ty TNHH MTV 

kinh doanh ô tô Thanh 

Xuân

Ngõ 443 đường Nguyễn Trãi, 

phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội

Ngõ 443 đường Nguyễn Trãi, 

phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 103/VAQ12 - 01/18-00 13/11/2018

Ô tô con, ô tô tải pick up, ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu FORD

124

Công ty cổ phần XNK 

Gia Bảo - chi nhánh 

Hưng Yên

Thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên

Công ty cổ phần XNK Gia 

Bảo

Nhà L13, ngõ 65, phố Mai 

Dịch, phường Mai Dịch quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

NK 104/VAQ12 - 01/18-00 13/11/2018
Ô tô tải, ô tô đầu kéo, ô tô sát xi 

nhãn hiệu CNHTC, HOWO (*)

125
Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu máy Sao Việt

Số 16 ngách 1/31 đường 

Nguyễn Chí Thanh, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội

Khu công nghiệp Phú Minh - 

Trại Gà, đường Phú Diễn, 

phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu máy Sao Việt

Số 16 ngách 1/31 đường 

Nguyễn Chí Thanh, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội

NK 105/VAQ12 - 01/18-00 13/11/2018
Ô tô tải, ô tô đầu kéo, ô tô sát xi 

nhãn hiệu CNHTC, HOWO (*)



126

Công ty TNHH một 

thành viên kinh doanh ô 

tô Thăng Long

Số 105 Láng Hạ, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội

Số 105 Láng Hạ, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 106/VAQ12 - 01/18-00 13/11/2018

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống, ô tô tải (pick up) nhãn hiệu 

FORD

127
Công ty cổ phần xe khách 

& dịch vụ Miền Tây

54 Kinh Dương Vương, 

phường 13, quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh

54 Kinh Dương Vương, phường 

13, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH TCIE Việt 

Nam

Lô U8, U9, U10, U11 đường 

số 5, KCN Hòa Khánh mở 

rộng, quận Liên Chiểu, Đà 

Nẵng

LR 0011 /VAQ12 - 01/ 18-01 13/11/2018
Ô tô con, ô tô khách không quá 16 

chỗ nhãn hiệu Nissan 

128
Công ty TNHH ô tô Việt 

Nhân

Số 368A, quốc lộ 51, xã An 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Số 368A, quốc lộ 51, xã An 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty TNHH ô tô 

Hoàng Lộc

1015/17 Huỳnh Tấn Phát, 

phường Phú Thuận, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh

NK 072/VAQ12 - 01/18-01 22/11/2018
Ô tô tải có khối lượng toàn bộ đến 

3,5 tấn nhãn hiệu Hyundai (*)

129 Công ty cổ phần ô tô TNF

Đường Cách Mạng Tháng Tám, 

tổ 3, phường Cam Giá, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Đường Cách Mạng Tháng Tám, 

tổ 3, phường Cam Giá, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 107/VAQ12 - 01/18-00 23/11/2018

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống, ô tô tải (pick up) nhãn hiệu 

FORD

130
Công ty TNHH ô tô 

Trung Đô

Km 200, xóm 3, xã Nghi Phú, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Km 200, xóm 3, xã Nghi Phú, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 108/VAQ12 - 01/18-00 03/12/2018

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống, ô tô tải (pick up) nhãn hiệu 

FORD

131
Công ty Cổ phần ô tô Việt 

Hàn

7/309 quốc lộ 13, khu phố 5, 

phường Hiệp Bình Phước quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh

7/309 quốc lộ 13, khu phố 5, 

phường Hiệp Bình Phước quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR 109/VAQ12 - 01/18-00 05/12/2018

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

132
Công ty TNHH Toyota 

Thanh Hóa

Số 253 Trần Phú, phường Ba 

Đình, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Số 253 Trần Phú, phường Ba 

Đình, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 110/VAQ12 - 01/18-00 05/12/2018

Ô tô con, ô tô tải pickup, ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu TOYOTA 

133

Công ty TNHH một 

thành viên ô tô Sao Mai 

Anh

174 đường 23/10, phường 

Phương Sơn, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

174 đường 23/10, phường 

Phương Sơn, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 112/VAQ12 - 01/18-00 06/12/2018 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*)

134
Công ty cổ phần ô tô Bến 

Thành Tây Ninh

Quốc lộ 22B, ấp Hiệp Trường, 

xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh

Quốc lộ 22B, ấp Hiệp Trường, 

xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 113/VAQ12 - 01/18-00 06/12/2018

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống, ô tô tải (pick up) nhãn hiệu 

FORD

135
Công ty TNHH Toyota 

Ninh Kiều

Số 57 (59A) Cách mạng tháng 

tám, phường An Hòa, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Số 57 (59A) Cách mạng tháng 

tám, phường An Hòa, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 111/VAQ12 - 01/18-00 06/12/2018

Ô tô con, ô tô tải pickup, ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu TOYOTA 

136

CN Tổng công ty cơ khí 

GTVT Sài Gòn - TNHH 

một thành viên - Xí 

nghiệp công nghiệp và 

dịch vụ ô tô

139 Cô Giang, phường Cô 

Giang, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh

139 Cô Giang, phường Cô 

Giang, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 114/VAQ12 - 01/18-00 06/12/2018

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI

137

CN Tổng công ty cơ khí 

GTVT Sài Gòn - TNHH 

một thành viên - Xí 

nghiệp công nghiệp và 

dịch vụ ô tô

139 Cô Giang, phường Cô 

Giang, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh

79-81 quốc lộ 13, khu phố 1, 

phường Hiệp Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 115/VAQ12 - 01/18-00 06/12/2018

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI

Tạm dừng theo quyết định 

466/QĐ-ĐKVN

138
Công ty cổ phần đầu tư 

và thương mại Tây Ô tô

530 Kinh Dương Vương, 

phường An Lạc, quận Bình Tân 

thành phố Hồ Chí Minh

530 Kinh Dương Vương, 

phường An Lạc, quận Bình Tân 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 116/VAQ12 - 01/18-00 18/12/2018

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống, ô tô tải (pick up) nhãn hiệu 

FORD

139
Công ty cổ phần dịch vụ 

Ô tô Bình Thuận

Lô 4/3, đường số 4, KCN Phan 

Thiết 1, xã Phong Nẫm, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận.

Lô 4/3, đường số 4, KCN Phan 

Thiết 1, xã Phong Nẫm, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận.

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 117/VAQ12 - 01/18-00 18/12/2018

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống, ô tô tải (pick up) nhãn hiệu 

FORD

140
Công ty cổ phần Toyota 

Sông Lam

Đại lộ Vinh - Cửa Lò, xã Nghi 

Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An

Đại lộ Vinh - Cửa Lò, xã Nghi 

Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 118/VAQ12 - 01/18-00 18/12/2018

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 



141

Công ty cổ phần dịch vụ ô 

tô Hàng Xanh - Chi 

nhánh Kim Giang

256 đường Kim Giang, phường 

Đại Kim, quận Hoàng  Mai, 

thành phố Hà Nội

256 đường Kim Giang, phường 

Đại Kim, quận Hoàng  Mai, 

thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Mercedes 

Benz Việt Nam

693 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK 005/VAQ12 - 01/19-00 03/01/2019

Ô tô con, ô tô tải van, ô tô khách 

(từ 16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

Mercedes - Benz 

142
Công ty CP cơ khí Giao 

Thông Quảng Ninh

Cầu 3, phường Cao Xanh, 

TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Cầu 3, phường Cao Xanh, 

TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 004/VAQ12 - 01/19-00 03/01/2019

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống, ô tô tải (pick up) nhãn hiệu 

FORD

143
Công ty TNHH Toyota 

Hải Dương

Km 46-47, quốc lộ 5, cụm công 

nghiệp Cẩm Thượng, phường 

Cẩm Thượng,TP. Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương

Km 46-47, quốc lộ 5, cụm công 

nghiệp Cẩm Thượng, phường 

Cẩm Thượng,TP. Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 001/VAQ12 - 01/19-00 03/01/2019

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

144
Công ty TNHH Toyota 

Bình Thuận

Khu dân cư Bến Lội Lại An, 

thôn Thắng Thuận, xã Hàm 

Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận

Khu dân cư Bến Lội Lại An, 

thôn Thắng Thuận, xã Hàm 

Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 002/VAQ12 - 01/19-00 03/01/2019

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

145
Công ty TNHH Thương 

mại và đầu tư Hòa An

Thửa 3+4, lô 26 Lê Hồng 

Phong, phường Đông Khê, 

quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

Thửa 3+4, lô 26 Lê Hồng 

Phong, phường Đông Khê, 

quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 003/VAQ12 - 01/19-00 03/01/2019 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*) Còn hiệu lực

146 Công ty cổ phần DANA

56 Điện Biên Phủ, phường 

Chính Gián, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng

56 Điện Biên Phủ, phường 

Chính Gián, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 006/VAQ12 - 01/19-00 04/01/2019

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống, ô tô tải (pick up) nhãn hiệu 

FORD

Còn hiệu lực

147
Công ty TNHH xe buýt 

Daewoo Việt Nam

Lô CN9, KCN Khai Quang, 

Phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Lô CN9, KCN Khai Quang, 

Phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH xe buýt 

Daewoo Việt Nam

Lô CN9, KCN Khai Quang, 

Phường Khai Quang, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

LR 007/VAQ12 - 01/19-00 08/01/2019

Ô tô khách (trên 16 chỗ), ô tô 

khách thành phố nhãn hiệu 

DAEWOO (*)

Còn hiệu lực

148
Công ty TNHH công 

nghiệp ô tô Đắk Lắk

Số 144 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số 144 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 009/VAQ12 - 01/19-00 10/01/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

149
Công ty TNHH Trọng 

Thiện 

Số 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Đông Hải 2, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng 

Số 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Đông Hải 2, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng 

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 02, KCN Long 

Bình, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

LR/NK 008/VAQ12 - 01/19-00 10/01/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn  nhãn hiệu 

SUZUKI (*)

Còn hiệu lực

150

Chi nhánh Đà Nẵng xe 

thương mại - công ty cổ 

phần ô tô Trường Hải 

Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 85, 

quốc lộ 1A, thôn Quá Giáng 1, 

xã Hòa Phước, huyện Hòa 

Vang, TP.  Đà Nẵng

Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 85, 

quốc lộ 1A, thôn Quá Giáng 1, 

xã Hòa Phước, huyện Hòa 

Vang, TP.  Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV sản 

xuất xe Bus Thaco

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR 010/VAQ12 - 01/19-00 10/01/2019
Ô tô khách trên 16 chỗ nhãn hiệu 

THACO
Đã cấp đổi

151

Chi nhánh Đà Nẵng xe 

thương mại - công ty cổ 

phần ô tô Trường Hải 

Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 85, 

quốc lộ 1A, thôn Quá Giáng 1, 

xã Hòa Phước, huyện Hòa 

Vang, TP.  Đà Nẵng

Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 85, 

quốc lộ 1A, thôn Quá Giáng 1, 

xã Hòa Phước, huyện Hòa 

Vang, TP.  Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV sản 

xuất và lắp ráp ô tô tải 

Chu Lai Trường Hải

KCN Tam Hiệp, xã Tam 

Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam

LR 011/VAQ12 - 01/19-00 10/01/2019

- Ô tô sát xi tải, ô tô tải, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu FOTON THACO, 

KIA, FUSO, FORLAND (sản xuất 

lắp ráp)

- Ô tô sát xi tải, ô tô tải, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu FOTON (nhập 

khẩu)

Còn hiệu lực

152

Công ty TNHH Dịch vụ 

thương mại tổng hợp 

Hùng Phượng 

Thôn Riễu, xã Dĩnh Trì, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Thôn Riễu, xã Dĩnh Trì, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 02, KCN Long 

Bình, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

LR/NK 012/VAQ12 - 01/19-00 11/01/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn  nhãn hiệu 

SUZUKI (*)

Còn hiệu lực

153

Chi nhánh công ty cổ 

phần Toyota Đông Sài 

Gòn

850 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp 

Phú, Quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh

850 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp 

Phú, Quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 013/VAQ12 - 01/19-00 15/01/2019

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

154

Công ty TNHH một 

thành viên Trường Hải - 

Bình Dương

Số 56/9 Đại lộ Bình Dương, tổ 

15, khu phố Bình Giao, phường 

Thuận Giao, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

Số 56/9 Đại lộ Bình Dương, tổ 

15, khu phố Bình Giao, phường 

Thuận Giao, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

Công ty TNHH Sản xuất  

và lắp ráp ô tô du lịch 

Trường Hải - KIA

Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
LR/NK 014/VAQ12 - 01/19-00 15/01/2019 Ô tô con nhãn hiệu KIA Còn hiệu lực



155

Công ty TNHH một 

thành viên Trường Hải - 

Bình Dương

Số 56/9 Đại lộ Bình Dương, tổ 

15, khu phố Bình Giao, phường 

Thuận Giao, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

Số 56/9 Đại lộ Bình Dương, tổ 

15, khu phố Bình Giao, phường 

Thuận Giao, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

Công ty TNHH Sản xuất 

và lắp ráp ô tô cao cấp 

Thaco

Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
LR/NK 014/VAQ12 - 01/19-01 15/01/2019 Ô tô con nhãn hiệu PEUGEOT Còn hiệu lực

156

Công ty TNHH một 

thành viên Trường Hải - 

Bình Dương

Số 56/9 Đại lộ Bình Dương, tổ 

15, khu phố Bình Giao, phường 

Thuận Giao, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

Số 56/9 Đại lộ Bình Dương, tổ 

15, khu phố Bình Giao, phường 

Thuận Giao, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

Công ty TNHH một thành 

viên sản xuất ô tô Thaco - 

Mazda

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR/NK 014/VAQ12 - 01/19-02 15/01/2019
Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MAZDA
Còn hiệu lực

157

Công ty TNHH một 

thành viên kinh doanh và 

dịch vụ ô tô Long Biên

Số 3 đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Gia Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

Số 3 đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Gia Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 015/VAQ12 - 01/19-00 18/01/2019

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống, ô tô tải (pick up) nhãn hiệu 

FORD

Còn hiệu lực

158

Chi nhánh Công ty 

TNHH thương mại và 

dịch vụ Phát Tiến

136D Mai Chí Thọ, phường An 

Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh

136D Mai Chí Thọ, phường An 

Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 016/VAQ12 - 01/19-00 18/01/2019 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*) Còn hiệu lực

159

Chi nhánh Công ty 

TNHH Daehan Motors 

tại Hà Nội

Số 3 - 5 Nguyễn Văn Linh, 

phường Gia Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

Số 3 - 5 Nguyễn Văn Linh, 

phường Gia Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Daehan 

Motors

Lô D2, D3, D4, D5 đường số 

8, KCN cơ khí ô tô TP.HCM, 

xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 

TP.HCM

LR 017/VAQ12 - 01/19-00 18/01/2019

Ô tô tải (khối lượng toàn bộ đến 6 

tấn, chiều dài toàn bộ đến 6200 

mm) nhãn hiệu TERACO

Thu hồi GCN theo QĐ 

1054/QĐ-ĐKVN ký ngày 

07/07/2021

160
Công ty TNHH Đông Đô 

Thành

Số 03 Quốc Hương, phường 

Thảo Điền, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh

Số 03 Quốc Hương, phường 

Thảo Điền, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH General 

Motors Việt Nam

Đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội

LR/NK 018/VAQ12 - 01/19-00 21/01/2019
Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô tải 

(van) nhãn hiệu CHEVROLET

Thu hồi GCN theo QĐ 

1402/QĐ-ĐKVN

161
Công ty TNHH ô tô Đà 

Nẵng

02 Nguyễn Hữu Thọ, phường 

Hòa Thuận Tây, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

02 Nguyễn Hữu Thọ, phường 

Hòa Thuận Tây, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 019/VAQ12 - 01/19-00 23/01/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

162
Công ty TNHH ô tô 

Huyndai Hoàng Việt

Số 15A Đường Nguyễn Chí 

Thanh, phường Tân An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Số 15A Đường Nguyễn Chí 

Thanh, phường Tân An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR 020/VAQ12 - 01/19-00 30/01/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

163
Công ty TNHH Toyota 

Hà Đông

Số nhà 977-979 đường Quang 

Trung kéo dài, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Số nhà 977-979 đường Quang 

Trung kéo dài, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 021/VAQ12 - 01/19-00 31/01/2019

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

164
Công ty TNHH Toyota 

Thái Nguyên

Đường cách mạng tháng 8, tổ 3, 

phường Cam Giá, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Đường cách mạng tháng 8, tổ 3, 

phường Cam Giá, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 022/VAQ12 - 01/19-00 01/02/2019

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

165
Công ty TNHH Toyota 

Hải Phòng

Số 274 Lạch Tray, phường 

Lạch Tray, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

Số 274 Lạch Tray, phường 

Lạch Tray, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 023/VAQ12 - 01/19-00 13/02/2019

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

166
Công ty cổ phần Toyota 

Quảng Bình

204 Lý Thường Kiệt, phường 

Đồng Phú, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình

204 Lý Thường Kiệt, phường 

Đồng Phú, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 024/VAQ12 - 01/19-00 14/02/2019

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

167
Công ty CP Kinh doanh 

Tân Miền Trung

Đại lộ V.I.Lê Nin, phường 

Hưng Dũng, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An

Đại lộ V.I.Lê Nin, phường 

Hưng Dũng, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 025/VAQ12 - 01/19-00 15/02/2019 Ô tô con nhãn hiệu HONDA Còn hiệu lực

168
Công ty cổ phần TM Hòa 

Bình Minh

Đường Hùng Vương, khu 4, 

phường Vân Phú, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Đường Hùng Vương, khu 4, 

phường Vân Phú, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR 026/VAQ12 - 01/19-00 15/02/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

169
Công ty TNHH đầu tư và 

dịch vụ ô tô Hải Dương

Khu 14, phường Bình Hàn, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hả 

Dương

Khu 14, phường Bình Hàn, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hả 

Dương

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 027/VAQ12 - 01/19-00 15/02/2019

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống, ô tô tải (pick up) nhãn hiệu 

FORD

Còn hiệu lực

170
Công ty cổ phần vận tải 

hàng không miền Nam

1A Hồng Hà, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh

1A Hồng Hà, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 028/VAQ12 - 01/19-00 20/02/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực



171
Công ty cổ phần ô tô 

Cường Thanh

161F Dạ Nam, phường 3, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh

161F Dạ Nam, phường 3, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Sản xuất 

và Kinh doanh Vinfast.

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn
LR/NK 029/VAQ12 - 01/19-00 26/02/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up, van) 

nhãn hiệu Chevrolet Ô tô con nhãn 

hiệu Vinfast

Còn hiệu lực

172
Công ty cổ phần ô tô 

Hyundai Thái Nguyên

Đường Bắc Sơn, tổ 23, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Đường Bắc Sơn, tổ 23, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 039/VAQ12 - 01/19-00 01/03/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

173
Công ty cổ phần ô tô Sao 

Tây Nam

Số 91, Cách Mạng Tháng Tám, 

phường An Thới, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ

Số 91, Cách Mạng Tháng Tám, 

phường An Thới, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 030/VAQ12 - 01/19-00 11/03/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

174
Công ty cổ phần cơ khí - 

xây dựng giao thông

429/4 Song Hành Xa Lộ Hà 

Nội, khu phố 7, phường Trường 

Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh

429/4 Song Hành Xa Lộ Hà 

Nội, khu phố 7, phường Trường 

Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần cơ khí - 

xây dựng giao thông

429/4 Song Hành Xa Lộ Hà 

Nội, khu phố 7, phường 

Trường Thọ, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh

LR 031/VAQ12 - 01/19-00 13/03/2019
Ô tô khách trên 16 chỗ nhãn hiệu 

TRACOMECO (*)
Còn hiệu lực

175
Công ty cổ phần ô tô An 

Thái

464 Kinh Dương Vương , 

phường An Lạc A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

464 Kinh Dương Vương , 

phường An Lạc A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH General 

Motors Việt Nam

Đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, 

huyện Thanh Trì,

thành phố Hà Nội

LR/NK 032/VAQ12 - 01/19-00 13/03/2019
Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô tải 

(van) nhãn hiệu CHEVROLET
Còn hiệu lực

176
Công ty TNHH Nguyễn 

Quang Sài Gòn ô tô

701 Kinh Dương Vương, 

phường An Lạc, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

701 Kinh Dương Vương, 

phường An Lạc, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 042/VAQ12 - 01/19-00 15/03/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

177

Công ty cổ phần vận tải 

thương mại và đầu tư An 

Việt

Km 12+300 Quốc lộ 1A, xã 

Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội

Km 12+300 Quốc lộ 1A, xã 

Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 02, KCN Long 

Bình, phường Long Bình,

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

LR/NK 033/VAQ12 - 01/19-00 18/03/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

 nhãn hiệu SUZUKI 

Còn hiệu lực

178

Công ty cổ phần vận tải 

thương mại và đầu tư An 

Việt

Km 12+300 Quốc lộ 1A, xã 

Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội

Km 12+300 Quốc lộ 1A, xã 

Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 033/VAQ12 - 01/19-01 18/03/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

179
Công ty TNHH Toyota 

Buôn Ma Thuột

Số 29 đường Trường Chinh, 

phường Tân Lợi, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số 29 đường Trường Chinh, 

phường Tân Lợi, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 037/VAQ12 - 01/19-00 19/03/2019

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống

nhãn hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

180
Công ty TNHH Kinh 

Doanh ô tô Gia Hòa

Khu thương mại Bến Lội - Lại 

An, xã Hàm Thắng, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Khu thương mại Bến Lội - Lại 

An, xã Hàm Thắng, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 038/VAQ12 - 01/19-00 19/03/2019 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*) Còn hiệu lực

181
Công ty cổ phần Toyota 

Nha Trang

Đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, 

thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, 

thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 043/VAQ12 - 01/19-00 19/03/2019

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống

nhãn hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

182
Công ty TNHH Hyundai 

Bình Dương

45B Yersin, phường Hiệp 

Thành, Tp Thủ Dầu Một, Bình 

Dương

45B Yersin, phường Hiệp 

Thành, Tp Thủ Dầu Một, Bình 

Dương

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 044/VAQ12 - 01/19-00 19/03/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn,

ô tô khách (từ 16 chỗ trở xuống) 

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

183
Công ty cổ phần ô tô Nha 

Trang

51 Lê Hồng Phong, Phường 

Phước Tân, thành phố Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa

51 Lê Hồng Phong, Phường 

Phước Tân, thành phố Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 045/VAQ12 - 01/19-00 19/03/2019

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống,

ô tô tải (pick up) nhãn hiệu FORD

Còn hiệu lực

184

Công ty TNHH Thương 

mại và dịch vụ ô tô Việt 

Phát

Số 8, quốc lộ 5, phường Hùng 

Vương, quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng

Số 8, quốc lộ 5, phường Hùng 

Vương, quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 034/VAQ12 - 01/19-00 25/03/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

185

Chi nhánh công ty cổ 

phần Dịch vụ Sài Gòn Ô 

tô

104 Phổ Quang, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh

104 Phổ Quang, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 035/VAQ12 - 01/19-00 25/03/2019

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống,

ô tô tải (pick up) nhãn hiệu FORD

Còn hiệu lực



186
Chi nhánh công ty TNHH 

Việt Nam Suzuki

Số 02, Phổ Quang, phường 2, 

Quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh

Số 02, Phổ Quang, phường 2, 

Quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 02, KCN Long 

Bình, phường Long Bình,

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

LR/NK 036/VAQ12 - 01/19-00 25/03/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

 nhãn hiệu SUZUKI (*)

Còn hiệu lực

187

Công ty cổ phần ô tô 

Sông Hàn - Chi nhánh 

Hyundai

Sơn Trà

286 Phạm Hùng, xã Hòa 

Phước, huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng

286 Phạm Hùng, xã Hòa 

Phước, huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần thương 

mại và dịch vụ TCG

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh

Ninh Bình

NK 040/VAQ12 - 01/19-00 25/03/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

188
Công ty TNHH Thương 

mại ô tô Hải Phòng

Số 189 đường Hà Nội, phường 

Sở Dầu, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

Số 189 đường Hà Nội, phường 

Sở Dầu, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 041/VAQ12 - 01/19-00 25/03/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

189
Công ty TNHH ô tô Đông 

Phong

KCN Phố nối A, quốc lộ 5, xã 

Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công ty TNHH ô tô Đông 

Phong

KCN Phố nối A, quốc lộ 5, xã 

Giai Phạm, huyện Yên

Mỹ, tỉnh Hưng Yên

LR/NK 046/VAQ12 - 01/19-00 28/03/2019

Ô tô tải, ô tô sát xi tải nhãn hiệu 

TRUONGGIANG,

FOTON, FAW

Còn hiệu lực

190
Công ty cổ phần ô tô JAC 

Việt Nam

Khu phố Đông Ba, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

Khu phố Đông Ba, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Công ty cổ phần ô tô JAC 

Việt Nam

Khu phố Đông Ba, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

LR 047/VAQ12 - 01/19-00 28/03/2019
Ô tô tải, ô tô khách nhãn hiệu JAC 

(*)
Còn hiệu lực

191

Chi nhánh Công ty 

TNHH Daehan Motors 

tại Hà Nội

Số 3 - 5 Nguyễn Văn Linh, 

phường Gia Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

Số 3 - 5 Nguyễn Văn Linh, 

phường Gia Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Daehan 

Motors

Lô D2, D3, D4, D5 đường số 

8, KCN cơ khí ô tô

TP.HCM, xã Hòa Phú, huyện 

Củ Chi, TP.HCM

LR/NK
 017/VAQ12 - 01/19-00 

(cấp đổi)
01/04/2019

Ô tô tải nhãn hiệu TERACO

Ô tô tải, ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

CNHTC

Còn hiệu lực

192

Chi nhánh Công ty cổ 

phần truyền thông và dữ 

liệu

thanh toán An Du tại Đà 

Nẵng

Số 03 Quốc Hương, phường 

Thảo Điền, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh

Số 03 Quốc Hương, phường 

Thảo Điền, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Mercedes - 

Benz Việt Nam

693 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 048/VAQ12 - 01/19-00 02/04/2019

Ô tô con, ô tô tải (van), ô tô khách 

từ 16 chỗ trở xuống

nhãn hiệu Mercedes - Benz 

Còn hiệu lực

193
Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại An Dân

Số 28B Trần Nhật Duật, 

phường Đồng Xuân, quận Hoàn

Kiếm, Hà nội

Số 1 Nguyễn Văn Linh, phường 

Gia Thụy, quận Long Biên 

thành phố Hà Nội

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 049/VAQ12 - 01/19-00 02/04/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

194

Công ty TNHH MTV 

thương mại dịch vụ Seven 

Stars Quảng Ngãi

Đường Đinh Tiên Hoàng, 

phường Nghĩa Chánh, thành  

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

Đường Đinh Tiên Hoàng, 

phường Nghĩa Chánh, thành  

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 050/VAQ12 - 01/19-00 02/04/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

195
Công ty TNHH Thành 

Hiệp Phát

B4/12A ấp 2, xã Tân Kiên, 

huyện Bình Chánh, thành phố 

Hồ Chí Minh

B4/12A ấp 2, xã Tân Kiên, 

huyện Bình Chánh, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty CP Xây dựng 

giao thông và vận tải Cần 

Thơ

107 Trần Hưng Đạo, phường 

An Phú, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

NK 051/VAQ12 - 01/19-00 09/04/2019
Ô tô khách nhãn hiệu GOLDEN 

DRAGON (*)
Còn hiệu lực

196
Công ty cổ phần ô tô Giải 

Phóng

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh 

Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh 

Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang

Công ty cổ phần ô tô Giải 

Phóng

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh 

Thủy, xã Thanh Thủy, huyện 

Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

LR 052/VAQ12 - 01/19-00 09/04/2019

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô tải tự 

đổ nhãn hiệu

GIAIPHONG

Còn hiệu lực

197
Công ty cổ phần công 

nghiệp ô tô Thành Công

Số 742 Nguyễn Văn Linh, 

phường Niệm Nghĩa, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

Số 742 Nguyễn Văn Linh, 

phường Niệm Nghĩa, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 053/VAQ12 - 01/19-00 11/04/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

198

Chi nhánh công ty cổ 

phần ô tô TMT tại tỉnh 

Hưng Yên - Nhà máy ô tô 

Cửu Long

Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Công ty cổ phần ô tô TMT

Sô 199B phố Minh Khai, 

phường Minh Khai, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội

LR/NK 054/VAQ12 - 01/19-00 16/04/2019
Ô tô tải, ô tô sát xi tải nhãn hiệu 

TMT, TATA, CNHTC
Còn hiệu lực

199
Công ty TNHH ô tô Hoa 

Mai

Km 34 + 500 Quốc lộ 10, xã 

Quốc Tuấn, huyện An Lão, 

thành phố Hải Phòng

Km 34 + 500 Quốc lộ 10, xã 

Quốc Tuấn, huyện An Lão, 

thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH ô tô Hoa 

Mai 

Km 34 + 500 Quốc lộ 10, xã 

Quốc Tuấn, huyện An Lão, 

thành phố Hải Phòng

LR/NK 055/VAQ12 - 01/19-00 16/04/2019

Ô tô con nhãn hiệu HANTENG;

Ô tô tải, ô tô sát xi tải nhãn hiệu 

HOA MAI (*)
Còn hiệu lực

200
Công ty TNHH Ô tô G-

stars

DH1, Võ Nguyên Giáp, phường 

Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

DH1, Võ Nguyên Giáp, phường 

Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 056/VAQ12 - 01/19-00 16/04/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực



201
Công ty TNHH ô tô 

Chiến Thắng

Số 251 Trần Tất Văn, phường 

Tràng Minh, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng

Số 251 Trần Tất Văn, phường 

Tràng Minh, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH ô tô Chiến 

Thắng

Số 142 Trần Tất Văn, phường 

Phù Liễn, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng

LR/NK 057/VAQ12 - 01/19-00 16/04/2019

Ô tô tải nhãn hiệu CHIẾN 

THẮNG, KENBO, WAW, 

DAYUN, FAW (*)

Ô tô sát xi tải nhãn hiệu CHIẾN 

THẮNG, KENBO, WAW, 

DAYUN (*)

Còn hiệu lực

202
Công ty cổ phần ô tô 

Thành An

Tổ 24, thị trấn Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

Số 3+5 đường Nguyễn Văn 

Linh, phường Gia Thụy, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR 064/VAQ12 - 01/19-00 19/04/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn,

ô tô khách (từ 16 chỗ trở xuống) 

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

203
Công ty TNHH Hình 

tượng ô tô Sài Gòn

Lô TH-1a, Khu Thương nghiệp 

Nam, đường số 7, khu

chế xuất Tân Thuận, phường 

Tân Thuận Đông, quận 7,

thành phố Hồ Chí Minh

19 Phan Văn Trị, phường 7, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty TNHH Hình 

tượng ô tô Việt Nam

Lô TH-1a, Khu Thương 

nghiệp Nam, đường số 7, khu

chế xuất Tân Thuận, phường 

Tân Thuận Đông, quận 7,

thành phố Hồ Chí Minh

NK
008/VAQ12 - 01/18-00 

(Cấp đổi)
22/04/2019 Ô tô con nhãn hiệu Subaru(*) Còn hiệu lực

204

Chi nhánh công ty cổ 

phần truyền thông và dữ 

liệu

thanh toán An Du tại Hải 

Phòng

Số 12, đường Hà Nội, phường 

Quán Toan, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

Số 12, đường Hà Nội, phường 

Quán Toan, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH Mercedes - 

Benz Việt Nam

693 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 058/VAQ12 - 01/19-00 26/04/2019

Ô tô con, ô tô tải (van), ô tô khách 

từ 16 chỗ trở xuống

nhãn hiệu Mercedes - Benz 

Còn hiệu lực

205
Công ty TNHH DV - TM 

ô tô Đạt Tấn Phát 

795, KP4 , xa lộ Hà Nội, 

phường Long Bình, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

795, KP4 , xa lộ Hà Nội, 

phường Long Bình, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 059/VAQ12 - 01/19-00 26/04/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách,

ô tô đầu kéo nhãn hiệu ISUZU 

Còn hiệu lực

206
Công ty TNHH Đầu tư và 

thương mại ô tô Long An

Thửa số 11549, tờ bản đồ địa 

chính số 3, phường 6, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An

Thửa số 11549, tờ bản đồ địa 

chính số 3, phường 6, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 060/VAQ12 - 01/19-00 03/05/2019 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*) Còn hiệu lực

207
Công ty TNHH ô tô Bắc 

Quang

KCN Biên Hòa 1, đường số 1, 

phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

KCN Biên Hòa 1, đường số 1, 

phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 061/VAQ12 - 01/19-00 06/05/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách,

ô tô đầu kéo nhãn hiệu ISUZU 

Còn hiệu lực

208
Công ty cổ phần ô tô Tây 

Bắc Sài Gòn

43/7A ấp Xuân Thới Đông 2, 

xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

43/7A ấp Xuân Thới Đông 2, 

xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 062/VAQ12 - 01/19-00 06/05/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách,

ô tô đầu kéo nhãn hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

209
Công ty CP Thương mại 

quốc tế Dũng Lạc

K 3+500, Đại lộ Lê nin, xã 

Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An

K 3+500, Đại lộ Lê nin, xã 

Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu - xã Gia 

Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

LR 066/VAQ12 - 01/19-00 10/05/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

210
Công ty cổ phần ô tô quốc 

tế Dũng Lạc

Thôn Gia Ngãi, xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Gia Ngãi, xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu - xã Gia 

Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

LR 067/VAQ12 - 01/19-00 10/05/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

211

Chi nhánh tổng công ty 

công nghiệp ô tô Việt 

Nam - CTCP - Nhà máy ô 

tô Đồng Vàng I

Xã Hoàng Ninh, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Xã Hoàng Ninh, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Tổng công ty công nghiệp 

ô tô Việt Nam - CTCP

Số 120 phố Hàng Trống, 

phường Hàng Trống, quận 

Hoàn Kiém, Hà Nội

LR 063/VAQ12 - 01/19-00 13/05/2019

Ô tô sát xi tải, ô tô tải (khối lượng 

toàn bộ trên 3,5 tấn, chiều dài toàn 

bộ không quá 9m) nhãn hiệu 

VINAMOTOR(*)

Còn hiệu lực

212
Công ty TNHH Kinh 

doanh ô tô NISU

Số 449, đường Nguyễn Văn 

Linh, phường Phúc Đồng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội

Số 109, ngõ 53, phố Đức 

Giang, phường Đức Giang, 

quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK 065/VAQ12 - 01/19-00 13/05/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

213
Công ty cổ phần Thành 

An Thanh Hóa

MBQH 2792, đường Hùng 

Vương, phường Đông Hải, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa

MBQH 2792, đường Hùng 

Vương, phường Đông Hải, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu - xã Gia 

Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

LR 068/VAQ12 - 01/19-00 13/05/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực



214
Công ty cổ phần Moveo 

Bình Dương

561A Đại lộ Bình Dương, khu 

phố 1, phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

561A Đại lộ Bình Dương, khu 

phố 1, phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 069/VAQ12 - 01/19-00 13/05/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

215
Công ty TNHH ô tô Hồng 

Hà

Tầng 1 tòa nhà LICOGI 12, số 

21 phố Đại Từ, phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh

Hưng Yên

Công ty TNHH GAZ 

Thành Đạt

Tầng 1 tòa nhà LICOGI 12, số 

21 phố Đại Từ, phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

NK 070/VAQ12 - 01/19-00 14/05/2019
Ô tô khách, ô tô khách (thành phố) 

nhãn hiệu HỒNG HÀ
Còn hiệu lực

216

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu thương mại và 

dịch vụ Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH GAZ 

Thành Đạt

21 Trần Phú, phường Thạch 

Thang, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

NK 071/VAQ12 - 01/19-00 15/05/2019

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô tải van 

có khối lượng toàn bộ dưới 3,5 

tấn, ô tô khách trên 16 chỗ nhãn 

hiệu GAZ; Ô tô khách trên 16 chỗ 

nhãn hiệu LIAZ

Còn hiệu lực

217
Công ty TNHH ô tô 

Thịnh Hưng

Lô A2-2 khu dân cư nút giao 

thông Tuyên Sơn, đường 2

tháng 9, phường Hòa Cường, 

quận Hải Châu, thành phố

Đà Nẵng

456A Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Khuê Trung, quận Cẩm

Lệ, thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 02, KCN Long 

Bình, phường Long Bình,

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

LR/NK 072/VAQ12 - 01/19-00 15/05/2019

Ô tô con, ô tô tải van, ô tô tải có 

khối lượng toàn bộ đến

3,5 tấn, ô tô sát xi tải nhãn hiệu 

SUZUKI

Còn hiệu lực

218

Công ty Cổ phần tập 

đoàn Thái Bình chi nhánh 

ô tô Giải Phóng

Km9, quốc lộ 1A, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

Km9, quốc lộ 1A, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 073/VAQ12 - 01/19-00 15/05/2019 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*) Còn hiệu lực

219

Trung tâm ô tô Daesco - 

Công ty cổ phần máy - 

thiết bị dầu khí Đà Nẵng

51 Phan Đăng Lưu, phường 

Hòa Cường Nam, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

51 Phan Đăng Lưu, phường 

Hòa Cường Nam, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 074/VAQ12 - 01/19-00 20/05/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

220
Công ty TNHH Kim Liên 

Quảng Bình

Tổ dân phố Diêm Hải, phường 

Phú Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

Tổ dân phố Diêm Hải, phường 

Phú Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 075/VAQ12 - 01/19-00 20/05/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

221
Công ty TNHH Thương 

mại Kim Liên

Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh, xã 

Nghi Phú, thành phố Vinh,

tỉnh Nghệ An

Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh, xã 

Nghi Phú, thành phố Vinh,

tỉnh Nghệ An

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 076/VAQ12 - 01/19-00 20/05/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

222
Công ty cổ phần kinh 

doanh ô tô Thủ Đô

Km số 8 đường Giải Phóng 

Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Km số 8 đường Giải Phóng 

Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 077/VAQ12 - 01/19-00 20/05/2019

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống,

ô tô tải (pick up) nhãn hiệu FORD

Còn hiệu lực

223
Công ty TNHH ô tô Thái 

Nguyên

Số 706-708 Dương Tự Minh, 

phường Quan Triều, thành

phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên

Số 706-708 Dương Tự Minh, 

phường Quan Triều, thành

phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 079/VAQ12 - 01/19-00 23/05/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

224
Công ty cổ phần cơ khí ô 

tô 19/5

Số 280 đường Bà Triệu, 

phường Đông Thọ, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Số 280 đường Bà Triệu, 

phường Đông Thọ, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 078/VAQ12 - 01/19-00 23/05/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

225
Công ty cổ phần Hưng 

Thịnh ô tô

Lô 02, quốc lộ 1A, thôn Quá 

Giáng, xã Hòa Phước, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Lô 02, quốc lộ 1A, thôn Quá 

Giáng, xã Hòa Phước, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần Hyundai 

Thành Công thương mại

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 080/VAQ12 - 01/19-00 23/05/2019

Ô tô khách ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ trên 3,5 tấn, ô tô sát xi tải, 

ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

226
Công ty Cổ phần Hà 

Thành ô tô

Cụm công nghiệp Lai Xá, xã 

Kim Chung, huyện Hoài

Đức, thành phố Hà Nội

Cụm công nghiệp Lai Xá, xã 

Kim Chung, huyện Hoài

Đức, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH FORD 

Việt Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 081/VAQ12 - 01/19-00 24/05/2019

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống,

ô tô tải (pick up) nhãn hiệu FORD

Còn hiệu lực

227
Công ty TNHH ô tô 

Shineray Việt Nam 

Khu công nghiệp Đại Đồng - 

Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Khu công nghiệp Đại Đồng - 

Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH ô tô 

Shineray Việt Nam 

Khu công nghiệp Đại Đồng - 

Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

LR 082/VAQ12 - 01/19-00 24/05/2019
Ô tô tải, ô tô tải van nhãn hiệu 

DONGBEN
Còn hiệu lực



228
Công ty cổ phần Hyundai 

Phạm Văn Đồng

Số 138, đường Phạm Văn 

Đồng, phường Xuân Đỉnh,

quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Số 138, đường Phạm Văn 

Đồng, phường Xuân Đỉnh,

quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 083/VAQ12 - 01/19-00 24/05/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn,

ô tô khách (từ 16 chỗ trở xuống) 

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

229
Công ty TNHH Ô tô TC 

Việt Nam

Lô X1-X4, đường 10B và 12B 

và lô U12-U13-U14-U15, 

đường số 10BND,12B và 14B, 

KCN Hòa Khánh mở rộng, 

phường Hòa Khánh Bắc, quận 

Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

Lô X1-X4, đường 10B và 12B 

và lô U12-U13-U14-U15, 

đường số 10BND,12B và 14B, 

KCN Hòa Khánh mở rộng, 

phường Hòa Khánh Bắc, quận 

Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

Công ty TNHH Ô tô TC 

Việt Nam

Lô X1-X4, đường 10B và 

12B và lô U12-U13-U14-

U15, đường số 10BND,12B 

và 14B, KCN Hòa Khánh mở 

rộng, phường Hòa Khánh Bắc, 

quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

LR 084/VAQ12 - 01/19-00 24/05/2019

Ô tô khách trên 16 chỗ nhãn hiệu 

KINGLONG (*)

(*) chỉ sử sụng nhiên liệu diesel

Còn hiệu lực

230
Công ty TNHH Một 

thành viên Hưng Nga

235A Lý Thái Tổ, phường Diên 

Hồng, thành phố Pleiku,

tỉnh Gia Lai

235A Lý Thái Tổ, phường Diên 

Hồng, thành phố Pleiku,

tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 085/VAQ12 - 01/19-00 24/05/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

231
Công ty TNHH ô tô Vinh 

Quang

Số 805 Đường Giải Phóng, 

phường Giáp Bát, quận

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Số 805 Đường Giải Phóng, 

phường Giáp Bát, quận

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 086/VAQ12 - 01/19-00 24/05/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

232
Công ty TNHH ô tô Bắc 

Quang 

KCN Biên Hòa 1, đường số 1, 

phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

KCN Biên Hòa 1, đường số 1, 

phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 087/VAQ12 - 01/19-00 24/05/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

233

Trung tâm ô tô Daesco 

Huế - Chi nhánh công ty

cổ phần máy - thiết bị 

dầu khí Đà Nẵng

Lô 19, khu đô thị mới Đông 

Nam Thủy An, phường Thủy 

Dương, thị xã Hương Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Lô 19, khu đô thị mới Đông 

Nam Thủy An, phường Thủy 

Dương, thị xã Hương Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 088/VAQ12 - 01/19-00 27/05/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

234

Chi nhánh Tổng công ty 

cơ khí giao thông vận tải 

Sài Gòn - TNHH MTV-

Xí nghiệp cơ khí ô tô An 

Lạc 

36 Kinh Dương Vương, 

phường An Lạc, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

36 Kinh Dương Vương, phường 

An Lạc, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh

Tổng công ty cơ khí giao 

thông vận tải Sài Gòn - 

TNHH MTV

Số 262-264 Trần Hưng Đạo, 

phường Nguyễn Cư Trinh, 

quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

089/VAQ12 - 01/19-00 29/05/2019
Ô tô khách, ô tô khách thành phố 

nhãn hiệu SAMCO (*)
Còn hiệu lực

235
Công ty TNHH Ô tô 

Thanh Thảo

Số 362, đường Nguyễn Trãi, 

khóm 4, phường 9, thành phố 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Số 362, đường Nguyễn Trãi, 

khóm 4, phường 9, thành phố 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 090/VAQ12 - 01/19-00 30/05/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

236

Công ty TNHH MTV TM 

& DV ô tô Isuzu Nam 

Bình Cà Mau

Số 378, đường Nguyễn Tất 

Thành, xã Lý Văn Lâm, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Số 378, đường Nguyễn Tất 

Thành, xã Lý Văn Lâm, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 091/VAQ12 - 01/19-00 30/05/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

237
Công ty cổ phần An 

Khánh

Số L03-16 Lê Hồng Phong, 

phường Bình Thủy, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ

Số L03-16 Lê Hồng Phong, 

phường Bình Thủy, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 092/VAQ12 - 01/19-00 30/05/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

238
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ ô tô H & T

765 Trường Chinh, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh

765 Trường Chinh, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 093/VAQ12 - 01/19-00 30/05/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

239
Công ty cổ phần Vân 

Nam

111/2 đường số 18, khu phố 2, 

phường Bình Hưng Hòa, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh

111/2 đường số 18, khu phố 2, 

phường Bình Hưng Hòa, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 094/VAQ12 - 01/19-00 31/05/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

240
Công ty TNHH Vĩnh 

Phát Motors 

Lô G1, đường số 9, Khu công 

nghiệp cơ khí ô tô Tp.Hồ Chí 

Minh, xã Hòa Phú, huyện Củ 

Chi, TP. Hồ Chí Minh

Lô G1, đường số 9, Khu công 

nghiệp cơ khí ô tô Tp.Hồ Chí 

Minh, xã Hòa Phú, huyện Củ 

Chi, TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Vĩnh Phát 

Motors 

Lô G1, đường số 9, Khu công 

nghiệp cơ khí ô tô Tp.Hồ Chí 

Minh, xã Hòa Phú, huyện Củ 

Chi, TP. Hồ Chí Minh

LR/NK 095/VAQ12 - 01/19-00 31/05/2019

Ô tô tải, ô tô sát xi tải nhãn hiệu 

VINHPHAT,

DONGFENG (sản xuất, lắp ráp); 

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu QINGLING, 

ISUZU (nhập khẩu)

Còn hiệu lực



241

Chi nhánh công ty trách 

nhiệm hữu hạn Phước 

Lộc

Thôn Phước Mỹ, xã Triệu 

Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị

Thôn Phước Mỹ, xã Triệu 

Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 096/VAQ12 - 01/19-00 05/06/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

242
Công ty cổ phần Hưng 

Thịnh ô tô

Lô 02, quốc lộ 1A, thôn Quá 

Giáng, xã Hòa Phước, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Lô 02, quốc lộ 1A, thôn Quá 

Giáng, xã Hòa Phước, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần Hyundai 

Thành Công Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR/NK 080 /VAQ12 - 01/19-01 07/06/2019

Ô tô khách trên 16 chỗ, ô tô khách 

thành phố nhãn hiệu

TC MOTOR

Còn hiệu lực

243
Công ty cổ phần ô tô 

KCV Thăng Long

Km6, đường Bắc Thăng Long-

Nội Bài, xã Nam Hồng, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội

Km6, đường Bắc Thăng Long-

Nội Bài, xã Nam Hồng, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 097/VAQ12 - 01/19-00 13/06/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

244
Công ty cổ phần ô tô 

Long Biên

447 Nguyễn Văn Linh, phường 

Phúc Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

447 Nguyễn Văn Linh, phường 

Phúc Đồng, quận Long

Biên, thành phố Hà Nội

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 098/VAQ12 - 01/19-00 18/06/2019 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*) Còn hiệu lực

245

Công ty TNHH Ngôi Sao 

Việt Nam - Chi nhánh 

Chế

Lan Viên

Số 38, đường Chế Lan Viên, 

phường Tây Thạnh, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Số 38, đường Chế Lan Viên, 

phường Tây Thạnh, quận Tân

Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Mercedes - 

Benz Việt Nam

693 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 099/VAQ12 - 01/19-00 18/06/2019

Ô tô con, ô tô tải (van), ô tô khách 

từ 16 chỗ trở xuống

nhãn hiệu Mercedes - Benz 

Còn hiệu lực

246
Công ty cổ phần thương 

mại Green KA

765 Trường Chinh, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh

1691/3N, quốc lộ 1A, khu phố 

3, phường An Phú Đông,

quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 100/VAQ12 - 01/19-00 21/06/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

247

Chi nhánh công ty TNHH 

Ngôi Sao Việt Nam tại 

khu

chế xuất Tân Thuận

Lô DVTM-2 và DVTM-3 

đường số 7, khu chế xuất Tân 

Thuận, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố HCM

Lô DVTM-2 và DVTM-3 

đường số 7, khu chế xuất Tân 

Thuận, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố HCM

Công ty TNHH Mercedes - 

Benz Việt Nam

693 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 101/VAQ12 - 01/19-00 21/06/2019
Ô tô con, ô tô tải (van), nhãn hiệu 

Mercedes - Benz 
Còn hiệu lực

248

Công ty TNHH một 

thành viên thương mại 

dịch vụ ô tô Nam Bình Cà 

Mau

Quốc lộ 1A, đường Nguyễn Tất 

Thành, xã Lý Văn Lâm, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Quốc lộ 1A, đường Nguyễn Tất 

Thành, xã Lý Văn Lâm, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 102/VAQ12 - 01/19-00 01/07/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn,

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

249

Công ty cổ phần ô tô Sao 

Tây Nam - Chi nhánh 

Kiên Giang

Số 68, đường Võ Văn Kiệt, ấp 

Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 

Giang

Số 68, đường Võ Văn Kiệt, ấp 

Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 

Giang

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 103/VAQ12 - 01/19-00 01/07/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn,

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

250
Công ty TNHH Vĩnh 

Phát Motors 

Lô G1, đường số 9, Khu công 

nghiệp cơ khí ô tô Tp.Hồ Chí 

Minh, xã Hòa Phú, huyện Củ 

Chi, TP. Hồ Chí Minh

Lô G1, đường số 9, Khu công 

nghiệp cơ khí ô tô Tp.Hồ Chí 

Minh, xã Hòa Phú, huyện Củ 

Chi, TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH ô tô 

Hoàng Gia 

136 Chiến Thắng, phường 09, 

quận Phú Nhuận, thành

phố Hồ Chí Minh

NK 095/VAQ12 - 01/19-01 04/07/2019

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu QINGLING, 

ISUZU (nhập khẩu)
Còn hiệu lực

251

Công ty TNHH thương 

mại và dịch vụ ô tô Bắc 

Việt

AD 12-07, khu đô thị sinh thái 

Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

Số 467 Nguyễn Văn Linh, 

phường Phúc Đồng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần Hyundai 

Thành Công thương mại

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 104/VAQ12 - 01/19-00 05/07/2019

Ô tô khách, ô tô tải, ô tô sát xi tải 

có khối lượng toàn bộ

trên 3,5 tấn, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

252
Công ty cổ phần Thành 

Công Đông Anh

Tổ 25, thị trấn Đông Anh, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội

Tổ 25, thị trấn Đông Anh, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 118/VAQ12 - 01/19-00 10/07/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn,

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

253
Công ty TNHH Việt Đăng 

Nghệ An

Khu Kinh tế Đông Nam, xã 

Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An

Khu Kinh tế Đông Nam, xã 

Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An

Công ty Liên doanh 

TNHH Hino Motors Việt 

Nam

Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, 

phường Hoàng Liệt, quận

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

LR 105/VAQ12 - 01/19-00 15/07/2019
Ô tô sát xi tải, ô tô sát xi khách 

nhãn hiệu HINO (*)
Còn hiệu lực



254

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu thương mại và

dịch vụ Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH GAZ 

Thành Đạt

21 Trần Phú, phường Thạch 

Thang, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

NK

071/VAQ12 - 01/19-00

(CẤP ĐỔI)

19/07/2019

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô tải van, 

ô tô khách trên 16 chỗ nhãn hiệu 

GAZ;

Ô tô khách trên 16 chỗ nhãn hiệu 

LIAZ

Còn hiệu lực

255
Công ty TNHH Trung 

Sơn

Số 292 Lê Duẩn, phường Đông 

Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Km753, quốc lộ 1A, xã Cam 

Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 107/VAQ12 - 01/19-00 22/07/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách,

ô tô đầu kéo nhãn hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

256
Công ty TNHH thương 

mại Đào Dương

Số 173, đường Hoàng Hoa 

Thám, thị trấn Cao Thượng, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Lô 01, cụm công nghiệp Dĩnh 

Trì, thanh phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

NK 108/VAQ12 - 01/19-00 22/07/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn,

ô tô khách (từ 16 chỗ trở xuống) 

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

257
Công ty Cổ phần ô tô 

Trung Thượng

Thôn An Thọ, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội

Thôn An Thọ, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 109/VAQ12 - 01/19-00 24/07/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

258
Công ty TNHH Kinh 

doanh ô tô NISU

Số 449, đường Nguyễn Văn 

Linh, phường phúc Đồng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội

Số 109, ngõ 53, phố Đức 

Giang, phường Đức Giang, 

quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 02, KCN Long 

Bình, phường Long Bình,

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

LR/NK 110/VAQ12 - 01/19-00 25/07/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô tải van, ô tô 

sát xi tải có khối lượng toàn bộ 

đến 3,5 tấn nhãn hiệu SUZUKI

Còn hiệu lực

259

Nhà máy ô tô VEAM - 

Tổng công ty Máy động 

lực và máy nông nghiệp 

Việt Nam - CTCP

Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh công ty TNHH 

Mekong Auto

Km 25, quốc lộ 3, xã Nguyên 

Khê, huyện Đông Anh,

Hà Nội

LR 106/VAQ12 - 01/19-00 29/07/2019 Ô tô tải nhãn hiệu CHANGAN (*) Còn hiệu lực

260

Công ty cổ phần cơ khí ô 

tô Thống Nhất Thừa 

Thiên

Huế

38 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Lô B-5-1, B-5-2 KCN Phú Bài, 

phường Phú Bài, thị xã Hương 

Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công ty cổ phần cơ khí ô 

tô Thống Nhất Thừa 

Thiên

Huế

38 Hồ Đắc Di, phường An 

Cựu, thành phố Huế, tỉnh

Thừa Thiên Huế

LR 111/VAQ12 - 01/19-00 31/07/2019
Ô tô khách trên 16 chỗ nhãn hiệu 

HAECO (*)
Còn hiệu lực

261
Công ty cổ phần ô tô 

Thành Công Ninh Bình

Lô C5, KCN Gián Khẩu, xã Gia 

Trấn, huyện Gia Viễn,

tỉnh Ninh Bình

Lô C5, KCN Gián Khẩu, xã Gia 

Trấn, huyện Gia Viễn,

tỉnh Ninh Bình

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 112/VAQ12 - 01/19-00 02/08/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn,

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

262

Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển máy Việt Nam

 - Chi nhánh Hà Nội

Điểm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp Tiên Phương, thôn 

Sơn Đồng, xã Tiên Phương, 

huyện Chương Mỹ, 

Tp. Hà Nội

Điểm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp Tiên Phương, thôn 

Sơn Đồng, xã Tiên Phương, 

huyện Chương Mỹ, 

Tp. Hà Nội

Công ty cổ phần ô tô tải 

Việt Nam

LK 98-N02, khu A dịch vụ 

Yên Nghĩa, phường Yên

Nghĩa, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

NK
077/VAQ12 - 01/18-02

(CẤP ĐỔI)
05/08/2019

Ô tô con, ô tô tải (có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn) sử dụng động 

cơ điện nhãn hiệu JAC; 

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô đầu 

kéo, nhãn hiệu JAC(*)

Còn hiệu lực

263
Công ty cổ phần công 

nghiệp ô tô - Vinacomin

Số 370 đường Trần Quốc Tảng, 

phường Cẩm Thịnh, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Số 370 đường Trần Quốc Tảng, 

phường Cẩm Thịnh, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Công ty cổ phần công 

nghiệp ô tô - Vinacomin

Số 370 đường Trần Quốc 

Tảng, phường Cẩm Thịnh, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

LR 016/VAQ12 - 01/18-02 05/08/2019

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô tải (tự 

đổ), ô tô đầu kéo

nhãn hiệu Kamaz(*)
Còn hiệu lực

264
Công ty cổ phần dịch vụ ô 

tô Quảng Bình

Đường Quang Trung, phường 

Phú Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

Đường Quang Trung, phường 

Phú Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 113/VAQ12 - 01/19-00 06/08/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn,

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

265
Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại ô tô Biên Hòa

B04, KP 3, Khu thương mại 

AMATA, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

B04, KP 3, Khu thương mại 

AMATA, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 114/VAQ12 - 01/19-00 06/08/2019 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*) Còn hiệu lực

266

Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại và dịch vụ 

Hồng An

Số 192 Nguyễn Văn Linh, Xã 

Ea Tu, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số 192 Nguyễn Văn Linh, Xã 

Ea Tu, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 115/VAQ12 - 01/19-00 09/08/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

267
Công ty cổ phần ô tô Quy 

Nhơn 

Số 590 Tây Sơn, phường 

Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

Số 590 Tây Sơn, phường 

Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 116/VAQ12 - 01/19-00 13/08/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực



268
Công ty TNHH TM DV 

Isuzu Cẩm Phong

Số 27 Nguyễn Hùng Phước, 

phường 1, thành phố Sóc

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Số 515 Quốc lộ 1A, ấp Phụng 

Hiệp, xã An Hiệp, huyện

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 117/VAQ12 - 01/19-00 13/08/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách,

ô tô đầu kéo nhãn hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

269

Chi nhánh công ty TNHH 

ô tô Ngọc Phương - 

Hyundai Bình Thuận

Lô 4/3, đường số 4, Khu công 

nghiệp Phan Thiết 1, xã Phong 

Nẫm, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận

Lô 4/3, đường số 4, Khu công 

nghiệp Phan Thiết 1, xã Phong 

Nẫm, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 119/VAQ12 - 01/19-00 19/08/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

270
Công ty TNHH ô tô Việt 

Hải

Km14 + 600, quốc lộ 6, 

phường Yên Nghĩa, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

Km14 + 600, quốc lộ 6, phường 

Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 120/VAQ12 - 01/19-00 20/08/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

sát xi tải có khối lượng

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

ISUZU (*)

Còn hiệu lực

271
Công ty TNHH Phước 

Lộc

418 Lê Duẩn, phường Phú 

Thuận, thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

434 Nguyễn Tất Thành, phường 

Thủy Phương, thị xã Hương 

Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 121/VAQ12 - 01/19-00 20/08/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

272 Công ty TNHH ô tô LE E

Số 1/664, tổ 10, khu phố Hòa 

Lân 2, phường Thuận Giao, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Số 1/664, tổ 10, khu phố Hòa 

Lân 2, phường Thuận Giao, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 122/VAQ12 - 01/19-00 20/08/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô sát xi khách,

ô tô đầu kéo nhãn hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

273
Công ty TNHH ô tô Lộc 

Tấn Phát

Số 578, Kp 4, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Số 578, Kp 4, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 123/VAQ12 - 01/19-00 20/08/2019
Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu ISUZU (*)
Còn hiệu lực

274

Chi nhánh công ty TNHH 

Bê tông và xây lắp Sơn 

La

- ô tô Hà Hường

Km 10, quốc lộ 6 Sơn La - Hà 

Nội, tổ 5, phường Chiềng Sinh, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Km 10, quốc lộ 6 Sơn La - Hà 

Nội, tổ 5, phường Chiềng Sinh, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 124/VAQ12 - 01/19-00 23/08/2019 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*) Còn hiệu lực

275
Công ty cổ phần ô tô JAC 

Việt Nam

Khu phố Đông Ba, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

Khu phố Đông Ba, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Công ty cổ phần ô tô JAC 

Việt Nam

Khu phố Đông Ba, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An,

tỉnh Bình Dương

LR/NK
047 /VAQ12 - 01/19-00

(CẤP ĐỔI)
23/08/2019

Ô tô con, ô tô khách trên 16 chỗ 

đến 30 chỗ, ô tô đầu

kéo nhãn hiệu JAC (nhập khẩu)

Ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống 

nhãn hiệu JAC (lắp ráp)

Ô tô tải, ô tô sát xi tải nhãn hiệu 

JAC (nhập khẩu và lắp ráp)

Còn hiệu lực

276

Chi nhánh Bình Tân - 

Công ty cổ phần ô tô 

Trường

Hải (tỉnh Đồng Nai)

75 Võ Văn Kiệt, khu phố 3, 

phường An Lạc, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

75 Võ Văn Kiệt, khu phố 3, 

phường An Lạc, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Sản xuất 

và lắp ráp ô tô du lịch 

Trường Hải - Kia

Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
LR/NK 125/VAQ12 - 01/19-00 26/08/2019 Ô tô con nhãn hiệu KIA Còn hiệu lực

277

Chi nhánh Bình Tân - 

Công ty cổ phần ô tô 

Trường

Hải (tỉnh Đồng Nai)

75 Võ Văn Kiệt, khu phố 3, 

phường An Lạc, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

75 Võ Văn Kiệt, khu phố 3, 

phường An Lạc, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH một thành 

viên sản xuất ô tô Thaco - 

Mazda

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR/NK 125/VAQ12 - 01/19-01 26/08/2019
Ô tô con, ô tô tải pick up nhãn 

hiệu MAZDA
Còn hiệu lực

278

Chi nhánh Bình Tân - 

Công ty cổ phần ô tô 

Trường

Hải (tỉnh Đồng Nai)

75 Võ Văn Kiệt, khu phố 3, 

phường An Lạc, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

75 Võ Văn Kiệt, khu phố 3, 

phường An Lạc, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Sản xuất 

và lắp ráp ô tô du lịch cao 

cấp Thaco

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR/NK 125/VAQ12 - 01/19-02 26/08/2019 Ô tô con nhãn hiệu PEUGEOT Còn hiệu lực

279

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu thương mại và 

dịch

vụ Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần ô tô 1 - 5

Tổ 53, thị trấn Đông Anh, 

huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội

LR 071/VAQ12 - 01/19-01 28/08/2019
Ô tô khách trên 16 chỗ, ô tô khách 

thành phố nhãn hiệu 1.5 Auto
Còn hiệu lực

280
Công ty cổ phần ô tô Hà 

Nội 

Tổ 15, Phường Phúc Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố

Hà Nội

Tổ 15, Phường Phúc Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố

Hà Nội

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 127/VAQ12 - 01/19-02 13/09/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực



281
Công ty cổ phần Thịnh 

Cường

Thôn Tân Phú, xã Sơn Đông, 

thị xã Sơn Tây, thành phố Hà 

Nội

Khu phố 2, phường Trung Sơn 

Trầm, thị xã Sơn Tây, thành 

phố Hà Nội

Công ty cổ phần Thịnh 

Cường

Thôn Tân Phú, xã Sơn Đông, 

thị xã Sơn Tây, thành phố

Hà Nội

NK 128 /VAQ12 - 01/19-00 13/09/2019

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô tải tự 

đổ có khối lượng toàn bộ trên 3,5 

tấn nhãn hiệu CNHTC (*)

Ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

CNHTC(*)

Còn hiệu lực

282
Chi nhánh Công ty cổ 

phần dịch vụ Sài Gòn ô tô

104 Phổ Quang, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố

Hồ Chí Minh

104 Phổ Quang, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CT-

WEARNES VN

Số 3 và số 5 đường Nguyễn 

Văn Linh, tổ 17, phường

Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

NK 035 /VAQ12 - 01/19-01 23/09/2019 Ô tô con nhãn hiệu RENAULT Còn hiệu lực

283

Bảo Việt taxi - Chi nhánh 

công ty cổ phần thương 

mại BMV

Số 20, Ngõ 408, đường Xuân 

Dỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

Số 20, Ngõ 408, đường Xuân 

Dỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

Công ty cổ phần thương 

mại BMV

Thôn Hồng Phú, phường 

Thanh Châu, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam

NK
130/VAQ12 - 01/19-00

Cấp đổi
23/09/2019 Ô tô con nhãn hiệu JETOUR(*) Còn hiệu lực

284
Công ty TNHH Toyota 

An Thành Fukushima

Số C4/4B, khu phố 3, đường 

Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân 

Túc, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh

Số C4/4B, khu phố 3, đường 

Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân 

Túc, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty ô tô TOYOTA 

Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 129 /VAQ12 - 01/19-00 26/09/2019

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống

nhãn hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

285
Chi nhánh công ty TNHH 

thương mại Hoa Lợi

404 Xa lộ Hà Nội, khu phố 3, 

phường Phước Long A, quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh 

404 Xa lộ Hà Nội, khu phố 3, 

phường Phước Long A, quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH thương 

mại Hoa Lợi

211 Điện Biên Phủ, phường 

15, quận Bình Thạnh, thành 

phố Hồ Chí Minh

NK 131 /VAQ12 - 01/19-00 27/09/2019
Ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

FREIGHTLINER(*)
Còn hiệu lực

286

Chi nhánh công ty cổ 

phần sản xuất xe chuyên 

dụng

Quốc Tế tại Hà Nội

CN1 khu CN Nguyên Khê, xã 

Nguyên Khê, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

CN1 khu CN Nguyên Khê, xã 

Nguyên Khê, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần năng 

lượng và đầu tư Long 

Giang

30B phố Đoàn Thị Điểm, 

phường Quốc Tử Giám, quận

Đống Đa, thành phố Hà Nội

NK
079/VAQ12 - 01/19-00

(CẤP ĐỔI)
27/09/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn,

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

287
Công ty cổ phần ô tô 

Quảng Ngãi

Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn 

Đông, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn 

Đông, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 132/VAQ12 - 01/19-00 30/09/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn,

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

288

Chi nhánh công ty cổ 

phần ô tô Hà Nội tại Phú 

Thọ

Tổ 52, Khu 12, phường Thanh 

Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

Tổ 52, Khu 12, phường Thanh 

Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
133/VAQ12 - 01/19-00 02/10/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

289

Chi nhánh Tổng công ty 

cơ khí giao thông vận tải 

Sài Gòn - TNHH một 

thành viên-Xí nghiệp cơ 

khí ô tô An Lạc 

36 Kinh Dương Vương, 

phường An Lạc A, quận Bình, 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

36 Kinh Dương Vương, phường 

An Lạc A, quận Bình, Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh

Tổng công ty cơ khí giao 

thông vận tải Sài Gòn -  

Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên

Số 262-264 Trần Hưng Đạo, 

phường Nguyễn Cư Trinh, 

quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

LR
089/VAQ12 - 01/19-00

(CẤP ĐỔI)
08/10/2019

Ô tô khách, ô tô khách thành phố 

nhãn hiệu SAMCO 
Còn hiệu lực

290

Công ty TNHH một 

thành viên Trường Hải 

Nghệ An

Đường 46, xóm 3, xã Nghi Phú, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đường 46, xóm 3, xã Nghi Phú, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Công ty TNHH Sản xuất 

và lắp ráp ô tô du lịch 

Trường Hải - Kia

Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
LR/NK 134 /VAQ12 - 01/19-00 08/10/2019 Ô tô con nhãn hiệu KIA Còn hiệu lực

291

Công ty TNHH một 

thành viên Trường Hải 

Nghệ An

Đường 46, xóm 3, xã Nghi Phú, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đường 46, xóm 3, xã Nghi Phú, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Công ty TNHH Sản xuất 

và lắp ráp ô tô du lịch cao 

cấp Thaco

Khu công nghiệp cơ khí ô tô 

Chu Lai Trường Hải, xã Tam 

Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam

LR/NK 134/VAQ12 - 01/19-01 08/10/2019 Ô tô con nhãn hiệu Peugeot Còn hiệu lực

292

Công ty TNHH một 

thành viên Trường Hải 

Nghệ An

Đường 46, xóm 3, xã Nghi Phú, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đường 46, xóm 3, xã Nghi Phú, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Công ty TNHH MTV sản 

xuất ô tô Thaco - Mazda

Khu công nghiệp cơ khí ô tô 

Chu Lai Trường Hải, xã Tam

Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam

LR/NK 134 /VAQ12 - 01/19-02 08/10/2019
Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu Mazda
Còn hiệu lực



293

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ vận tải 

Kỷ Nguyên

Lô CN 3.2H, khu công nghiệp 

Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng

Lô CN 3.2H, khu công nghiệp 

Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ vận tải Kỷ

Nguyên

Lô CN 3.2H, khu công nghiệp 

Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng

NK 135/VAQ12 - 01/19-00 17/10/2019

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô tải tự 

đổ có khối lượng toàn 

bộ trên 3,5 tấn; ô tô đầu kéo; ô tô 

khách trên 30 chỗ nhãn

hiệu ISUZU (*)

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô tải tự 

đổ có khối lượng toàn 

bộ trên 3,5 tấn; ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu JMC (*)

Còn hiệu lực

294
Công ty cổ phần Thương 

nại KYLIN - GX668

Số 68 Phạm Văn Đồng, phường 

Anh Dũng, quận Dương Kinh, 

thành phố Hải Phòng

Số 68 Phạm Văn Đồng, phường 

Anh Dũng, quận Dương Kinh, 

thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH Đầu tư và 

phát triển Mai Phúc

Lô B143 + B144 + B145 + 

B146 + B147 khu nhà ở Anh 

Dũng II, phường Anh Dũng, 

quận Dương Kinh, thành  phố 

Hải Phòng

NK 136 /VAQ12 - 01/19-00 17/10/2019

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô tải 

(van) nhãn hiệu

Brilliance (*)

Còn hiệu lực

295

Chi nhánh Công ty cổ 

phần cơ khí Ngô Gia Tự - 

Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự

Thôn Yên Phú Xã Giai Phạm, 

Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thôn Yên Phú Xã Giai Phạm, 

Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Chi nhánh Công ty cổ 

phần cơ khí Ngô Gia Tự - 

Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự

Thôn Yên Phú Xã Giai Phạm, 

Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên

LR 137/VAQ12 - 01/19-00 25/10/2019
Ô tô khách trên 16 chỗ nhãn hiệu 

NGT (*)
Còn hiệu lực

296

Công ty cổ phần ô tô 

Howo Việt Nam - Chi 

nhánh Bắc Giang

Thôn Đại Phú II, xã Phi Mô, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Thôn Đại Phú II, xã Phi Mô, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Công ty TNHH ô tô Sitom

Lô BT 3 - 5, khu nhà ở tổng 

cục V, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội

NK 138/VAQ12 - 01/19-00 25/10/2019

Ô tô đầu kéo, ô tô tải, ô tô sát xi 

tải, ô tô tải tự đổ có

khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn 

nhãn hiệu CHENGLONG (*)

Còn hiệu lực

297
Công ty TNHH ô tô Việt 

Anh

Km 14 + 600, quốc lộ 6 

Phường Yên Nghĩa, Quận Hà 

Đông, Hà Nội

Km 14 + 600, quốc lộ 6 

Phường Yên Nghĩa, Quận Hà 

Đông, Hà Nội

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 02, KCN Long 

Bình, phường Long Bình,

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

LR/NK 139/VAQ12 - 01/19-00 28/10/2019

Ô tô con, ô tô tải, ô tô tải van, ô tô 

sát xi tải có khối lượng toàn bộ 

đến 3,5 tấn nhãn hiệu SUZUKI
Còn hiệu lực

298
Công ty TNHH MTV ô tô 

Ngọc Thành

Thửa đất số 217, tờ bản đồ số 

05, quốc lộ 60, ấp 1, xã Hữu 

Định, huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre

Ấp 1 (thửa đất số 217, 193 tờ 

bản đồ số 5), quốc lộ 60, xã 

Hữu Định, huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 

TNHH Hino Motors Việt 

Nam

Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, 

phường Hoàng Liệt, quận

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

LR 140/VAQ12 - 01/19-00 01/11/2019
Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô sát xi 

khách nhãn hiệu HINO
Còn hiệu lực

299
Công ty TNHH MTV ô tô 

Ngọc Thành

Thửa đất số 217, tờ bản đồ số 

05, quốc lộ 60, ấp 1, xã Hữu 

Định, huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre

Ấp 1 (thửa đất số 217, 193 tờ 

bản đồ số 5), quốc lộ 60, xã 

Hữu Định, huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre

Công ty TNHH thương 

mại Hino Motors Việt 

Nam

Tầng 22, trung tâm thương 

mại Sài Gòn, số 37 đường

Tô Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. HCM 

NK 140/VAQ12 - 01/19-01 01/11/2019
Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu HINO
Còn hiệu lực

300

Công ty cổ phần thương 

mại xuất nhập khẩu Huy

Tiến Dũng

Số 326 quốc lộ 30, khóm Mỹ 

Thượng, Phường Mỹ Phú, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 326 quốc lộ 30, khóm Mỹ 

Thượng, Phường Mỹ Phú, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 141/VAQ12 - 01/19-00 04/11/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

301
Công ty TNHH Việt Đăng 

Nghệ An

Khu Kinh tế Đông Nam, xã 

Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An

Khu Kinh tế Đông Nam, xã 

Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An

Công ty TNHH Tín Nghĩa

Cụm công nghiệp Hà Bình 

Phương, xã Văn Bình, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà 

Nội

NK 105/VAQ12 - 01/19-01 04/11/2019 Ô tô đầu kéo nhãn hiệu HINO (*) Còn hiệu lực

302
Công ty cổ phần ô tô JAC 

Việt Nam

Khu phố Đông Ba, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

Khu phố Đông Ba, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Công ty cổ phần ô tô JAC 

Việt Nam

Khu phố Đông Ba, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

LR/NK
047 /VAQ12 - 01/19-00

(CẤP ĐỔI)
04/11/2019

Ô tô con, ô tô khách trên 16 chỗ 

đến 30 chỗ, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu JAC (nhập khẩu)

Ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống 

nhãn hiệu JAC (lắp ráp)

Ô tô tải, ô tô sát xi tải nhãn hiệu 

JAC (nhập khẩu và LR)

Còn hiệu lực

303

Chi nhánh Công ty cổ 

phần sản xuất xe chuyên 

dụng quốc tế tại Hà Nội

CN1, khu CN Nguyên Khê, Xã 

Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, 

Hà Nội

CN1, khu CN Nguyên Khê, Xã 

Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, 

Hà Nội

Công ty cổ phần năng 

lượng và đầu tư Long 

Giang

30B phố Đoàn Thị Điểm, 

phường Quốc Tử Giám, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội

NK
079/VAQ12 - 01/18-00

(CẤP ĐỔI)
04/11/2019

Ô tô con nhãn hiệu NEW 

GONOW, BISU

Ô tô khách nhãn hiệu 

KINGLONG

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô đầu 

kéo, ô tô tải tự đổ nhãn

hiệu FAW

Còn hiệu lực



304

Công ty TNHH Toyota 

Cần Thơ - Chi nhánh An 

Giang

1785, đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Mỹ Quý, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

1785, đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Mỹ Quý, Thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 142/VAQ12 - 01/19-00 12/11/2019

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống

nhãn hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

305

Công ty TNHH Đầu tư và 

thương mại Toyota Tiền 

Giang

Ấp Long Tường, xa Long An, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang

Ấp Long Tường, xa Long An, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 143/VAQ12 - 01/19-00 12/11/2019

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống

nhãn hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

306
Công ty TNHH Toàn 

Thắng

Số nhà 245A, đường Nguyễn 

Lương Bằng, phường Thanh 

Bình, Tp Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương

Số nhà 245A, đường Nguyễn 

Lương Bằng, phường Thanh 

Bình, Tp Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR  144 /VAQ12 - 01/19-00 25/11/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

307

Công ty TNHH Thương 

mại và dịch vụ ô tô Phúc 

Anh (hyundai An Giang)

Khóm Trung Thạnh, phường 

Mỹ Thới, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Khóm Trung Thạnh, phường 

Mỹ Thới, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR 145/VAQ12-01/19-00 26/11/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

308

Chi nhánh Đà Nẵng xe 

Thương mại - Công ty cổ 

phần ô tô Trường Hải

Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 85, 

quốc lộ 1A, thôn Quá Giáng 1, 

Xã Hòa Phước, Huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng

Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 85, 

quốc lộ 1A, thôn Quá Giáng 1, 

Xã Hòa Phước, Huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV Sản 

xuất và lắp ráp xe tải 

Thaco

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR 011/VAQ12 - 01/19-01 26/11/2019

- Ô tô sát xi tải, ô tô tải có khối 

lượng toàn bộ đến 3,5tấn nhãn 

hiệu THACO, KIA

- Ô tô sát xi tải, ô tô tải có khối 

lượng toàn bộ trên 3,5tấn, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu THACO, KIA, 

FUSO, FOTON,FORLAND

Còn hiệu lực

309

Công ty TNHH Thương 

mại và dịch vụ ô tô Phúc 

Anh

Khóm Trung Thạnh, phường 

Mỹ Thới, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Khóm Trung Thạnh, phường 

Mỹ Thới, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 145 /VAQ12 - 01/19-00 26/11/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

310

Chi nhánh Tổng công ty 

cơ khí giao thông vận tải 

Sài Gòn - TNHH MTV-

Xí nghiệp cơ khí ô tô An 

Lạc 

36 Kinh Dương Vương, 

phường An Lạc, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

36 Kinh Dương Vương, phường 

An Lạc, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh

Tổng công ty cơ khí giao 

thông vận tải Sài Gòn - 

TNHH MTV

Số 262-264 Trần Hưng Đạo, 

phường Nguyễn Cư Trinh, 

quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

LR
089/VAQ12 - 01/19-00

(CẤP ĐỔI)
28/11/2019

Ô tô khách, ô tô khách thành phố 

nhãn hiệu SAMCO 
Còn hiệu lực

311

Công ty TNHH thương 

mại - tài chính Hải Âu - 

Chi nhánh Hưng Yên

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công ty TNHH thương 

mại đầu tư Bình Minh

Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, 

tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh 

Tuy, phường Phúc Đồng, 

quận Long Biên, TP. Hà Nội

LR
049/VAQ12 - 01/18-01

(CẤP ĐỔI)
28/11/2019

Ô tô tải, ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

FAW(*)
Còn hiệu lực

312
Xí nghiệp Toyota Hoàn 

Kiếm Hà Nội

Số 7, Đặng Thái Thân, phường 

Phan Chu Trinh, quận Hoàn 

Kiến, Tp Hà Nội 

Số 7, Đặng Thái Thân, phường 

Phan Chu Trinh, quận Hoàn 

Kiến, Tp Hà Nội 

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 146/VAQ12 - 01/19-00 29/11/2019

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống

nhãn hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

313

Chi nhánh Tây Đô - Công 

ty cổ phần ô tô Trường 

Hải

Đường Quang Trung, khu dân 

cư Hưng Phú 1, phường Hưng 

Phú, quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ

Đường Quang Trung, khu dân 

cư Hưng Phú 1, phường Hưng 

Phú, quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ

Công ty TNHH Sản xuất 

và lắp ráp ô tô du lịch 

Trường Hải - Kia

Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
LR/NK 147/VAQ12 - 01/19-00 12/12/2019 Ô tô con nhãn hiệu KIA Còn hiệu lực

314

Chi nhánh Tây Đô - Công 

ty cổ phần ô tô Trường 

Hải

Đường Quang Trung, khu dân 

cư Hưng Phú 1, phường Hưng 

phú, quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ

Đường Quang Trung, khu dân 

cư Hưng Phú 1, phường Hưng 

phú, quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ

Công ty TNHH MTV sản 

xuất ô tô Thaco - Mazda

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR/NK 147/VAQ12 - 01/19-02 12/12/2019 Ô tô con nhãn hiệu Peugeot Còn hiệu lực

315

Chi nhánh Tây Đô - Công 

ty cổ phần ô tô Trường 

Hải

Đường Quang Trung, khu dân 

cư Hưng Phú 1, phường Hưng 

phú, quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ

Đường Quang Trung, khu dân 

cư Hưng Phú 1, phường Hưng 

phú, quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ

Công ty TNHH sản xuất 

và lắp ráp ô tô du lịch cao 

cấp Thaco

Khu công nghiệp cơ khí ô tô 

Chu Lai Trường Hải, xã Tam 

Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam

LR/NK 147/VAQ12 - 01/19-01 12/12/2019
Ô tô con, ô tô tải pick up nhãn 

hiệu MAZDA
Còn hiệu lực

316
Công ty cổ phần Hyundai 

Bến Tre

Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 

01, quốc lộ 60, ấp 1, xã Hữu 

Định, huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre

Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 

01, quốc lộ 60, ấp 1, xã Hữu 

Định, huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 148/VAQ12 - 01/19-00 16/12/2019

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực



317
Công ty cổ phần Thương 

mại KYLIN - GX668

Số 68 Phạm Văn Đồng, phường 

Anh Dũng, quận Dương Kinh, 

thành phố Hải Phòng

Số 68 Phạm Văn Đồng, phường 

Anh Dũng, quận Dương Kinh, 

thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH Hùng 

Dũng

Số 268 Phan Bội Châu (gác 

2), phường Phạm Hồng Thái 

quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng

NK 011/VAQ12 - 01/19-02 17/12/2019 Ô tô con nhãn hiệu ZOTYE Còn hiệu lực

318
Công ty cổ phần Thương 

mại KYLIN - GX668

Số 68 Phạm Văn Đồng, phường 

Anh Dũng, quận Dương Kinh, 

thành phố Hải Phòng

Số 68 Phạm Văn Đồng, phường 

Anh Dũng, quận Dương Kinh, 

thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH Auto 

Asean

Lô biệt thự B148, khu nhà ở 

Anh Dũng 2, phường Anh 

Dũng, quận Dương kinh, 

thành phố Hải Phòng

NK 011/VAQ12 - 01/19-03 17/12/2019 Ô tô con nhãn hiệu BAIC Còn hiệu lực

319

Công ty TNHH Ô tô Ngôi 

Sao Việt Nam

Lô DVTM-2 và DVTM-3, 

đường số 7, khu chế xuất Tân 

Thuận, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh

Số 811 - 813 (thuộc lô H8-2), 

đường Nguyễn Văn Linh, 

Phường Tân Phong, Quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Mercedes - 

Benz Việt Nam

693 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 001/VAQ12 - 01/20-00 02/01/2020
Ô tô con, ô tô tải (van) nhãn hiệu 

Mercedes - Benz 
Còn hiệu lực

320
Công ty TNHH Thương 

mại Hồng Phương

1950 Võ Văn Kiệt, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh

1950 Võ Văn Kiệt, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 02, KCN Long 

Bình, phường Long Bình,

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

LR/NK 002/VAQ12 - 01/20-00 03/01/2020

Ô tô con, ô tô tải van, ô tô tải có 

khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn 

nhãn hiệu SUZUKI
Còn hiệu lực

321
Công ty TNHH ô tô Việt 

Phúc

Ô số 2, Lô 1 cụm công nghiệp 

Lai Xá, Huyện Hoài Đức Xã 

Kim Chung, Hà Nội

Ô số 2, Lô 1 cụm công nghiệp 

Lai Xá, Huyện Hoài Đức Xã 

Kim Chung, Hà Nội

Công ty Cổ phần thương 

mại và dịch vụ TCG

Khu CN Gián Khẩu, xã Gia 

Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

NK 003/VAQ12 - 01/20-00 03/01/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

322
Công ty TNHH ô tô Việt 

Nhật

Số 01, xa lộ Hà Nội, KP 5B, Số 

01, xa lộ Hà Nội, KP 5B, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số 01, xa lộ Hà Nội, KP 5B, Số 

01, xa lộ Hà Nội, KP 5B, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 004/VAQ12 - 01/20-00 08/01/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu SUZUKI
Còn hiệu lực

323
Công ty Cổ Phần Thương 

mại KYLIN - GX668

Số 68 Phạm Văn Đồng Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng

Số 68 Phạm Văn Đồng Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng

Công ty TNHH TC 

Services Việt Nam

Khu đô thị và dịch vụ VSIP 

Bắc Ninh, xã Phù Chấn, thị xã 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

NK
011/VAQ12 - 01/17-04

09/01/2020 Ô tô con nhãn hiệu MG Còn hiệu lực

324

Công ty cổ phần đầu tư 

và thương mại Hòa Bình 

Minh

Tổ 17, phường Yên Nghĩa, 

quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

Tổ 17, phường Yên Nghĩa, 

quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 005/VAQ12 - 01/20-00 21/01/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

325

Chi nhánh Tân Thuận - 

Công ty cổ phần đầu tư 

và thương mại A.M.C

619 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 

1, phường Tân Thuận Đông, 

quận 7, TP. HCM

619 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 

1, phường Tân Thuận Đông, 

quận 7, TP. HCM

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 006/VAQ12 - 01/20-00 03/02/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

326

Công ty TNHH Toyota 

Hiroshima Tân Cảng - 

HT

Số 220 Bis, đường Điện Biên 

Phủ, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Số 220 Bis, đường Điện Biên 

Phủ, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 007/VAQ12 - 01/20-00 04/02/2020

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống

nhãn hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

327
Công ty TNHH Thương 

mại và đầu tư Đức Hùng

Đường Quang Trung, TK Diêm 

Hải, Phường Phú Hải, Thành 

Phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình

Đường Quang Trung, TK Diêm 

Hải, Phường Phú Hải, Thành 

Phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình

 Công ty TNHH Việt Nam 

Zuzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 008/VAQ12 - 01/20-00 10/02/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu SUZUKI
Còn hiệu lực

328
Công ty TNHH Dũng 

Phong

Số 24, quốc lộ 1, khu đô thị 

trung tâm hành chính tỉnh, 

Phường 6, Thành phố Tân An, 

Tỉnh Long An

Số 24, quốc lộ 1, khu đô thị 

trung tâm hành chính tỉnh, 

Phường 6, Thành phố Tân An, 

Tỉnh Long An

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 009/VAQ12-01/20-00 10/02/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

329
Công ty TNHH Daehan 

Motors

Lô D2,D3,D4,D5, đường số 8, 

Khu công nghiệp cơ khí ô tô 

TP.HCM, xã Hòa Phú, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh

Lô D2,D3,D4,D5, đường số 8, 

Khu công nghiệp cơ khí ô tô 

TP.HCM, xã Hòa Phú, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH Daehan 

Motors

Lô D2,D3,D4,D5, đường số 

8, Khu công nghiệp cơ khí ô 

tô TP.HCM, xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK 010/VAQ12 - 01/20-00 13/02/2020

Ô tô tải, ô tô sát xi tải nhãn hiệu 

TERACO

Ô tô tải tự đổ, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu CNHTC

Còn hiệu lực

330
Công ty cổ phần PNL 

Phong Nguyên

Số 337 Trần Phú, Phường Ba 

Đình, Thành phố Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

Số 337 Trần Phú, Phường Ba 

Đình, Thành phố Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 011/VAQ12 - 01/20-00 18/02/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu SUZUKI
Còn hiệu lực



331
Công ty cổ phần 

Volkswagen Hà Nội

Số 3, lô 3 + 5, đường Nguyễn 

Văn Linh, Phường Gia Thụy, 

Quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội

Số 3, lô 3 + 5, đường Nguyễn 

Văn Linh, Phường Gia Thụy, 

Quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội

Công ty TNHH nhập khẩu 

Phú Thái Mobility

Số 192/19 phố Thái Thịnh, 

phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội

NK 012/VAQ12 - 01/20-00 18/02/2020
Ô tô con nhãn hiệu JAGUAR, 

LAND ROVER
Còn hiệu lực

332

Chi nhánh Công ty 

TNHH Nguyễn Quang 

Sài Gòn ô tô

Số 21, Đường 30/4, khu phố 4, 

phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Số 21, Đường 30/4, khu phố 4, 

phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Công ty cổ phần SX ô tô 

Hyundai Thành Công Việt 

Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 013/VAQ12 - 01/20-00 18/02/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

333
Công ty TNHH Thương 

mại Huy Phương

Đường Võ Nguyên Giáp, tổ 7, 

phường Hoàng Diệu, thành phố 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Đường Võ Nguyên Giáp, tổ 7, 

phường Hoàng Diệu, thành phố 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 014/VAQ12 - 01/20-00 28/02/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu SUZUKI
Còn hiệu lực

334
Công ty cổ phần Thương 

mại Kim Liên Hà Nội

Số 26 đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Xuân Đỉnh, QuậnBắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Số 26 đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 015/VAQ12 - 01/20-00 28/02/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

335

Chi nhánh Vũng Tàu - 

Công ty cổ phần ô tô 

Trường Hải

Quốc lộ 51, khu phố Phước 

Lộc, phường Tân Phước, thị xã 

Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Quốc lộ 51, khu phố Phước 

Lộc, phường Tân Phước, thị xã 

Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Công ty TNHH MTV Sản 

xuất và lắp ráp xe tải 

Thaco

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR/NK 016/VAQ12-01/20-00 06/03/2020

- Ô tô sát xi tải, ô tô tải, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu FOTON THACO, 

KIA, FUSO, FORLAND (sản xuất 

lắp ráp)

- Ô tô sát xi tải, ô tô tải, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu FOTON

(nhập khẩu)

Còn hiệu lực

336

Chi nhánh Vũng Tàu - 

Công ty cổ phần ô tô 

Trường Hải

Quốc lộ 51, khu phố Phước 

Lộc, phường Tân Phước, thị xã 

Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Quốc lộ 51, khu phố Phước 

Lộc, phường Tân Phước, thị xã 

Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Công ty TNHH MTV Sản 

xuất xe bus Thaco

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR 016/VAQ12-01/20-01 06/03/2020 Ô tô khách nhãn hiệu THACO Còn hiệu lực

337

Công ty TNHH Đầu tư 

thủy sản Nam miền 

Trung - Ninh Thuận

Thôn Long Bình, Xã An Hải, 

Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 

Thuận

Thôn Long Bình, Xã An Hải, 

Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 

Thuận

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 017/VAQ12-01/20-01 06/03/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

338
Công ty cổ phần Đông Đô 

Quảng Ninh

291A Trần Nhân Tông, Phường 

Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

291A Trần Nhân Tông, Phường 

Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Công ty cổ phần ô tô Giải 

Phóng

Km21 khu kinh tế cửa khẩu 

Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang

NK 0018/VAQ12 - 01/20-00 06/03/2020 Ô tô con nhãn hiệu DFSK (*) Còn hiệu lực

339

Công ty TNHH TM tổng 

hợp Tiến Thành - Chi 

nhánh ô tô Tiến Thành 

Lào Cai

Km 2 + 900 đại lộ Trần Hưng 

Đạo, Phường Bắc Cường, 

Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai

Km 2 + 900 đại lộ Trần Hưng 

Đạo, Phường Bắc Cường, 

Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 0019/VAQ12 - 01/20-00 06/03/2020 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*) Còn hiệu lực

340
Công ty cổ phần thương 

mại dịch vụ ô tô Đà Lạt

Số 108 đường Hùng Vương, 

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng

Số 108 đường Hùng Vương, 

Phường 11, Thành phố Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng

Công ty TNHH Ford Việt 

Nam

Phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 020/VAQ12 - 01/20-00 16/03/2020

Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống,

ô tô tải (pick up) nhãn hiệu FORD

Còn hiệu lực

341
Công ty TNHH ô tô 

Tuyên Quang

Tổ 28, phường Tân Hà, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ 28, phường Tân Hà, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 0021/VAQ12 - 01/20-00 20/03/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

342
Công ty TNHH Hóa dầu 

T & T Hải Dương

Lô 90.2 đường Trường Chinh, 

khu đô thị phía Tây, phường 

Tân Bình, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương

Lô 90.2 đường Trường Chinh, 

khu đô thị phía Tây, phường 

Tân Bình, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 0022/VAQ12 - 01/20-00 20/03/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

343

Công ty cổ phần TMDV ô 

tô Hòa Bình Minh - Chi 

nhánh Quảng Ninh

Khu đô thị mới Nam Ga, 

phường Giếng Đáy, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Khu đô thị mới Nam Ga, 

phường Giếng Đáy, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 0023/VAQ12 - 01/20-00 20/03/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

344

CHI NHÁNH VĨNH 

PHÚC - CÔNG TY CỔ 

PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG 

HẢI

Quốc lộ 2A, thôn Vật Cách Xã 

Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, 

Tỉnh Vĩnh Phúc

Quốc lộ 2A, thôn Vật Cách Xã 

Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, 

Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH MTV Sản 

xuất xe bus Thaco

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR 024/VAQ12-01/20-01 23/03/2020
Ô tô khách trên 16 chỗ nhãn hiệu 

THACO
Còn hiệu lực



345

CHI NHÁNH VĨNH 

PHÚC - CÔNG TY CỔ 

PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG 

HẢI

Quốc lộ 2A, thôn Vật Cách Xã 

Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, 

Tỉnh Vĩnh Phúc

Quốc lộ 2A, thôn Vật Cách Xã 

Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, 

Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH MTV Sản 

xuất và lắp ráp xe tải 

Thaco

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR 025/VAQ12-01/20-01 23/03/2020

Ô tô sát xi tải, ô tô tải có khối 

lượng toàn bộ đến

3,5 tấn nhãn hiệu THACO, KIA

Ô tô sát xi tải, ô tô tải có khối 

lượng toàn bộ trên

3,5 tấn, ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

THACO, KIA, FUSO,

FOTON, FORLAND

Còn hiệu lực

346
Công ty TNHH Quý 

Hạnh

Km7, quốc lộ 2, thôn Thụy 

Hương, Xã Phú Cường, Huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội)

Km7, quốc lộ 2, thôn Thụy 

Hương, Xã Phú Cường, Huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội)

 Công ty TNHH Việt Nam 

Zuzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 0026/VAQ12 - 01/20-00 24/03/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu SUZUKI (*)
Còn hiệu lực

347

Công ty cổ phần dịch vụ 

và phát triển thương mại 

Thanh Tùng

Số 104 Đặng Xuân Bảng, 

phường Cửa Nam, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định

Km3 Đại lô Thiên Trường, xã 

Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh 

Nam Định

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 027/VAQ12-01/20-00 30/03/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

348
Công ty TNHH ô tô Cầu 

Giấy

Số 171 đường Xuân Thủy, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số 171 đường Xuân Thủy, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 0028/VAQ12 - 01/20-00 09/04/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI (*)

Còn hiệu lực

349
Công ty cổ phần vận tải ô 

tô số 2

326 Tân Kỳ Tân Quý, Phường 

Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí 

Minh

326 Tân Kỳ Tân Quý, Phường 

Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí 

Minh

Công ty Liên doanh 

TNHH Hino Motors Việt 

Nam

Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, 

phường Hoàng Liệt, quận

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

LR 029/VAQ12 - 01/20-00 09/04/2020
Ô tô sát xi tải, ô tô sát xi khách 

nhãn hiệu HINO (*)
Còn hiệu lực

350

Công ty TNHH Đầu tư 

xuất nhập khẩu ô tô Phú 

Khang

132 Trần Hưng Đạo, khóm 

Đông Thạnh B, Phường Mỹ 

Thạnh, Thành phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang

132 Trần Hưng Đạo, khóm 

Đông Thạnh B, Phường Mỹ 

Thạnh, Thành phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 0030/VAQ12 - 01/20-00 15/04/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

351
Công ty TNHH ô tô Bắc 

Ninh

Đường Lê Thái Tổ (thuê công 

ty TNHH Dương Tuấn), 

phường Võ Cường, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Đường Lê Thái Tổ (thuê công 

ty TNHH Dương Tuấn), 

phường Võ Cường, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 0031/VAQ12 - 01/20-00 22/04/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

352

Công ty TNHH TM tổng 

hợp Tiến Thành - Chi 

nhánh ô tô Tiến Thành II

Km 2 + 900 đại lộ Trần Hưng 

Đạo, Phường Bắc Cường, 

Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai

Km 2 + 900 đại lộ Trần Hưng 

Đạo, Phường Bắc Cường, 

Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 032/VAQ12 - 01/20-00 23/04/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

353
Công ty TNHH Honda ô 

tô Thập Nhất Phong

Số 318, quốc lộ 30, Phường 

Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp

Số 318, quốc lộ 30, Phường Mỹ 

Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 

Đồng Tháp

Công ty Honda Việt Nam
phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 025/VAQ12 - 01/20-00 27/04/2020 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*) Còn hiệu lực

354 Công ty CP ô tô Tân Phú

Số 4/25 Quốc lộ 1A, ấp 3, xã 

Tân Quý Tây, Huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Số 4/25 Quốc lộ 1A, ấp 3, xã 

Tân Quý Tây, Huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP ô tô Đô Thành

Ấp Đất Mới, quốc lộ 51, xã 

Long Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

LR/NK
0083/VAQ12 - 01/18-00

CẤP ĐỔI
07/05/2020

Ô tô khách (trên 16 chỗ) nhãn hiệu 

DOTHANH;

Ô tô tải nhãn hiệu DOTHANH, 

DAEWOO, JMC, DFSK;

Ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

DAEWOO, JMC. 

Còn hiệu lực

355
CÔNG TY TNHH Ô TÔ 

ĐẠI VIỆT

438 Nguyễn Duy Trinh, 

Phường Bình Trưng Đông, 

Quận 2, Hồ Chí Minh

438 Nguyễn Duy Trinh, 

Phường Bình Trưng Đông, 

Quận 2, Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 033/VAQ12 - 01/20-00 08/05/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu SUZUKI (*)

Còn hiệu lực

356
Công ty TNHH Thương 

mại Đại Lợi

474 Lũy Bán Bích, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh

474 Lũy Bán Bích, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 0034/VAQ12 - 01/20-00 11/05/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI 

Còn hiệu lực

357

Công ty cổ phần XNK 

Thương mại dịch vụ ô tô 

Thịnh Phát

3718B, quốc lộ 51, Phường 

Phước Trung, Thành phố Bà 

Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3718B, quốc lộ 51, Phường 

Phước Trung, Thành phố Bà 

Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 0035/VAQ12 - 01/20-00 11/05/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI 

Còn hiệu lực



358
Công ty TNHH TM DV ô 

tô Nam Á

Số 63, đường Đại Lộ Bình 

Dương, phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

Số 63, đường Đại Lộ Bình 

Dương, phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 0036/VAQ12 - 01/20-00 14/05/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI 

Còn hiệu lực

359

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu thương mại và 

dịch vụ Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Gaz 

Thành Đạt

Lô B, đường số 9, khu công 

nghiệp Hòa Khánh, phường 

Hòa Khánh Bắc, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng

NK
0071/VAQ12 - 01/19-00

CẤP ĐỔI
14/05/2020

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô tải van, 

ô tô khách trên 16 chỗ nhãn hiệu 

GAZ; Ô tô khách trên 16 chỗ nhãn 

hiệu LIAZ

Còn hiệu lực

360
Công ty TNHH ô tô Việt 

Long

936 quốc lộ 1A, phường Thạnh 

Xuân, quận 12, TP. Hồ Chí 

Minh

936 quốc lộ 1A, phường Thạnh 

Xuân, quận 12, TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 037/VAQ12 - 01/20-00 18/05/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI 

Còn hiệu lực

361 Trung tâm ô tô Ngọc Anh

Số 111, đường Lý Thường 

Kiệt, phường 6, thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau

Số 111, đường Lý Thường 

Kiệt, phường 6, thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 0038/VAQ12 - 01/20-00 21/05/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI 

Còn hiệu lực

362

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Hưng 

Vượng

Số 01, khu phố 6, Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

Số 01, khu phố 6, Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 0039/VAQ12 - 01/20-00 25/05/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI 

Còn hiệu lực

363
Công ty TNHH Liên 

doanh Maz Asia

Thôn Tạ Thượng, xã Chính 

Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Tạ Thượng, xã Chính 

Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên

Công ty TNHH Liên 

doanh Maz Asia

Thôn Tạ Thượng, xã Chính 

Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên

NK 040/VAQ12-01/20-00 26/05/2020

Ô tô sát xi tải, ô tô tải, ô tô tải tự 

đổ có khối lượng toàn bộ trên 3,5 

tấn, ô tô đầu kéo nhãn hiệu MAZ

Còn hiệu lực

364
Công ty TNHH ô tô Nam 

Sông Thu

Quốc lộ 1A, Phường Tân 

Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, Phường Tân 

Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR 041/VAQ12-01/20-00 26/05/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

365 Công ty TNHH Việt Pháp

Số 5B, đường Nguyễn Trãi, 

phường Quán Bầu, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Số 5B, đường Nguyễn Trãi, 

phường Quán Bầu, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 0042/VAQ12 - 01/20-00 26/05/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI 

Còn hiệu lực

366
Công ty TNHH Toyota 

Okayama

Số 9 đường Phạm Hùng, 

phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng

Số 9 đường Phạm Hùng, 

phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 0043/VAQ12 - 01/20-00 26/05/2020

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

367
Công ty TNHH ô tô 

Quảng Nam

351A Hùng Vương, phường An 

Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam

351A Hùng Vương, phường An 

Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 0044/VAQ12 - 01/20-00 26/05/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI
Còn hiệu lực

368
Công ty TNHH ASC 

Automotive

Tòa nhà Emall, Lô J1.20b-21, 

đường số 7, khu thương mại 

Nam, khu chế xuất Tân Thuận, 

Phường Tân Thuận Đông, TP. 

HCM

Tòa nhà Emall, Lô J1.20b-21, 

đường số 7, khu thương mại 

Nam, khu chế xuất Tân Thuận, 

Phường Tân Thuận Đông, TP. 

HCM

Công ty TNHH Vina ASC 

Automotive

Tòa nhà Emall, Lô J1.20b-21, 

đường số 7, khu thương mại 

Nam, khu chế xuất Tân 

Thuận, Phường Tân Thuận 

Đông, TP. HCM

NK 0045/VAQ12 - 01/20-00 26/05/2020 Ô tô con nhãn hiệu FERRARI (*) Còn hiệu lực

369
Công ty TNHH Hình 

Tượng ô tô Sài Gòn

Lô TH-1a, khu thương nghiệp 

Nam, đường số 7, khu chế xuất 

Tân Thuận, Phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh

Lô TH-1a, khu thương nghiệp 

Nam, đường số 7, khu chế xuất 

Tân Thuận, Phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty TNHH Hình 

Tượng ô tô Việt Nam

Lô TH-1a, khu thương nghiệp 

Nam, đường số 7, khu chế 

xuất Tân Thuận, Phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh

NK 046/VAQ12-01/20-00 28/05/2020

Ô tô con, ô tô tải (van, pick up), ô 

tô khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu VOLKSWAGEN (*)

Còn hiệu lực

370
Công ty TNHH một 

thành viên cơ khí Đại Lợi 

Số 5A/9 quốc lộ 1A, ấp Tân 

Hưng, xã Tân Hạnh, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Số 5A/9 quốc lộ 1A, ấp Tân 

Hưng, xã Tân Hạnh, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 047/VAQ12-01/20-00 28/05/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI 

Còn hiệu lực

371
Công ty cổ phần thương 

mại dịch vụ ô tô Tây Đô

86 Lê Hồng Phong, phường Trà 

An, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ

86 Lê Hồng Phong, phường Trà 

An, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 048/VAQ12-01/20-00 28/05/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu SUZUKI 

Còn hiệu lực



372
Công ty TNHH Thương 

mại Quốc Di

Tổ 4 Vĩnh Điềm Trung, xã 

Vĩnh Hiệp, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số 727 Lương Đình Của, xã 

Vĩnh Thạnh, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 049/VAQ12-01/20-00 28/05/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI 

Còn hiệu lực

373
Công ty TNHH ô tô VW 

Sài Gòn

18 Cộng Hòa, Phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh

18 Cộng Hòa, Phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH ô tô VW 

Việt Nam

Số G01-10A tòa nhà thương 

mại Vista Tower, 628C xa lộ 

Hà Nội, phường An Phú, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh

NK 050/VAQ12 - 01/20-00 28/05/2020

Ô tô con, ô tô tải (van, pick up), ô 

tô khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu VOLKSWAGEN

Còn hiệu lực

374
Công ty TNHH XNK ô tô 

Tây Nguyên

159 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

159 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 0051/VAQ12 - 01/20-00 28/05/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI 

Còn hiệu lực

375
Công ty cổ phần Toyota 

IDMC Hoài Đức

Km 15 + 575, quốc lộ 32, thị 

trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội

Km 15 + 575, quốc lộ 32, thị 

trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 0052/VAQ12 - 01/20-00 29/05/2020

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

376

Công ty TNHH ô tô Ngôi 

Sao Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Dương

Số 4, The Canary, đại lộ Bình 

Dương, Phường Bình Hòa, Thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Số 4, The Canary, đại lộ Bình 

Dương, Phường Bình Hòa, Thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH Mercedes - 

Benz Việt Nam

693 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố
LR/NK 0053/VAQ12 - 01/20-00 29/05/2020

Ô tô con, ô tô tải (van) nhãn hiệu 

Mercedes - Benz 
Còn hiệu lực

377
Công ty cổ phần ô tô 

Hưng Thịnh Phát

Số nhà 173, đường Trần Thái 

Tông, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

số 204 Lý Thường Kiệt, 

phường Kỳ Bá, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

Hồ Chí Minh LR 054/VAQ12 - 01/20-00 01/06/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

378
Công ty TNHH ô tô Tiến 

Thu

Quốc lộ 1A, khối phố Hòa Tây, 

phường Hòa Thuận, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Quốc lộ 1A, khối phố Hòa Tây, 

phường Hòa Thuận, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 055/VAQ12 - 01/20-00 02/06/2020 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*) Còn hiệu lực

379
Công ty TNHH Toyota 

Doanh Thu - Thanh Hóa

Số 68 nhà C1, Lô A/D6 khu đô 

thị mới Cầu Giấy, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phố Thành Yên, Phường Quảng 

Thành, Thành phố Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 056 /VAQ12 - 01/20-00 02/06/2020

ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách không quá 16 chỗ  
Còn hiệu lực

380
Công ty TNHH Thương 

mại Việt Đức

Số 65 Phạm Ngũ Lão, phường 

Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương

Km 50 + 500, đường An Định, 

khu 4, phường Cẩm Thượng, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 057/VAQ12 - 01/20-00 05/06/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI (*)

Còn hiệu lực

381

Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV Toyota Phú 

Mỹ Hưng

65 đường số 2, tổ 9, khu dân cư 

ven sông, khu phố 1, phường 

Tân Phong, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh

65 đường số 2, tổ 9, khu dân cư 

ven sông, khu phố 1, phường 

Tân Phong, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 058 /VAQ12 - 01/20-00 10/06/2020

Ô tô con, ô tô tải pickup, ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

382
Công ty cổ phần Toyota 

Huế

Lô C, khu đô thị Phú Mỹ An, 

đường Tố Hữu, phường An 

Đông, thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Lô C, khu đô thị Phú Mỹ An, 

đường Tố Hữu, phường An 

Đông, thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 0059/VAQ12 - 01/20-00 12/06/2020

Ô tô con, ô tô tải pickup, ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

383

Công ty cổ phần kinh 

doanh và Dịch vụ Toyota 

Bắc Giang

Thôn Riễu, xã Dĩnh Trì, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Thôn Riễu, xã Dĩnh Trì, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 0060/VAQ12 - 01/20-00 12/06/2020

Ô tô con, ô tô tải pickup, ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

384
Công ty cổ phần Toyota 

Phú Thọ

Số nhà 286, đường Nguyễn Tất 

Thành, phường Thanh Miếu, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 286, đường Nguyễn Tất 

Thành, phường Thanh Miếu, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 0061/VAQ12 - 01/20-00 12/06/2020

Ô tô con, ô tô tải pickup, ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

385

Công ty TNHH Phú Thái 

Mobility thành phố Hồ 

Chí Minh

Lầu 7, tòa nhà Landmark, 5B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh

Số 172 đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH nhập khẩu 

Phú Thái Mobility thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 192/19 phố Thái Thịnh, 

phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội

NK 062/VAQ12 - 01/20-00 12/06/2020

Ô tô con nhãn hiệu JAGUAR, 

LAND ROVER Còn hiệu lực



386
Công ty cổ phần Toyota 

Long An

Số 26 QL1A tuyến tránh, khu 

phố Bình Cư 2, Phường 6, 

Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

Số 26 QL1A tuyến tránh, khu 

phố Bình Cư 2, Phường 6, 

Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 063/VAQ12 - 01/20-00 16/06/2020

Ô tô con, ô tô tải pickup, ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

387

Công ty TNHH CT - 

Wearnes Việt Nam - Chi 

nhánh thành phố Hồ Chí 

Minh

Lô DVTM - 1a, đường số 7, 

khu chế xuất Tân Thuận Đông, 

phường Tân Thuận Đông, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh

Lô DVTM - 1a, đường số 7, 

khu chế xuất Tân Thuận Đông, 

phường Tân Thuận Đông, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CT - 

Wearnes Việt Nam

Số 3 và 5, đường Nguyễn Văn 

Linh, tổ 17, phường Gia Thụy, 

quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội

NK 064/VAQ12 - 01/20-00 17/06/2020

Ô tô con nhãn hiệu BENTLEY, 

ASTON MARTIN, 

LAMBORGHINI, RENAULT (*)

Còn hiệu lực

388
Công ty TNHH TC 

Services Việt Nam

Khu đô thị và dịch vụ VSIP 

Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Khu đô thị và dịch vụ VSIP 

Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH TC 

Services Việt Nam

Khu đô thị và dịch vụ VSIP 

Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

NK 065/VAQ12 - 01/20-00 18/06/2020 Ô tô con nhãn hiệu MG (*) Còn hiệu lực

389

Công ty TNHH ô tô Ngôi 

sao Việt Nam - Chi nhánh 

Nha Trang

Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Xã 

Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Xã 

Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH Mercedes - 

Benz Việt Nam

693 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh

LR/NK 066/VAQ12 - 01/20-00 19/06/2020
Ô tô con, ô tô tải VAN nhãn hiệu 

Mercedes - Benz 
Còn hiệu lực

390

Chi nhánh Đà Nẵng xe 

thương mại - Công ty cổ 

phần ô tô Trường Hải

Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 85, 

quốc lộ 1A, thôn Quá Giáng 1, 

xã Hòa Phước, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng

Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 85, 

quốc lộ 1A, thôn Quá Giáng 1, 

xã Hòa Phước, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV Sản 

xuất xe Bus Thaco

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR
010/VAQ12 - 01/19-01

Cấp đổi
17/06/2020

Ô tô khách trên 16 chỗ nhãn hiệu 

THACO

Ô tô khách nhãn hiệu IVECO

Còn hiệu lực

391

Chi nhánh Tổng công ty 

cơ khí Giao thông vận tải 

Sài Gòn - TNHH MTV - 

xí nghiệp ô tô Toyota - 

Bến Thành 

262 Trần Hưng Đạo, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

2078 Võ Văn Kiệt, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 0067/VAQ12 - 01/20-00 23/06/2020

Ô tô con, ô tô tải pickup, ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

392
Công ty cổ phần ô tô Đại 

Thịnh

Lô 01, quốc lộ 1A, thôn Quá 

Giáng, xã Hòa Phước, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Lô 01, quốc lộ 1A, thôn Quá 

Giáng, xã Hòa Phước, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH Isuzu Việt 

Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK 0068/VAQ12 - 01/20-00 23/06/2020

Ô tô con, ô tô tải, ô tô đầu kéo, ô 

tô sát xi khách nhãn hiệu ISUZU 

(*)

Còn hiệu lực

393
Công ty cổ phần Toyota 

Tây Bắc Sơn La

Km10, quốc lộ 6 Sơn La - Hà 

Nội, tổ 5, phường Chiềng Sinh, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

Km10, quốc lộ 6 Sơn La - Hà 

Nội, tổ 5, phường Chiềng Sinh, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 0069/VAQ12 - 01/20-00 24/06/2020

Ô tô con, ô tô tải pickup, ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

394

Công ty TNHH một 

thành viên Trường Hải 

Nghệ An

Đường 46, xóm 3 Xã Nghi Phú, 

Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đường 46, xóm 3 Xã Nghi Phú, 

Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Công ty TNHH MTV sản 

xuất ô tô Thaco - Mazda

Khu công nghiệp cơ khí ô tô 

Chu Lai Trường Hải, xã Tam 

Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam

LR/NK
134/VAQ12-01/19-02

Cấp đổi
30/06/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu Mazda

Ô tô con nhãn hiệu Peugeot

Còn hiệu lực

395
Công ty TNHH một 

thành viên SODINHA

Số 214 Hùng Vương, phường 

Đông Lễ, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Km 753, quốc lộ 1A, xã Cam 

Thanh, huyện Cam Lộ,

tỉnh Quảng Trị

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 070/VAQ12 - 01/20-00 09/07/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu SUZUKI

Còn hiệu lực

396

Chi nhánh công ty cổ 

phần Toyota Đông Sài 

Gòn

522 quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh

522 quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 071/VAQ12 - 01/20-00 13/07/2020

Ô tô con, ô tô tải pickup, ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

397
Công ty cổ phần Toyota 

Thái Hòa Từ Liêm

Ngã ba Tố Hữu - Mộ Lao, tổ 

dân phố số 02 ngọc Trục, 

phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Ngã ba Tố Hữu - Mộ Lao, tổ 

dân phố số 02 ngọc Trục, 

phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 0072/VAQ12 - 01/20-00 13/07/2020

Ô tô con; Ô tô con, ô tô tải pickup, 

ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống 

nhãn hiệu TOYOTA 

Còn hiệu lực

398
Công ty TNHH ô tô Hà 

Hường

Km10, quốc lộ 6 Sơn La - Hà 

Nội, tổ 5, phường Chiềng Sinh, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

Km10, quốc lộ 6 Sơn La - Hà 

Nội, tổ 5, phường Chiềng Sinh, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

LR 073/VAQ12 - 01/20-00 14/07/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

399

Chi nhánh công ty TNHH 

ô tô Hyundai Tín Thanh 

Nha Trang tại Đà Lạt

Số 12, đường 3 tháng 4, 

phường 3, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

Số 12, đường 3 tháng 4, 

phường 3, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

Khu CN Gián Khẩu, xã Gia 

Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

LR 0074/VAQ12 - 01/20-00 15/07/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực



400
Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Cẩm Phong

Sô 179 ấp Phụng Hiệp, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

Sô 179 ấp Phụng Hiệp, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 0075/VAQ12 - 01/20-00 15/07/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu HYUNDAI

Còn hiệu lực

401
Công ty cổ phần Auto 

Bình Phước

Tổ 3, khu phố Tân Trà, phường 

Tân Xuân, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

Tổ 3, khu phố Tân Trà, phường 

Tân Xuân, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

LR 0076/VAQ12 - 01/20-00 15/07/2020
Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn
Còn hiệu lực

402
Công ty TNHH ô tô Lộc 

Tấn Phát

Số 578, Kp 4, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Số 578, Kp 4, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty TNHH Isuzu Việt 

Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK
0123/VAQ12 - 01/19-00

(CẤP ĐỔI)
20/07/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Ô tô tải, ô tô sát xi tải (khối lượng 

bản thân đến 5,5 tấn và

chiều rộng toàn bộ đến 2,3m, 

chiều dài toàn bộ đến 8,2m)

nhãn hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

403
Công ty TNHH ô tô Việt 

Hải

Km14 + 600, quốc lộ 6, 

phường Yên Nghĩa, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

Km14 + 600, quốc lộ 6, phường 

Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Công ty TNHh ô tô 

ISUZU Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK
0054/VAQ12 - 01/19-00

(CẤP ĐỔI)
21/07/2020

Ô tô tải, ô tô sát xi tải nhãn hiệu 

TMT

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô đầu 

kéo, ô tô khách nhãn hiệu

TATA, CNHTC

Còn hiệu lực

404
Công ty TNHH Thương 

mại Vinh Tùng

Thôn Quảng Tín, xã Phước 

Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định

Tổ 9, khu vực 8, phường Nhơn 

Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 077/VAQ12 - 01/20-00 28/07/2020 ô tô con, ô tô tải dưới 3500 kG Còn hiệu lực

405 Công ty TNHH Nam Hàn

Số 39A/11, quốc lộ 1A, khu 

phố Ngãi Thắng, phường Bình 

Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Số 39A/11, quốc lộ 1A, khu 

phố Ngãi Thắng, phường Bình 

Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Công ty TNHH Gaz 

Thành Đạt

Lô B, đường số 9, khu công 

nghiệp Hòa Khánh, phường 

Hòa Khánh Bắc, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng

NK 078/VAQ12 - 01/20-00 29/07/2020

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô khách, 

ô tô đầu kéo nhãn

hiệu GAZ

Còn hiệu lực

406

Công ty cổ phần thương 

mại dịch vụ ô tô Tây Đô - 

Chi nhánh Kiên Giang

Số 68 đường Võ Văn Kiệt, xã 

Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang

Số 68 đường Võ Văn Kiệt, xã 

Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 079/VAQ12 - 01/20-00 29/07/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI

Còn hiệu lực

407
Công ty TNHH một 

thành viên Song Hào

Số 68, tổ 3, ấp Trung Bình, xã 

Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

Số 20/3A-20/4 Trần Hưng Đạo, 

khóm Mỹ Quói, phường Mỹ 

Quý, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 0080/VAQ12 - 01/20-00 30/07/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu SUZUKI

Còn hiệu lực

408

Công ty TNHH thương 

mại Vân Đạo - Chi nhánh 

Hà Nội

Khu công nghiệp Lai Xá, xã 

Kim Chung, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội

Khu công nghiệp Lai Xá, xã 

Kim Chung, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 0081/VAQ12 - 01/20-00 31/07/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn

nhãn hiệu SUZUKI

Còn hiệu lực

409
Công ty cổ phần Đông Đô 

Quảng Ninh

291A Trần Nhân Tông, Phường 

Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

291A Trần Nhân Tông, Phường 

Yên Thanh, Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Công ty TNHH ô tô thế 

giới

Số G01-01A tòa nhà thương 

mại Vista Tower, 628C xa lộ 

Hà Nội, phường An Phú, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh

NK
0018/VAQ12 - 01/20-01

cấp đổi
05/08/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu VOLKSWAGEN (*)

Còn hiệu lực

410
Công ty TNHH Hòa Bình 

Minh Kiên Giang

Thửa đất số 584, tờ bản đồ số 

59, đường Lạc Hồng, khu phố 

Phi Kinh, phường Vĩnh Hiệp, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

Thửa đất số 584, tờ bản đồ số 

59, đường Lạc Hồng, khu phố 

Phi Kinh, phường Vĩnh Hiệp, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 0082/VAQ12 - 01/20-00 05/08/2020 Ô tô con nhãn hiệu HONDA (*) Còn hiệu lực



411
Công ty TNHH TC 

Services Việt Nam

Khu đô thị và dịch vụ VSIP 

Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Khu đô thị và dịch vụ VSIP 

Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH ô tô TC 

Việt Nam

Lô X1-X4,đường số 10B và 

12B và Lô Lô X1-X4,đường 

số 10B và 12B và lô U12-U13-

U14-U15, đường số 10BND, 

12B và 14B, Khu công nghiệp 

Hòa Khánh mở rộng Phường 

Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng

NK
065/VAQ12 - 01/20-01

cấp đổi
05/08/2020

Ô tô tải VAN và ô tô tải PICKUP 

có khối lượng toàn bộ

đến 3,5 tấn nhãn hiệu WULING 

(*)

Còn hiệu lực

412
Công ty cổ phần ô tô Phú 

Xuân

Lô F, khu đô thị Phú Mỹ An, 

khu A đô thị mới An Vân 

Dương, phường An Đông, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Lô F, khu đô thị Phú Mỹ An, 

khu A đô thị mới An Vân 

Dương, phường An Đông, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 084/VAQ12 - 01/20-00 13/08/2020 Ô tô con nhãn hiệu Honda(*) Còn hiệu lực

413
Công ty cổ phần đầu tư 

và phát triển Hoàng Hiền

Đường Phạm Bạch Hổ, phường 

Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên

Đường Phạm Bạch Hổ, phường 

Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 086/VAQ12 - 01/20-00 20/08/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI (*)

Còn hiệu lực

414
Công ty TNHH sản xuất 

& kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, 

đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, 

đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH sản xuất 

& kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

LR 085/VAQ12-01/20-00 25/08/2020 Ô tô khách nhãn hiệu Vinfast Còn hiệu lực

415

Công ty TNHH kinh 

doanh ô tô xe máy Kường 

Ngân Thái Bình(Honda 

Việt Nam)

Thửa đất số 94, tờ bản đồ số 

26, đường Võ Nguyên Giáp, 

phường Hoàng Diệu, thành phố 

Thái Bình

Thửa đất số 94, tờ bản đồ số 

26, đường Võ Nguyên Giáp, 

phường Hoàng Diệu, thành phố 

Thái Bình

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 087/VAQ12-01/20-00 25/08/2020 Ô tô con nhãn hiệu HONDA Còn hiệu lực

416 Công ty cổ phần BAC

Đường Nguyễn Văn Linh, tổ 

dân phố Đọ, phường Bạch Sam, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Đường Nguyễn Văn Linh, tổ 

dân phố Đọ, phường Bạch Sam, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK 088/VAQ12 - 01/20-00 26/08/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

SUZUKI (*)

Còn hiệu lực

417
Công ty TNHH ô tô Việt 

Hải

Km14 + 600, quốc lộ 6, 

phường Yên Nghĩa, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

Km14 + 600, quốc lộ 6, phường 

Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Công ty TNHh ô tô 

ISUZU Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK
120/VAQ12 - 01/19-00 

(CẤP ĐỔI)
26/08/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Ô tô tải, ô tô sát xi tải (khối lượng 

bản thân đến 5,5 tấn 

và chiều rộng toàn bộ đến 2,5m, 

chiều dài toàn bộ đến 8,5m) nhãn 

hiệu ISUZU (*)

Còn hiệu lực

418

Chi nhánh công ty công 

ty cổ phần kinh doanh 

thương mại và dịch vụ 

Trường Thịnh

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công ty cổ phần kinh 

doanh thương mại và dịch 

vụ Trường Thịnh

Biệt thự B8, khu đô thì Trung 

Hòa, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội

NK 089/VAQ12 - 01/20-00 27/08/2020

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu CNHTC,

HOWO, HONGYAN, 

SHACMAN (*)

Còn hiệu lực

419

Chi nhánh công ty công 

ty cổ phần kinh doanh 

thương mại và dịch vụ 

Trường Thịnh

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công ty TNHH thương 

mại thiết bị Vạn Xuân

Số 28 đường Thạch Thảo 1, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

NK 089/VAQ12 - 01/20-01 27/08/2020

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu CNHTC,

HOWO, HONGYAN (*)

Còn hiệu lực

420
Công ty TNHH cơ khí 

tổng hợp Huy Long

Số nhà 070, đường Nhạc Sơn, 

phường Cốc Lếu, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nút Ná Méo, phường Bình 

Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

Công ty TNHH một thành 

viên TLA

Số nhà 58, đường Mạc Đĩnh 

Chi, phường Lào Cai, thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

NK 091/VAQ12-01/20-00 01/09/2020
Ô tô đầu kéo, ô tô tải (tự đổ) nhãn 

hiệu SHACMAN
Còn hiệu lực

421
Công ty cổ phần ô tô Gia 

Định

94 - 96 Phạm Đình Hổ, phường 

2, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh

94 - 96 Phạm Đình Hổ, phường 

2, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công

Việt Nam

Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

LR/NK 090/VAQ12 - 01/20-00 01/09/2020 ô tô con, ô tô tải dưới 3500 kG Còn hiệu lực

422
Công ty TNHH ô tô 

Hyundai Miền Nam

88 quốc lộ 1A, phường An Phú 

Đông, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh

88 quốc lộ 1A, phường An Phú 

Đông, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

thương mại

Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

LR/NK 092/VAQ12 - 01/20-00 11/09/2020
ô tô tải, ô tô tải sát xi, ô tô khách, 

ô tô đầu kéo nhãn hiệu Hyundai
Còn hiệu lực



423
Công ty cổ phần ô tô An 

Thái

464 Kinh Dương Vương , P An 

Lạc, Q. Bình Tân,TP. Hồ Chí 

Minh

464 Kinh Dương Vương , P An 

Lạc, Q. Bình Tân,TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH Sản xuất 

và kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, 

đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, 

huyện Hải Dương, TP. Hải 

Phòng

0094/VAQ12-01/20-00 18/09/2020

Ô tô con nhãn hiệu Vinfast, ô tô 

con, ô tô tải pick up, ô tô tải VAN 

nhãn hiệu Chevrolet

Còn hiệu lực

424
Công ty TNHH cơ khí 

tổng hợp Huy Long

Số nhà 070, đường Nhạc Sơn, 

phường Cốc Lếu, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nút Ná Méo, phường Bình 

Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

Công ty TNHH một thành 

viên TLA

Số nhà 58, đường Mạc Đĩnh 

Chi, phường Lào Cai, thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

091/VAQ12-01/20-00

(cấp đổi)
25/09/2020

Ô tô đầu kéo, ô tô tải (tự đổ) nhãn 

hiệu SHACMAN
Còn hiệu lực

425
Công ty TNHH Trường 

Vinh Hi - Nô

Số 513, Xa Lộ Hà Nội, KP 1 

Phường Long Bình, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Số 513, Xa Lộ Hà Nội, KP 1 

Phường Long Bình, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Công ty liên doanh TNHH 

Hino Motors Việt Nam 

Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, 

phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

095/VAQ12-01/20-00 01/10/2020
Ô tô tải, ô tô sát xi tải nhãn hiệu 

HINO
Còn hiệu lực

426
Công ty cổ phần Toyota 

Từ Sơn

Số 1, đường Lê Thánh Tông, 

phường Tân Hồng, thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Số 1, đường Lê Thánh Tông, 

phường Tân Hồng, thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
096/VAQ12-01/20-00 05/10/2020

Ô tô con, ô tô tải pick up, ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA

Còn hiệu lực

427
Công ty cổ phần ô tô Việt 

Nhật Anh

Số 01 quốc lộ 1A, khu công 

nghiệp Bàu Xéo, X. Đồi 61, H. 

Trảng Bom, T. Đồng Nai

Số 01 quốc lộ 1A, khu công 

nghiệp Bàu Xéo, X. Đồi 61, H. 

Trảng Bom, T. Đồng Nai

Công ty TNHH thiết bị 

công nghiệp nặng MICO

Tầng 8, tòa nhà Hảng Hải, số 

01 Đào Duy Anh, P. Hoàng 

Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

097/VAQ12-01/20-00 06/10/2020

Ô tô tải, ô tô tải (tự đổ), ô tô đầu 

kéo, ô tô trộn bê tông, ô tô sát xi 

có buồng lái, ô tô khách  nahxn 

hiệu MAN

Còn hiệu lực

428
Công ty TNHH TM DV ô 

tô Nam Á

Số 63, đường Đại Lộ Bình 

Dương, phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

Số 63, đường Đại Lộ Bình 

Dương, phường Hiệp Thành, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

Công ty TNHH thương 

mại JVA

98 Lâm Văn Bền, phường Tân 

kiểng, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh

036/VAQ12-01/20-01 06/10/2020
Ô tô con nhãn hiệu JEEP và nhãn 

hiệu RAM
Còn hiệu lực

429

Công ty TNHH MTV TM 

& DV ô tô Isuzu Nam 

Bình Cà Mau

Số 378, đường Nguyễn Tất 

Thành, xã Lý Văn Lâm, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Số 378, đường Nguyễn Tất 

Thành, xã Lý Văn Lâm, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Công ty TNHH ô tô 

ISUZU Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

091/VAQ12-01/19-00

(cấp đổi)
07/10/2020

Ô tô con, ô tô tải, ô tô tải pick up, 

ô tô sát xi ( có khối lượng toàn bộ 

đến 10taans, chiều dài toàn bộ đến 

8200 mm, chiều rộng toàn bộ đến 

2300 mm) nhxn hiệu ISUZU
(*)

Còn hiệu lực

430 Công ty TNHH Nam Hàn

Số 39A/11, quốc lộ 1A, khu 

phố Ngãi Thắng, phường Bình 

Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Số 39A/11, quốc lộ 1A, khu 

phố Ngãi Thắng, phường Bình 

Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Công ty TNHH Nam Hàn

Số 39A/11, quốc lộ 1A, khu 

phố Ngãi Thắng, phường Bình 

Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

098/VAQ12 - 01/20-00 09/10/2020
Ô tô tải, ô tô sát xi, ô tô đầu kéo, ô 

tô khách nhãn hiệu UD Trucks
Còn hiệu lực

431
Công ty TNHH TCIE 

Việt Nam

Lô U8, U9, U10, U11, đường 

số 5, KCN Hòa Khánh mở 

rộng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. 

Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Lô U8, U9, U10, U11, đường 

số 5, KCN Hòa Khánh mở 

rộng, P. Khánh Bắc, Q. Liên 

Chiểu, TP. Đà Nẵng

Công ty TNHH TCIE Việt 

Nam

Lô U8, U9, U10, U11, đường 

số 5, KCN Hòa Khánh mở 

rộng, P. Khánh Bắc, Q. Liên 

Chiểu, TP. Đà Nẵng

099/VAQ12-01/19-00 12/10/2020 Ô tô con nhãn hiệu NISSAN Còn hiệu lực

432
Công ty TNHH thương 

mại Quốc Tú

Quốc lộ 1A, thôn Bình 

Chương, xã Hoài Đức, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Quốc lộ 1D, khu vực 5, phường 

Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Công ty TNHH phát triển 

công nghiệp ô tô Việt Nam

Khu công nghiệp Việt Hưng, 

thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

100/VAQ12-01/20-00 12/10/2020

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách (không quá 16 chỗ) nhãn 

hiệu Nissan

Còn hiệu lực

433
Công ty TNHH ô tô Đông 

Phong

Khu công nghiệp Phố Nối A, 

quốc lộ 5, xã Giai Phạm, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công ty TNHH ô tô Đông 

Phong Việt Nam

Số 143B, tổ 23 phố Thanh 

Am, phường Thượng Thanh, 

quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội

046/VAQ12-01/19-01 ( Cấp 

đổi)
31/12/2020 Còn hiệu lực

434

Công ty TNHH Đầu tư 

thương mại Gia Phạm 

(Honda Ninh Bình)

Lô CN-08 KCN Phúc Sơn, xã 

Ninh Phúc, thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình

Lô CN-08 KCN Phúc Sơn, xã 

Ninh Phúc, thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

081/VAQ12-01/18-00(Cấp 

đổi)
19/10/2020 Ô tô con nhãn hiệu Honda(*) Còn hiệu lực

435

Công ty cổ phần hợp tác 

và đầu tư Thái Hưng 

(honda Q7)

Nhà A, Khu chức năng số 4, 

trung tâm thương mại ven sông 

Tân Phong, đường Nguyễn Văn 

Linh, Phường Tân Phong, Quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
0102/VAQ12-01/20-00 20/10/2020 Ô tô con Còn hiệu lực



436
Công ty TNHH MTV G-

Stars Kiên Giang

Số 211 đường Lạc Hồng, khu 

phố Vĩnh Phát, P. Vĩnh Hiệp, 

TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Số 211 đường Lạc Hồng, khu 

phố Vĩnh Phát, P. Vĩnh Hiệp, 

TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình,thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
101/VAQ12-01/20-00 29/10/2020

Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Mitsubisshi
Còn hiệu lực

437
Công ty CP Kỹ Thuật ô 

tô Trường Long

Lô số 46, đường số 3, KCN 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh

Lô số 46, đường số 3, KCN 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty TNHH Thương 

Mại Hino Motors Việt 

Nam

Cao ốc Saigon Trade Center, 

số 37 Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

023/VAQ 12-01/18-00

(cấp đổi)
29/10/2020

Ô tô tải, ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

Hino 
Còn hiệu lực

438

Công ty TNHH ô tô 

Hyundai Tín Thanh Nha 

Trang

Km6 đường 23/10, thôn Võ 

Cang, xã Vĩnh Trung, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Km6 đường 23/10, thôn Võ 

Cang, xã Vĩnh Trung, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

103/VAQ12 - 01/20-00 29/10/2020

Ô tô con

Ô tô khách không quá 16 chỗ

Ô tô tải 3.5 tấn

Còn hiệu lực

439
Công ty TNHH Toyota 

Phú Yên

Số 233 Hùng Vương, phường 

5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên

Số 233 Hùng Vương, phường 

5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
104/VAQ12-01/20-00 30/10/2020

Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Ford
Còn hiệu lực

440

Công ty cổ phần thương 

mại dịch vụ ô tô Tây Đô - 

Chi nhánh Kiên Giang

Số 68 đường Võ Văn Kiệt, xã 

Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang

Số 68 đường Võ Văn Kiệt, xã 

Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

thương mại

Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

LR/NK 105/VAQ12 - 01/20-00 03/11/2020 ô tô tải, ô tô khách Còn hiệu lực

441
Công ty cổ phần ô tô Việt 

Hàn

7/309 Quốc lộ 13, khu phố 5, 

phường Hiệp Bình Phước, quận 

Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh

7/309 Quốc lộ 13, khu phố 5, 

phường Hiệp Bình Phước, quận 

Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR/NK
0109/VAQ12-01/18-00

Cấp đổi
12/11/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

Hyundai

Còn hiệu lực

442
Công ty TNHH ô tô Ngọc 

Phương ( HD Vũng Tàu)

611 Quốc lộ 51, khu phố 

Hương Sơn, phường Long 

Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu

611 Quốc lộ 51, khu phố 

Hương Sơn, phường Long 

Hương, Tp Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR/NK
093/VAQ12-01/18-00

Cấp đổi
12/11/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

Hyundai

Còn hiệu lực

443
Công ty cổ phần Thương 

mại dịch vụ Ngọc An 

327- Quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh

327- Quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp 

Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR/NK
087/VAQ12-01/18-00

Cấp đổi
12/11/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

Hyundai

Còn hiệu lực

444

Chi nhánh công ty cổ 

phần ô tô Hà Nội tại Ninh 

Bình

Đường Trần Nhân Tông, thôn  

Vườn Hoa, xã Ninh Phúc, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Trần Nhân Tông - thôn  

Vườn Hoa - xã Ninh Phúc - 

thành phố Ninh Bình - tỉnh 

Ninh Bình

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình - thị xã Dị 

An - tỉnh Bình Dương
LR/NK  106 /VAQ12 - 01/20-00 20/11/2020

Ô tô con, ô tô tải pick up nhãn 

hiệu Mitsubishi
Còn hiệu lực

445

Công ty cổ phần ô tô Bình 

Định ( Hyundai Bình 

Định)

359 Tây Sơn, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

359 Tây Sơn, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

LR/NK
071/VAQ12 - 01/18-00

(Cấp đổi)
24/11/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

Hyundai

Còn hiệu lực

446
Công ty cổ phần thương 

mại ô tô Thiên Hòa An

Lô 01 Cụm công nghiệp Lai 

Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

Lô 01 Cụm công nghiệp Lai Xá, 

xã Kim Chung, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK 107/VAQ12-01/20-00 01/12/2020
Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu ISUZU
Còn hiệu lực

447
Công ty TNHH MTV ô tô 

Gia Lai

278 Lê Duẩn, phường Thắng 

Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh

Gia Lai

278 Lê Duẩn, phường Thắng 

Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh

Gia Lai

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR/NK
073/VAQ12 - 01/18-00

Cấp đổi
01/12/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

Hyundai

Còn hiệu lực

448
Công ty TNHH ô tô 

Hyundai Hoàng Việt 

Số 15A Đường Nguyễn Chí 

Thanh, phường Tân An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc 

Lắc

Số 15A Đường Nguyễn Chí 

Thanh, phường Tân An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc 

Lắc

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR
020/VAQ12-01/19-00

Cấp đổi
01/12/2020

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

Hyundai

Còn hiệu lực

449
Công ty TNHH ô tô 

Thành Công Đông Đô

Tổ 25 thị trấn Đông Anh, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội

Ô đất C11/CCKV3, số 987 

đường Tam Trinh, phường Yên 

Sở, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

LR 108/VAQ12 - 01/20-00 02/12/2020
Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn
Còn hiệu lực



450
Công ty cổ phần thương 

mại I - Hà Tĩnh

Số 15 Trần Phú, phường Trần 

Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Số 15 Trần Phú, phường Trần 

Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
109/VAQ12 - 01/20-00 02/12/2020

Ô tô con

Ô tô tải pick up

Ô tô khách không quá 16 chỗ nhãn 

hiệu Toyota 

Còn hiệu lực

451
Chi nhánh công ty TNHH 

Ngọc Huệ ô tô Hưng Yên

288 Phạm Bạch Hổ, phường 

Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên

288 Phạm Bạch Hổ, phường 

Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng

Công ty HONDA Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 110/VAQ12 - 01/20-00 02/12/2020 Ô tô con nhãn hiệu Honda (*) Còn hiệu lực

452

Công ty TNHH Ô tô Việt 

Nhân (DH Việt Nhân 

Biên Hòa )

368A, quốc lộ 51, phường An 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

368A, quốc lộ 51, phường An 

Hòa, thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

Công ty cổ phần ô tô 

Hyundai Thành Công 

Thương Mại

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR/NK
072/VAQ12-01/18-00

Cấp đổi
18/12/2020

Ô tô khách, ô tô tải, ô tô sát xi tải, 

ô tô đầu kéo nhãn hiệu Hyundai
Còn hiệu lực

453

Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ ô tô Hòa 

Bình Minh (Honda Bình 

Dương)

Thửa đất số 311, tờ bản đồ số 

62 (D2), khu phố Bình Đức 2, 

phường Bình Hòa, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương

Thửa đất số 311, tờ bản đồ số 

62 (D2), khu phố Bình Đức 2, 

phường Bình Hòa, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK

068/VAQ12 - 01/18-00

Cấp đổi
18/12/2020 Ô tô con nhãn hiệu Honda Còn hiệu lực

454
Công ty TNHH ô tô xe 

máy Tiền Giang

Ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Công ty Honda Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 111/VAQ12-01/20-00 21/12/2020 Ô tô con nhãn hiệu Honda (*) Còn hiệu lực

455
Công ty cổ phần ô tô 

Vĩnh Thịnh

Số 55/5, khu phố Bình Giao, 

phường Thuận Giao, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương

Số 55/5, khu phố Bình Giao, 

phường Thuận Giao, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công ty liên doanh TNHH 

Hino Motors Việt Nam 

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, 

phường hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

LR 112/VAQ12-01/20-00 23/12/2020

Ô tô tải, ô tô sát xi tải(có khói 

lượng trên 3,5 tấn), ô tô sát xi 

khách nhãn hiệu HINO

Còn hiệu lực

456

Chi nhánh Biên Hòa - 

Công ty cổ phần Ô tô 

Trường Hải (Mazda Biên 

Hòa)

Số 19 đường 2A, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Số 18 đường 2A, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất 

và lắp ráp ô tô cao cấp 

Thaco

Thôn 4, xã Tam hiệp, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
LR/NK

010/VAQ12 - 01/18-01

Cấp đổi
23/12/2020 Còn hiệu lực

457
Công ty TNHH cơ khí 

tổng hợp Huy Long

Số nhà 070, đường Nhạc Sơn, 

phường Cốc Lếu, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Núi Ná Méo, phường Bình 

Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

Công ty cổ phần Khoa học 

sản xuất mỏ

Số 52 Ngũ Xã, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

NK 113 /VAQ12 - 01/20-00 24/12/2020 Ô tô con nhãn hiệu Honda Còn hiệu lực

458
Công ty cổ phần ô tô Giải 

Phóng

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh 

Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh 

Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang

Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu thương mại tổng hợp 

Đông Dương

Ô 34-TT30, khu đô thị mới 

Văn Phú, phường Phú La, 

quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

NK 052/VAQ12-01/19-01 28/12/2020

Ô tô tải, ô tô đầu kéo, ô tô tải tự 

đổ, ô tô sát xi có buồng lái nhãn 

hiệu CNHTC

Còn hiệu lực

459
Công ty TNHH Ô tô TC 

Việt Nam

Lô X1-X4, đường 10B và 12B 

và lô U12-U13-U14-U15, 

đường số 10BND,12B và 14B, 

KCN Hòa Khánh mở rộng, 

phường Hòa Khánh Bắc, quận 

Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

Lô X1-X4, đường 10B và 12B 

và lô U12-U13-U14-U15, 

đường số 10BND,12B và 14B, 

KCN Hòa Khánh mở rộng, 

phường Hòa Khánh Bắc, quận 

Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

Công ty TNHH Ô tô TC 

Việt Nam

Lô X1-X4, đường 10B và 

12B và lô U12-U13-U14-

U15, đường số 10BND,12B 

và 14B, KCN Hòa Khánh mở 

rộng, phường Hòa Khánh Bắc, 

quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

LR
084/VAQ12 - 01/19-00

Cấp đổi
05/01/2021

Ô tô khách trên 16 chỗ nhãn hiệu 

KINGLONG (*)

(*) chỉ sử sụng nhiên liệu diesel

460

Chi nhánh 2 - Công ty 

TNHH Ô tô Ngọc Phát 

(HD Ngọc Phát Biên Hòa)

D22, xa lộ Hà Nội, phường 

Long Bình, Biên Hòa, Đồng 

Nai

D22, xa lộ Hà Nội, phường 

Long Bình, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu - xã Gia 

Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

LR
092/VAQ12 - 01/18-00

Cấp đổi
06/01/2021

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

HYUNDAI

Còn hiệu lực

461
Công ty cổ phần Toyota 

Bình Dương

Lô C13A đường Hùng Vương, 

phường Hòa Phú, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Lô C13A đường Hùng Vương, 

phường Hòa Phú, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK

064/VAQ12 - 01/18-00

Cấp đổi
06/01/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu Toyota

Còn hiệu lực

462
Công ty cổ phần Toyota 

Hòa Bình

Xóm Ngọc, xã Trung Minh, 

thành phồ Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình

Xóm Ngọc, xã Trung Minh, 

thành phồ Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 001/VAQ12-01/21-00 04/01/2021

Ô tô con, ô tô tải (pickup), ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở 

463
Công ty cổ phần đầu tư 

BNN

Tầng 6, Nhà 29T2, Lô N05, 

KĐT Đông Nam, đường Trần 

Duy Hưng, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

Km29 + 500 đại lộ Thăng 

Long, thôn 2, xã Thạch Hòa, 

huyện Thạch Thất, thành phố 

Hà Nội

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK 002/VAQ12-01/21-00 06/01/2021
Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

sát xi tải nhãn hiệu ISUZU



464
Công ty TNHH ô tô Âu 

Lạc

Số 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Đông Hải 2, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng

Số 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Đông Hải 2, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH Sản xuất 

và kinh doanh VINFAST

Khu công nghiệp Đình Vũ - 

Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn

Cát Hải, huyện Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng

LR/NK 003/VAQ12-01/21-00 06/01/2021 Ô tô con nhãn hiệu VINFAST

465
Công ty TNHH Toyota 

Lào Cai

Số nhà 056, đường Nhạc Sơn, 

phường Cốc Lếu, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Km 3 + 900 đại lộ Trần Hưng 

Đạo, phường Nam Cường, 

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 004/VAQ12-01/21-00 06/01/2021

Ô tô con, ô tô khách (từ 16 chỗ trở 

xuống), ô tô tải (pickup) nhãn hiệu 

Toyota

466
Công ty TNHH Auto 

Hoàng Gia Hà Nội

Số 3, lô 3 + 5, đường Nguyễn 

Văn Linh, phường Gia Thụy, 

quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội

Số 3, lô 3 + 5, đường Nguyễn 

Văn Linh, phường Gia Thụy, 

quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội

Công ty TNHH Itaco

Phòng 1508, tầng 15, tòa nhà 

Vincom Center, số 72 Lê 

Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh

NK 005/VAQ12-01/21-00 07/01/2021 Ô tô con nhãn hiệu Maserati

467

Chi nhánh Tổng công ty 

cơ khí giao thông vận tải 

Sài Gòn - TNHH một 

thành viên - Xí nghiệp 

dịch vụ ô tô Isuzu An Lạc 

708 Kinh Dương Vương, 

phường 13, quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh

54 Kinh Dương Vương, phường 

13, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH ô tô Isuzu 

Việt Nam

695 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

LR/NK 006/VAQ12-01/21-00 12/01/2021
Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi khách 

nhãn hiệu Isuzu

468
Công ty cổ phần ô tô 

Giang Hoài

Số 20/3 đại lộ Bình Dương, 

khu phố Tây, phường Vĩnh 

Phú, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

55/9 khu phố Đông, phường 

Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

Công ty Cổ phần ô tô 

Giang Hoài

Số 20/3 đại lộ Bình Dương, 

khu phố Tây, phường Vĩnh 

Phú, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

NK
007/VAQ12-01/21-00

19/01/2021

Ô tô tải, ô tô đầu kéo, ô tô sát xi 

và ô tô khách ( không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu JAC

469
Công ty cổ phần ô tô 

Giang Hoài

Số 20/3 đại lộ Bình Dương, 

khu phố Tây, phường Vĩnh 

Phú, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

55/9 khu phố Đông, phường 

Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu ô tô King Long

Số 260 Phan Anh, phường 

Hiệp Tân, quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh

NK
007/VAQ12-01/21-01

19/01/2021 Ô tô con nhãn hiệu Dongfeng

470
Công ty TNHH thương 

mại ô tô Quảng Bình

Tổ dân phố Phú Thượng, 

phường Phú Hải, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tổ dân phố Phú Thượng, 

phường Phú Hải, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK

008/VAQ12-01/21-01
19/01/2021 Ô tô con nhãn hiệu Honda

471

Công ty TNHH thương 

mại - tài chính Hải Âu - 

Chi nhánh Hưng Yên

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công ty TNHH thương 

mại - tài chính Hải Âu

Ô số 50, lô D3B-2, khu đất 

đấu giá 18.6ha, phường Phú 

Thượng, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội

NK
049/VAQ12-01/18-00

(Cấp đổi)
20/01/2021

Ô tô tải (có khối lượng toàn bộ 

trên 3,5 tấn), ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu  nhãn hiệu CHENGLONG

472

Công ty TNHH thương 

mại - tài chính Hải Âu - 

Chi nhánh Hưng Yên

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công ty TNHH thương 

mại đầu tư Bình Minh

Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, 

tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh 

Tuy, phường Phúc Đồng, 

quận Long Biên, TP. Hà Nội

NK
049/VAQ12-01/18-01

(Cấp đổi)
20/01/2021

Ô tô tải (có khối lượng toàn bộ 

trên 3,5 tấn), ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu  nhãn hiệu FAW

473
Chi nhánh công ty cổ 

phần quốc tế Phú Linh

Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã 

Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

CN1, khu CN Nguyên Khê, Xã 

Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, 

Hà Nội

Công ty cổ phần năng 

lượng và đầu tư Long 

Giang

30B phố Đoàn Thị Điểm, 

phường Quốc tử Giám, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội

NK
009/VAQ12-01/21-01

28/01/2021

Ô tô khách nhãn hiệu King Long, 

Wuling

Ô tô tải, ô tô sát xi có buồng lái, ô 

tô đầu kéo, ô tô tải tự đổ nhãn hiệu 

FAW

474
Công ty cổ phần Toyota 

Đắk Lắk

Số 167 Nguyễn Thái Bình, xã 

Hòa Thắng, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số 167 Nguyễn Thái Bình, xã 

Hòa Thắng, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK

010/VAQ12-01/21-00
02/02/2021

Ô tô con, ô tô khách (từ 16 chỗ trở 

xuống), ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu TOYOTA

475
Công ty TNHH ô tô An 

Dân Vĩnh Phúc

Thôn Phổ, xã Quất Lưu, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Phổ, xã Quất Lưu, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương
LR/NK

011/VAQ12-01/21-00
03/02/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI



476
Công ty cổ phần ô tô Tân 

Bình

Lô D3, đường D1, khu công 

nghiệp Cát Lái, phường Thạnh 

Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh

Lô D3, đường D1, khu công 

nghiệp Cát Lái, phường Thạnh 

Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty cổ phần ô tô Đô 

Thành

Ấp Đất Mới, quốc lộ 51, xã 

Long Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

LR/NK
012/VAQ12-01/21-00

05/02/2021

Ô tô sát xi tải, ô tô tải (có khối 

lượng toàn bộ trên 3,5

tấn), ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

DAEWOO

- Ô tô sát xi tải, ô tô tải (có khối 

lượng toàn bộ đến 3,5

 tấn),  nhãn hiệu DFSK

- Ô tô sát xi tải, ô tô tải, ô tô khách 

(trên 16 chỗ) nhãn 

hiệu DOTHANH

- Ô tô sát xi tải, ô tô tải nhãn hiệu 

DOTHANH - JMC

477

Công ty TNHH Toyota 

Giải Phóng - Chi nhánh 

Pháp Vân

Tổ 10 Pháp Vân, Phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

Tổ 10 Pháp Vân, Phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK

059/VAQ12-01/18-00

Cấp đổi
05/02/2021

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (từ 16 chỗ trở xuống) 

nhãn hiệu Toyota

478
Công ty TNHH Toyota 

Giải Phóng

Số 807 đường Giải Phóng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội

Số 807 đường Giải Phóng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK

060/VAQ12-01/18-00

cấp đổi
05/02/2021

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

479
Công ty cổ phần ô tô Lợi 

Mận

Số 88, đường Phạm Bạch Hổ, 

phường Lam Sơn, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Số 88, đường Phạm Bạch Hổ, 

phường Lam Sơn, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Công ty TNHH sản xuất 

và kinh doanh Vinfast

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

LR 013/VAQ12-01/21-00 08/02/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfast

480

Công ty TNHH Toyota 

Thập Nhất Phong Vĩnh 

Long

Số 11B/2, quốc lộ 1, ấp Tân 

Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Số 11B/2, quốc lộ 1, ấp Tân 

Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 014/VAQ12-01/21-00 08/02/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu TOYOTA

481
Công ty TNHH ô tô 

Hyundai Giải Phóng

Số 510 đường Ngọc Hồi (Km 

11 + 500 quốc lộ 1A), xã

Vĩnh Quỳnh, huyệnThanh Trì, 

thành phố Hà Nội

Số 510 đường Ngọc Hồi (Km 

11 + 500 quốc lộ 1A), xã

Vĩnh Quỳnh, huyệnThanh Trì, 

thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

LR/NK 015/VAQ12-01/21-00 08/02/2021

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn 

nhãn hiệu HYUNDAI

482

Công ty TNHH Toyota 

Giải Phóng - Chi nhánh 

Nam Định

Đường Nam Định - Phủ Lý, xã 

Lộc Hòa, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Đường Nam Định - Phủ Lý, xã 

Lộc Hòa, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK

076/VAQ12-01/18-00

cấp đổi
23/02/2021

 Ô tô con, ô tô tải (pickup) nhãn 

hiệu Toyota

 Ô tô khách (không quá 16 chỗ) 

nhãn hiệu Toyota

483
Công ty cổ phần ô tô Sài 

Gòn Cửu Long

274 đường 30/4, phường Hưng 

Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ

274 đường 30/4, phường Hưng 

Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ

Công ty TNHH kinh 

doanh thương mại và dịch 

vụ Vinfast

Số 7 đường Bằng Lăng 1, khu 

đô thị sinh thái Vinhomes 

Riverside, phường Việt Hưng, 

quận Long Biên

LR/NK 016/VAQ12-01/21-00 25/02/2021

Ô tô con nhãn hiệu Vinfast

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu Chevrolet

484

Công ty TNHH Toyota 

Giải Phóng - Chi nhánh 

Nam Định

Đường Nam Định - Phủ Lý, xã 

Lộc Hòa, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Đường Nam Định - Phủ Lý, xã 

Lộc Hòa, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK

076/VAQ12-01/18-00

cấp đổi
23/02/2021

Ô tô con, ô tô tỉ pick uo, ô tô 

khách không quá 16 chỗ nhãn hiệu 

TOYOTA

485
Công ty cổ phần thương 

mại Vũ Minh

Quốc lộ 10, phường Lộc 

vượng, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Quốc lộ 10, phường Lộc vượng, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
NK 017/VAQ12-01/21-00 08/03/2021 Ô tô con nhãn hiệu HONDA

486

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu thương mại và 

dịch vụ Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Gaz 

Thành Đạt

Lô B, đường số 9, khu công 

nghiệp Hòa Khánh, phường 

Hòa Khánh Bắc, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng

0071/VAQ12 - 01/19-00

Cấp đổi
12/03/2021

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô tải van, 

ô tô khách nhãn hiệu

GAZ;

Ô tô khách trên 16 chỗ nhãn hiệu 

LIAZ (nhập khẩu)

487

Chi  nhánh công ty cổ 

phần S & S Automotive 

tại TP. Hà Nội

Phòng 8B, tầng 3, tòa nhà 

International Centre, số 17 Ngô 

Quyền, phường Tràng Tiền, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội

Số 5 Nguyễn Văn Linh, phường 

Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần S & S 

Automotive

Tầng 9, tòa nhà Five Star, 

28bis Mạc Đĩnh Chi, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh

NK 018/VAQ12-01/21-00 18/03/2021 Ô tô con nhãn hiệu Rolls-Royce



488
Công ty cổ phần AT Kim 

Liên Hà Tĩnh

Số 04 đường Ngô Quyền, xã 

Thạch Trung, thành phố Hà 

Tinh, tỉnh Hà Tĩnh

Số 04 đường Ngô Quyền, xã 

Thạch Trung, thành phố Hà 

Tinh, tỉnh Hà Tĩnh

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 019/VAQ12-01/21-00 19/03/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu Mitsubishi

489
Công ty TNHH xe hơi thể 

thao Uy Tín

Số 802 đường Nguyễn Văn 

Linh, khu A - đô thị Nam thành 

phố, phường Tân Phú, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh

Số 802 đường Nguyễn Văn 

Linh, khu A - đô thị Nam thành 

phố, phường Tân Phú, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH xe hơi Tối 

thượng

Tầng 10, phòng số 1 & 2, Phú 

Mỹ Hưng Tower, số 8 Hoàng 

Văn Thái, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh

NK
017/VAQ12-01/18-00

Cấp đổi
22/03/2021 Ô tô con nhãn hiệu Porsche

490
Công ty cổ phần ô tô Bình 

Thuận

Lô 4/3 đường số 4, khu công 

nghiệp Phan Thiết 1, xã Phong 

Nẫm, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận

Lô 4/3 đường số 4, khu công 

nghiệp Phan Thiết 1, xã Phong 

Nẫm, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Thuận
LR/NK 020/VAQ12-01/21-00 25/03/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu Mitsubishi

491
Công ty TNHH Dragon 

Auto

Đường Kỳ Đồng kéo dài đoạn 

từ đường Trần Thủ Độ đến 

quốc lộ 10 ( đường tránh S1), 

xã Phú Xuân, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình

Đường Kỳ Đồng kéo dài đoạn 

từ Trần Thủ Độ đến quốc lộ 10 

( đường tránh S1), xã Phú 

Xuân, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình

Công ty TNHH Sản xuất 

và kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

LR 021/VAQ12-01/21-00 06/04/2021 Ô tô con nhãn hiệu VINFAST

492
Công ty TNHH ô tô Việt 

Hùng

936 Quang Trung, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

936 Quang Trung, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương
LR/NK

006/VAQ12-01/17-00

cấp đổi
13/04/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu Mitsubishi

493
Công ty TNHH Long 

Phước - HT

1792 đường Nguyễn Duy 

Trinh, khu phố Tam Đa, 

phường Trường Thạnh, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh

1792 đường Nguyễn Duy 

Trinh, khu phố Tam Đa, 

phường Trường Thạnh, thành 

phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 022/VAQ12-01/21-00 19/04/2021

Ô tô con, ô tô tỉ pick uo, ô tô 

khách (từ 16 chỗ trwor xuống) 

nhãn hiệu TOYOTA

494

Chi nhánh Vĩnh Phúc - 

Công ty cổ phần ô tô 

Trường Hải

Quốc lộ 2A, thôn Vật Cách, xã 

Đồng Cương, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Quốc lộ 2A, thôn Vật Cách, xã 

Đồng Cương, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH MTV Sản 

xuất xe bus Thaco

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR
024/VAQ12-01/20-00

cấp đổi
23/04/2021 Ô tô khách  nhãn hiệu Mercedes - 

Benz

495
Chi nhánh công ty TNHH 

Đại Phát Tín

1286 quốc lộ 1A, khu phố 1, 

phường Thới An, quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh

1286 quốc lộ 1A, khu phố 1, 

phường Thới An, quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty liên doanh TNHH 

Hino Motors Việt Nam 

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, 

phường hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

LR/NK 023/VAQ12-01/21-00 26/04/2021 Ô tô tải, ô tô khách

496
Công ty TNHH Toyota 

Hưng Yên

Số 88 Trần Hưng Đạo, phường 

Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên

Số 88 Trần Hưng Đạo, phường 

Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 024/VAQ12-01/21-00 28/04/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách nhãn hiệu TOYOTA

497
Công ty TNHH Trọng 

Thiện

Số 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Đông Hải 2, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng 

Thôn 6 xã Bắc Sơn, huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH MTV sản 

xuất vf lắp ráp xe tải 

Thaco

Khu công nghiệp cơ khí ô tô 

Chu Lai Trường Hải, xã Tam 

Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam

LR 025/VAQ12-01/21-00 12/05/2021

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu FOTON THACO, 

KIA

498
Công ty TNHH Trọng 

Thiện

Số 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Đông Hải 2, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng 

Thôn 6 xã Bắc Sơn, huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH MTV sản 

xuất xe bus Thaco

Khu công nghiệp cơ khí ô tô 

Chu Lai Trường Hải, xã Tam 

Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam

LR 025/VAQ12-01/21-01 12/05/2021 Ô tô khách nhãn hiệu Thaco

499

Chi nhánh BMW Phú Mỹ 

Hưng - Công ty cổ phần ô 

tô Trường Hải  

Số 808 Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phú, quận 7, thành

phố Hồ Chí Minh

Số 808 Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phú, quận 7, thành

phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH sản xuất 

và lắp ráp ô tô cao cấp 

Thaco

Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 
NK 026/VAQ12-01/21-00 31/05/2021 Ô tô con nhãn hiệu MINI, BMW

500

Chi nhánh BMW Phú Mỹ 

Hưng - Công ty cổ phần ô 

tô Trường Hải  

Số 808 Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phú, quận 7, thành

phố Hồ Chí Minh

Số 808 Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phú, quận 7, thành

phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Sản xuất 

và lắp ráp ô tô du lịch cao 

cấp Thaco

Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô 

Chu Lai Trường Hải, xã 

Tam Hiệp, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam.

LR/NK 026/VAQ12-01/21-01 31/05/2021

 - Ô tô con nhãn hiệu BMW (sản 

xuất lắp ráp và nhập 

khẩu)

 - Ô tô con nhãn hiệu MINI (nhập 

khẩu)

501
Công ty cổ phần dịch vụ 

Sài Gòn ô tô Gia Định

 900 Quốc lộ 1A, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh

 900 Quốc lộ 1A, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Ford Việt 

Nam

Phướng Tứ Minh, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương
LR/NK 027/VAQ12-01/21-00 18/05/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở 

xuống) nhãn hiệu FORD



502

Chi nhánh Hà nội - Công 

ty TNHH kinh doanh 

thươn mại và dịch vụ 

VINFAST

Tòa văn phòng Symphony, 

đường Chu Huy Mân, phường 

Phúc Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

Tầng 1, TTTM Vincom Mega 

Mall, phường Tây Mỗ, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

Công ty TNHH sản xuất 

& kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

LR/NK 028/VAQ12-01/21-00 01/06/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfast

503
Công ty TNHH 

VINAMOTOR Nghệ An

Ngã tư sân bay Vinh, xã Nghi 

Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An

Ngã tư sân bay Vinh, xã Nghi 

Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An

Công ty TNHH Mercedes - 

Benz Việt Nam

693 đường Quang Trung, 

phường 8, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh

LR/NK 031/VAQ12-01/21-00 03/06/2021

Ô tô con, ô tô khách (từ 16 chỗ trở 

xuống), ô tô tải VAN nhãn hiệu 

Mercedes

504

Chi nhánh - Công ty 

TNHH thương mại Kim 

Liên

Khối 1, thị trấn Diễn Châu, 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Khối 1, thị trấn Diễn Châu, 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 033/VAQ12-01/21-00 09/06/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu Mitsubishi

505

Công ty TNHH thương 

mại đầu tư ô tô Bình 

Minh (Hyundai Yên Bái)

Thôn Trực Thanh, xã Bảo 

Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái

Thôn Tiên Phú,  xã Văn Phú,  

thành phố Yên Bái,  tỉnh Yên 

Bái

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu - xã Gia 

Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

LR 030/VAQ12-01/21-00 03/06/2021

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

Hyundai

506
Công ty TNHH Thành 

Công Thanh Hóa

Quốc lộ 1A, thôn Thịnh Hùng, 

phường Quảng Thịnh, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

Quốc lộ 1A, thôn Thịnh Hùng, 

phường Quảng Thịnh, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

Công ty cổ phần Hyundai 

Thành Công Việt Nam

KCN Gián Khẩu - xã Gia 

Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

NK 034/VAQ12-01/21-00 30/06/2021

 - Ô tô tải, ô tô khách nhãn hiệu 

TC MOTOR

 - Ô tô tải, ô tô khách, ô tô đầu kéo 

nhãn hiệu HYUNDAI

507
Công ty TNHH Thành 

Công Thanh Hóa

Quốc lộ 1A, thôn Thịnh Hùng, 

xã Quảng Thịnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Quốc lộ 1A, thôn Thịnh Hùng, 

xã Quảng Thịnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu - xã Gia 

Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

NK 034/VAQ12-01/21-01 30/06/2021

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

HYUNDAI

508
Công ty TNHH MTV 

Hyundai An Khánh

C24 - Ô 01 đô thị mới 

GELEXIMCO Lê Trọng Tấn, 

xã La Phù, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội

Km8 + 400, đại lộ Thăng Long, 

cụm CN An Khánh, xã 

An Khánh, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần liên 

doanh ô tô Hyundai 

Thành Công Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

NK 036/VAQ12-01/21-00 30/06/2021

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

Hyudai

509
Công ty cổ phần ô tô Sài 

Gòn Tây Ninh

Số 96, quốc lộ 22B, khu phố 

Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, 

thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Số 96, quốc lộ 22B, khu phố 

Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, 

thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 032/VAQ12-01/21-00 03/06/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu Mitsubishi

510
Công ty TNHH Toyota 

Bến Tre

Thửa đất số 628, tờ bản đồ số 

15, ấp Phước Thạnh, xã Tam 

Phước, huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre

Thửa đất số 628, tờ bản đồ số 

15, ấp Phước Thạnh, xã tam 

Phước, huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 029/VAQ12-01/21-00 03/06/2021

Ô tô con , ô tô tải pick up, ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu Toyota

511

Xí nghiệp trung đại tu ô 

tô Hà Nội - Chi nhánh 

tổng công ty vận tải Hà 

Nội

Số 158 đường Phan Trọng Tuệ, 

xã Thanh Liệt, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

Số 158 đường Phan Trọng Tuệ, 

xã Thanh Liệt, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Gaz 

Thành Đạt

Lô B, đường số 9, khu công 

nghiệp Hòa Khánh, phường 

Hòa Khánh Bắc, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng

NK 037/VAQ12-01/21-00 30/06/2021

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô tải 

VAN, ô to khách nhãn hiệu GAZ 

(Sản xuất lắp ráp và nhập khẩu)

 - Ô tô khách trên 16 chố nhãn 

hiệu Liaz (nhập khẩu)

 - Ô tô khách trên 16 chỗ nhan 

hiệu Paz (sản xuất lắp ráp và nhập 

khẩu)

512
Công ty cổ phần TM Hòa 

Bình Minh

Đường Hùng Vương, khu 4, 

phường Vân Phú, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Đường Hùng Vương, khu 4, 

phường Vân Phú, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR
0026/VAQ12-01/19-00

Cấp đổi
03/06/2021

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

513
Công ty TNHH Hóa dầu 

T & T Hải Dương

Số 174 đường Trường Chinh, 

phường Tân Bình, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Số 174 đường Trường Chinh, 

phường Tân Bình, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương
LR/ NK

022/VAQ12-01/20-00

cấp đổi
04/06/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up) nhãn 

hiệu MITSUBISHI

514
Công ty cổ phần cơ khí - 

xây dựng giao thông

429/4 Song Hành Xa Lộ Hà 

Nội, khu phố 7, phường Trường 

Thọ, thành phố Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh

429/4 Song Hành Xa Lộ Hà 

Nội, khu phố 7, phường Trường 

Thọ, thành phố Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần cơ khí - 

xây dựng giao thông

429/4 Song Hành Xa Lộ Hà 

Nội, khu phố 7, phường 

Trường Thọ, thành phố Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh

LR
0031/VAQ12-01/19-00

cấp đổi
23/06/2021

Ô tô khách trên 16 chỗ nhãn hiệu 

TRACOMECO (*)



515

Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển máy Việt Nam - 

Chi nhánh Hà Nội

Điểm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp Tiên Phương, thôn 

Sơn Đồng, xã Tiên Phương, 

huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Điểm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp Tiên Phương, thôn 

Sơn Đồng, xã Tiên Phương, 

huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Công ty cổ phần ô tô tải 

Việt Nam

LK 38-N01, khu A dịch vụ 

Yên Nghĩa, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

LR/NK
077/VAQ12-01/18-02

cấp đổi
23/06/2021

Ô tô con, ô tô tải (có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, sử dụng động 

cơ điện), ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô 

tô đầu kéo, nhãn hiệu JAC

516

Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển máy Việt Nam - 

Chi nhánh Hà Nội

Điểm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp Tiên Phương, thôn 

Sơn Đồng, xã Tiên Phương, 

huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Điểm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp Tiên Phương, thôn 

Sơn Đồng, xã Tiên Phương, 

huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển máy Việt Nam

BT1-07 khu đô thị mới An 

Hưng, phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

LR/NK
077/VAQ12-01/18-00

cấp đổi
23/06/2021

 Ô tô đầu kéo, ô tô tải, ô tô sát xi 

có buồng lái nhãn hiệu(*): 

CNHTC, HOWO, SITRAK, 

HUANGHE, CAMC, JAC

517
Công ty TNHH ô tô 

Chiến Thắng

Số 142 Trần Tất Văn, phường 

Phù Liễn, quận Kiến An, thành 

phố Hải Phòng

Số 251 Trần Tất Văn, phường 

Tràng Minh, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH ô tô Chiến 

Thắng

Số 142 Trần Tất Văn, phường 

Phù Liễn, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng

LR/NK
0057/VAQ12-01/19-00 

cấp đổi
29/06/2021

Ô tô tải nhãn hiệu CHIẾN 

THẮNG, KENBO, WAW, 

DAYUN, FAW (*)

Ô tô sát xi tải nhãn hiệu CHIẾN 

THẮNG, KENBO, WAW, 

DAYUN (*)

518
Công ty TNHH ô tô 

Thịnh Hưng

Lô A2 - 2 khu dân cư nút giao 

thông Tuyên Sơn, đường 2 

tháng 9, phường Hòa Cường 

Nam, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

Lô A2 - 2 khu dân cư nút giao 

thông Tuyên Sơn, đường 2 

tháng 9, phường Hòa Cường 

Nam, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng

Công ty cổ phần sản xuất 

và kinh doanh Vinfast

Tầng 7, tòa văn phòng 

Symphony ( đối diện TTTM 

Vincom Plaza Long Biên), 

đường Chu Huy Mân, phường 

Phúc Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

LR/NK 035/VAQ12-01/21-00 15/07/2021

Ô tô con, ô tô tải (có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn) nahnx hiệu 

Vinfast - Chevrolet

519
Công ty cổ phần công 

nghiệp ô tô - Vinacomin

Số 370, đường Trần Quốc 

Tảng, phường Cẩm Thịnh, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Số 370, đường Trần Quốc 

Tảng, phường Cẩm Thịnh, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại Thiên Nga

P7055, tầng 7, tòa nhà Luxury 

Park Views, D32 KĐT mới 

Cầu Giấy, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

NK 039/VAQ12-01/21-00 01/07/2021
Ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở 

xuống nhãn hiệu UAZ

520
Công ty TNHH cơ khí 

tổng hợp Huy Long

Số nhà 070, đường Nhạc Sơn, 

phường Cốc Lếu, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nút Ná Méo, phường Bình 

Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

Công ty cổ phần Patec 

Việt Nam

Nhà 2A, ngõ 82, phố Ái Mộ, 

phường Bồ Đề, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

NK 038/VAQ12-01/21-00 01/07/2021
Ô tô đầu kéo, ô tô sát xi tải, ô tô 

tải, ô tô tự đổ

521
Công ty cổ phần đầu tư 

Liên Phương

18 Cộng Hòa, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh

18 Cộng Hòa, Phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 040/VAQ12-01/21-00 02/07/2021 Ô tô con nhãn hiệu Honda

522
Công ty cổ phần ô tô JAC 

Việt Nam

Khu phố Đông Ba, phường 

Bình Hòa, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

Khu phố Đông Ba, phường 

Bình Hòa, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần ô tô JAC 

Việt Nam

Khu phố Đông Ba, phường 

Bình Hòa, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương

LR
047/VAQ12-01/19-00 

Cấp đổi
14/07/2021

 - Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô 

khách từ 16 chỗ trở xuống

nhãn hiệu JAC (sản xuất lắp ráp)

 - Ô tô con, ô tô tải, ô tô sát xi tải, 

ô tô khách trên 16 chỗ, 

ô tô đầu kéo nhãn hiệu JAC (nhập 

khẩu)

523
Công ty cổ phần Toyota 

Đông Sài Gòn

507 xa lộ Hà Nội, phường An 

Phú, thành phố Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh

507 xa lộ Hà Nội, phường An 

Phú, thành phố Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK

061/VAQ12-01/18-00 

Cấp đổi
07/07/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách (từ 16 chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu TOYOTA

524
Công ty TNHH Toyota 

Thái Nguyên 

Đường Cách Mạng Tháng Tám, 

tổ 2, phường Cam Giá, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Đường Cách Mạng Tháng Tám, 

tổ 2, phường Cam Giá, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK

022/VAQ12-01/19-00 

Cấp đổi
14/07/2021

Ô tô con 

Ô tô tải (pick up)

Ô tô khách không quá 16 chỗ

525
Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại An Dân 

Số 28B Trần Nhật Duật, 

phường Đồng Xuân, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội

Số 1 Nguyễn Văn Linh, phường 

Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương
LR/NK

049/VAQ12-01/19-00

 Cấp đổi
14/07/2021

Ô tô con

Ô tô tải Pick up



526

Công ty TNHH CT - 

Wearnes Việt Nam - Chi 

nhánh thành phố Hồ Chí 

Minh

Lô DVTM - 1a, đường số 7, 

khu chế xuất Tân Thuận, 

phường Tân Thuận Đông, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh

Lô DVTM - 1a, đường số 7, 

khu chế xuất Tân Thuận Đông, 

phường Tân Thuận Đông, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CT - 

Wearnes Việt Nam

Lô HH-02, khhu đô thị 

ParkCity Hanoi, đường Lê 

Trọng Tấn, phường La Khê, 

quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

064/VAQ12-01/20-00 

Cấp đổi
21/07/2021

Ô tô con nhãn hiệu BENTLEY, 

ASTON MARTIN, 

LAMBORGHINI, RENAULT (*)

527

Chi nhánh công ty cổ 

phần Toyota Đông Sài 

Gòn 

850 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp 

Phú, thành phố Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh

850 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp 

Phú, thành phố Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK

013 /VAQ12 - 01/19-00

cấp đổi
14/07/2021

Ô tô con 

Ô tô tải (pick up)

Ô tô khách không quá 16 chỗ

528
Công ty cổ phần ô tô 

Hyundai Thái Nguyên

Đường Bắc Sơn, tổ 10, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Đường Bắc Sơn, tổ 10, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh Ninh 

Bình

039/VAQ12-01/19-00

Cấp đổi
29/07/2021

Ô tô con

Ô tô tải có khối lượng toàn bộ đến 

3.5 tấn nhãn hiệu Hyundai

529
Công ty cổ phần thương 

mại KYLIN-GX668

Số 68 Phạm Văn Đồng, phường 

Anh Dũng, quận Dương Kinh, 

thành phố Hải Phòng

Số 68 Phạm Văn Đồng, phường 

Anh Dũng, quận Dương Kinh, 

thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH Hùng 

Dũng

Số 268 Phan Bội Châu (gác 

2), phường Phạm Hồng Thái 

quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng

011/VAQ12-01/17-02

Cấp đổi
24/08/2021

Ô tô con nhãn hiệu ZOTYE, 

HONGQI

530
Chi nhánh công ty cổ 

phần quốc tế Phú Linh

Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã 

Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

CN1, khu CN Nguyên Khê, Xã 

Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, 

Hà Nội

Công ty cổ phần năng 

lượng và đầu tư Long 

Giang

30B phố Đoàn Thị Điểm, 

phường Quốc tử Giám, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội

NK
009/VAQ12-01/21-00

Cấp đổi
20/09/2021

Ô tô khách nhãn hiệu King Long, 

Wuling

Ô tô tải, ô tô sát xi có buồng lái, ô 

tô đầu kéo, ô tô tải tự đổ nhãn hiệu 

FAW; ô tô tải, ô tô sát xi tải (có 

khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn), ô 

tô đầu kéo nhãn hiệu SHACMAN

531

Công ty TNHH Toyota 

Hưng Thịnh Phát Thái 

Bình

Thôn Nam Cầu Nhân, xã Đông 

Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình

Thôn Nam Cầu Nhân, xã Đông 

Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 041/VAQ12-01/21-00 28/09/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách (không quá 16 chỗ) nhãn 

hiệu Toyota

532
Công ty TNHH Hyundai 

Bình Dương

45B Yersin, phường Hiệp 

Thành, Tp Thủ Dầu Một, Bình 

Dương

45B Yersin, phường Hiệp 

Thành, Tp Thủ Dầu Một, Bình 

Dương

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

LR
044/VAQ12-01/19-00

Cấp đổi
30/09/2021

Ô tô con

Ô tô tải 3.5 tấn

Ô tô khách không quá 16 chố

533
Công ty TNHH dịch vụ ô 

tô Hưng Thịnh Phát

Số 140 đường Quang Trung, 

phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Thái Bình

Số 140 đường Quang Trung, 

phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Thái Bình

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương
LR/NK 42/VAQ12-01/21-00 07/10/2021 Ô tô con, ô tô tải (pick up)

534

Chi nhánh Hà nội - Công 

ty TNHH kinh doanh 

thương mại và dịch vụ 

VINFAST

Tòa văn phòng Symphony, 

đường Chu Huy Mân, phường 

Phúc Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

TTTM Vincom Ocean Park, xã 

Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

Công ty TNHH sản xuất 

và kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, 

đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, 

huyện Hải Dương, TP. Hải 

Phòng

LR 43/VAQ12-01/21-00 12/10/2021
Ô tô con nhãn hiệu VINFAST 

535

Chi nhánh Hà Nội - Công 

ty TNHH kinh doanh 

thươn mại và dịch vụ 

VINFAST

Tòa văn phòng Symphony, 

đường Chu Huy Mân, phường 

Phúc Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

Tầng 1 Vincom Plaza Long 

Biên, khu đô thị sinh thái 

Vinhomes Riverside, phường 

Phúc Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

Công ty TNHH sản xuất 

& kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

LR 44/VAQ12-01/21-00 13/10/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfast

536
Công ty TNHH Auto 

Hoàng Gia Hà Nội

Số 3, lô 3+5 Đường Nguyễn 

Văn Linh, Phường Gia Thụy, 

Quận Long Biên, TP Hà Nội

Số 3, lô 3+5 Đường Nguyễn 

Văn Linh, Phường Gia Thụy, 

Quận Long Biên, TP Hà Nội

Công ty cổ phần phức hợp 

ô tô DKC

Số 2A, đường Lê Mao, 

phường Lê Mao, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Nk 5/VAQ12-01/21-01 13/10/2021 Ô tô con nhãn hiệu Morgan

537
Công ty TNHH cơ khí 

tổng hợp Huy Long

Số nhà 070, đường Nhạc Sơn, 

phường Cốc Lếu, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nút Ná Méo, phường Bình 

Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

Công ty cổ phần tập đoàn 

Wonder quốc tế

Căn hộ văn phòng số 3603, 

tòa nhà W1, lô đất HH, đường 

Phạm Hùng, phường Mễ Trì, 

quận Nam từ Liêm, thành phố 

Hà Nội

NK 113/VAQ12-01/19-01 15/10/2021

Ô tô đầu kéo, ô tô tải tự đổ, ô tô 

sát xi tải (có khối lượng toàn bộ 

trên 3,5 tấn) nhãn hiệu CNHTC

538
Công ty cổ phần Hyundai 

Phạm Văn Đồng

Số 138, đường Phạm Văn 

Đồng, phường Xuân Đỉnh, 

quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Số 138, đường Phạm Văn 

Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận 

Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

LR/NK
83/VAQ12-01/19-00

Cấp đổi
22/10/2021

Ô tô con, ô tô tải (có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn) nahnx hiệu 

HYUNDAI



539
Công ty TNHH ô tô Việt 

Anh

940 Quang Trung, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

940 Quang Trung, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Công ty TNHH Việt Nam 

Suzuki

Đường số 2, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

LR/NK
139/VAQ12-01/19-00

Cấp đổi
21/10/2021

Ô tô con, ô tô tải VAN, ô tô sát xi 

tải, ô tô tải (có khối lượng tàn bộ 

dưới 3,5 tấn) nhãn hiệu Suzuki

540
Công ty TNHH Toyota 

Quảng Ninh - Cẩm Phả 

Tổ 5, khu Hòa Lạc, P Cẩm 

Bình, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 

Ninh

Tổ 5, khu Hòa Lạc, P Cẩm 

Bình, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 

Ninh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 45/VAQ12-01/21-00 02/11/2021

Ô tô con, ô tô khách (từ 16 chỗ trở 

xuống), ô tô atri (pick up) nhãn 

hiệu TOYOTA

541

Công ty cổ phần ô tô 

Howo Việt Nam - chi 

nhánh Bắc Giang

Thôn Đại Phú II, xã Phi Mô, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Thôn Đại Phú II, xã Phi Mô, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Công ty TNHH ô tô Sitom

Lô BT3-5, khu nhà ở Tổng 

cục V, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội

LR/NK
138/VAQ12-01/19-00

Cấp đổi
08/11/2021

ô tô tải, Ô tô đầu kéo, ô tô tải tự 

đổ nhãn hiệu CHENGLONG

- Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô tải tự 

đổ (có khối lượng toàn bộ trên 3,5 

tấn), ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

CAMC

542

Công ty TNHH thương 

mại và dịch vụ vận tải Kỷ 

Nguyên

Lô CN3.2H, khu công nghiệp 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, Hải Phòng

Lô CN3.2H, khu công nghiệp 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, Hải Phòng

Công ty cổ phần ô tô Nam 

Hải

Số 30/51 phố Lương Khánh 

Thiện, phường Tương Mai, 

quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội

NK 135/VAQ12-01/19-01 11/11/2021

Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô tải tự 

đổ (có khối lượng toàn bộ trên 3,5 

tấn), ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

DAYUN

543
Công ty TNHH Trọng 

Thiện

Số 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Đông Hải 2, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng 

Thôn 6 xã Bắc Sơn, huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH sản xuất 

và thương mại Khang 

Thịnh

Tòa nhà An Huy, Lô (1, 2, 3) 

GD1 Khu công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội

NK 46/VAQ12-01/21-00 17/11/2021
Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu SHAC MAN

544
Công ty cổ phần kinh 

doanh ô tô Tuyên Quang

Đường Bình Thuận, tổ 8, 

phường Hưng Thành, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Đường Bình Thuận, tổ 8, 

phường Hưng Thành, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình

47/VAQ12-01/21-00 17/11/2021

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

Hyudai

545
Công ty cổ phần Thành 

An Lào Cai

Đại lộ Trần Hưng Đạo và 

đường B4A, phường Nam 

Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

Đại lộ Trần Hưng Đạo và 

đường B4A, phường Nam 

Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

Công ty cổ phần thương 

mại và dịch vụ TCG

KCN Gián Khẩu - xã Gia 

Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

48/VAQ12-01/21-00 17/11/2021

546
Công ty TNHH Đào 

Dương Bắc Giang

Lô ATM2, khhu đô thị phía 

Nam, thôn Xuân, xã Tân Tiến, 

thành phố Bắc Giang

Lô ATM2, khhu đô thị phía 

Nam, thôn Xuân, xã Tân Tiến, 

thành phố Bắc Giang

Công ty TNHH sản xuất 

& kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

LR 49/VAQ12-01/21-00 17/11/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfats

547
Công ty TNHH Han Nam 

Bắc Giang

Tổ dân phố Giáp Sau, phường 

Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Tổ dân phố Giáp Sau, phường 

Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
NK 50/VAQ12-01/21-00 17/11/2021 Ô tô con nhãn hiệu Honda

548

Chi nhánh Vĩnh Phúc - 

Công ty cổ phần ô tô 

Trường Hải

Quốc lộ 2A, thôn Vật Cách, xã 

Đồng Cương, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Quốc lộ 2A, thôn Vật Cách, xã 

Đồng Cương, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH MTV Sản 

xuất và lắp ráp xe tải 

Thaco

KCN cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, xã Tam Hiệp, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam

LR
024/VAQ12-01/20-01

Cấp đổi
18/11/2021

 - Ô tô sát xi tải, ô tô tải có khối 

lượng toàn bộ đến

3,5 tấn nhãn hiệu THACO, KIA

 - Ô tô sát xi tải, ô tô tải có khối 

lượng toàn bộ trên

3,5 tấn, ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

THACO, KIA, FUSO,

FOTON, FORLAND

 - Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô đầu 

kéo có khối lượng trên ,5 tấn nhãn 

hiệu CNHTC

549
Công ty cổ phần công 

nghiệp ô tô Thành Công

Số 742 Nguyễn Văn Linh, 

phường Niệm Nghĩa, quận Lê 

Chân, Tp. Hải Phòng

Số 742 Nguyễn Văn Linh, 

phường Niệm Nghĩa, quận Lê 

Chân, Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần sản xuất 

ô tô Hyundai Thành Công 

Việt Nam

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh Ninh 

Bình

LR
053/VAQ12-01/19-00

Cấp đổi
26/11/2021

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn nhãn hiệu 

Hyundai

550

Chi nhánh Hà Nội - Công 

ty TNHH kinh doanh 

thươn mại và dịch vụ 

VINFAST

Tòa văn phòng Symphony, 

đường Chu Huy Mân, phường 

Phúc Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

Tầng 1 Vincom Plaza Long 

Biên, khu đô thị sinh thái 

Vinhomes Riverside, phường 

Phúc Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

Công ty TNHH sản xuất 

& kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

LR
44/VAQ12-01/21-00

cấp đổi
01/12/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfast



551

Chi nhánh Lạng Sơn - 

Công ty TNHH kinh 

doanh thương mại và 

dịch vụ Vinfast

TTTM và nhà phố shop house 

phía nam cầu Kỳ lừa, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

TTTM và nhà phố shop house 

phía nam cầu Kỳ lừa, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Công ty TNHH Sản xuất 

và kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

LR 51/VAQ12-01/21-00 01/12/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfats

552

Chi nhánh Bắc Ninh - 

Công ty TNHH kinh 

doanh thương mại và 

dịch vụ Vinfast

Vincom Plaza Lý Thái Tổ, ngã 

6 mặt đường Lý Thái Tổ và 

đường Trần Hưng Đạo, phường  

Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh

Vincom Plaza Lý Thái Tổ, ngã 

6 mặt đường Lý Thái Tổ và 

đường Trần Hưng Đạo, phường  

Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH Sản xuất 

và kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, huyện Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng

LR 52/VAQ12-01/21-00 02/12/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfast

553
Chi nhánh công ty TNHH 

Đại Phát Tín

1286 quốc lộ 1A, khu phố 1, 

phường Thới An, quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh

1286 quốc lộ 1A, khu phố 1, 

phường Thới An, quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH thương 

mại Hino Motors Việt 

Nam

Cao ốc Saigon Trade Center, 

số 37 Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

LR/NK
23/VAQ12-01/21-01

02/12/2021
Ô tô sát xi tải, ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu HINO

554

Chi nhánh Hòa Bình - 

Công ty TNHH kinh 

doanh

thương mại và dịch vụ 

Vinfast

TTTM và nhà phố thương mại 

Shophouse Hòa Bình, 

phường Đồng Tiến, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

TTTM và nhà phố thương mại 

Shophouse Hòa Bình, 

phường Đồng Tiến, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Công ty TNHH Sản xuất 

và kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, huyện Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng

LR 53/VAQ12-01/21-00 06/12/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfast

555

Chi nhánh Quảng Ninh - 

Công ty TNHH kinh 

doanh thương mại và 

dịch vụ Vinfast

Vincom Plaza Hạ Long, khu 

Cột Đồng Hồ, phường Bạch 

Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Vincom Plaza Hạ Long, khu 

Cột Đồng Hồ, phường Bạch 

Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Công ty TNHH Sản xuất 

và kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

LR 56/VAQ12-01/21-00 06/12/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfast

556

Chi nhánh Sơn La - Công 

ty TNHH kinh doanh 

thương mại và dịch vụ 

Vinfast

Trung tâm thương mại Vincom 

Sơn La, tổ 3, phường Quyết 

Thắng thành phố Sơn la, tỉnh 

Sơn La

Trung tâm thương mại Vincom 

Sơn La, tổ 3, phường Quyết 

Thắng thành phố Sơn la, tỉnh 

Sơn La

Công ty TNHH Sản xuất 

và kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, huyện Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng

LR 55/VAQ12-01/21-00 06/12/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfast

557
Công ty TNHH Toyota 

Thanh Hóa

Số 253 Trần Phú, phường Ba 

Đình, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Số 253 Trần Phú, phường Ba 

Đình, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thnahf 

phố Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK: 

110/VAQ12-01/18-00

cấp đổi
06/12/2021

Ô tô con, ô tô tải (pick up), ô tô 

khách (từ 16 chỗ ngồi trwor 

xuống) nhãn hiệu TOYOTA

Công ty TNHH MTV ô tô 

Ngọc Thành

Thửa đất số 217, tờ bản đồ số 

05, quốc lộ 60, ấp 1, xã Hữu 

Định, huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre

ấp 1 (thửa đất số 217, 193 tờ 

bản đồ số 5), quốc lộ 60, xã 

Hữu Định, huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre

Công ty TNHH thương 

mại Hino Motors Việt 

Nam 

Cao ốc Saigon Trade Center, 

số 37 Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

140/VAQ12-01/19-01

cấp đổi
06/12/2021

ô tô tải, ô tô sát xi khách, ô tô tải 

có KLTB đến 26000 kg

558
Vinfast Móng Cái - Chi 

nhánh Quảng Ninh

Vincom Plaza Hạ Long, khu 

Cột Đồng Hồ, phường Bạch 

Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Tầng 1, TTTM Plaza Móng 

Cái, tổ hợp TTTM và nhà ở liền 

kề (shophouse), phường Trần 

Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh

Công ty TNHH Sản xuất 

và kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

LR 54/VAQ12-01/21-00 06/12/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfast

559

Chi nhánh tổng công ty 

công nghiệp ô tô Việt 

Nam - CTCP - Nhà máy ô 

tô Đồng Vàng I

Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng 

Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng 

Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Tổng công ty công nghiệp 

ô tô Việt Nam - CTCP

Số 120 Hàng Trống, phường 

hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội

63/VAQ12-01/19-00

cấp đổi
07/12/2021

ô tô khách từ 16-34 chỗ, ô tô tải 

có khối lượng toàn bộ dưới 16 tấn

560

Chi nhánh Tuyên Quang - 

Công ty TNHH kinh 

doanh thương mại và 

dịch vụ Vinfast

Số 260 đường Quang Trung, tổ 

dân phố 13, phường Phan 

Thiết, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

Số 260 đường Quang Trung, tổ 

dân phố 13, phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Công ty TNHH Sản xuất 

và kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

LR 58/VAQ12-01/21-00 07/12/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfats

561

Chi nhánh Yên Bái -  

Công ty TNHH kinh 

doanh thương mại và 

dịch vụ Vinfast

TTTM Vincom Yên Bái, công 

viên Yên Hòa, đường Thành 

Công và đường Tô Hiến Thành, 

phường Nguyễn Thái Học, 

thành phố Yên Bái, tỉnh Yên 

Bái

TTTM Vincom Yên Bái, công 

viên Yên Hòa, đường Thành 

Công và đường Tô Hiến Thành, 

phường Nguyễn Thái Học, 

thành phố Yên Bái, tỉnh Yên 

Bái

Công ty TNHH Sản xuất 

và kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

LR 57/VAQ12-01/21-00 07/12/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfast



562

Trung tâm ô tô Daesco 

Huế - Chi nhánh công ty 

cổ phần máy - Thiết bị 

dầu khí Đà Nẵng

Lô 19, khu đô thị mới Đông 

Nam Thủy An, phường Thủy 

Dương, thị xã Hương Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Lô 19, khu đô thị mới Đông 

Nam Thủy An, phường Thủy 

Dương, thị xã Hương Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương

88/VAQ12-01/19-00

cấp đổi
07/12/2021

ô tô con

Ô tô tải Pick Up nhãn hiệu 

Mitsubishi

Công ty TNHH ô tô 

Shineray Việt Nam 

Khu công nghiệp Đại Đồng - 

Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Khu công nghiệp Đại Đồng - 

Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH ô tô 

Shineray Việt Nam 

Khu công nghiệp Đại Đồng - 

Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

082/VAQ12-01/19-00

cấp đổi
08/12/2021

Ô tô tải, ô tô tải VAN, ô tô con 

nhãn hiệu DONGBEN, SMR, 

SWM, SHINERAY

563

Chi  nhánh Phú Thọ - 

Công ty TNHH kinh 

doanh thương mại và 

dịch vụ Vinfast

TTTM Vincom Việt Trì, đường 

Hùng Vương, phường Tiên Cát, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

TTTM Vincom Việt Trì, đường 

Hùng Vương, phường Tiên Cát, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

Công ty TNHH Sản xuất 

và kinh doanh VINFAST

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát 

Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng

LR 59/VAQ12-01/21-00 09/12/2021 Ô tô con nhãn hiệu Vinfast

564
Công ty cổ phần quốc tế 

Việt Hồng

Số 19 đường Trần Thủ Độ, 

phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Số 19 đường Trần Thủ Độ, 

phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương
NK/LR 60/VAQ12-01/21-00 15/12/2021

Ô tô con, ô tô tải nhãn hiệu 

Mitsubishi

565

Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Toyota PGS 

Quảng Trị

3/104 Tốn Thất Thuyết, 

phường 5, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Quốc lộ 1A, xã Triệu Giang, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng 

Trị

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 62/VAQ12-01/21-00 16/12/2021

Ô tô con 

Ô tô tải (pick up)

Ô tô khách không quá 16 chỗ

566
Công ty TNHH MTV ô tô 

Sơn Trà

286 Phạm Hùng, xã Hòa 

Phước, huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng

286 Phạm Hùng, xã Hòa 

Phước, huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần thương 

mại và dịch vụ TCG

KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia viễn, tỉnh Ninh 

Bình

NK 63/VAQ12-01/21-00 16/12/2021

Ô tô con, ô tô tải có khối lượng 

toàn bộ đến 3,5 tấn, ô tô khách (từ 

16 chỗ trở xuống) nhãn hiệu 

HYUNDAI

567
Công ty cổ phần ô tô 

Vĩnh Thịnh

Số 55/5, khu phố Bình Giao, 

phường Thuận Giao, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương

Số 55/5, khu phố Bình Giao, 

phường Thuận Giao, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH thương 

mại Hino Motors Việt 

Nam 

Cao ốc Saigon Trade Center, 

số 37 Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

NK 112/VAQ12-01/20-01 17/12/2021
Ô tô tải, ô tô sát xi tải, ô tô sát xi 

khách nhãn hiệu Hino

568
Công ty TNHH MTV 

Toyota Bình Phước

1551, Phú Riềng Đỏ, KP Phú 

Mỹ, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

1551, Phú Riềng Đỏ, KP Phú 

Mỹ, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 61/VAQ12-01/21-00 17/12/2021

Ô tô con 

Ô tô tải (pick up)

Ô tô khách không quá 16 chỗ

569
Công ty TNHH Toyota 

Hà Đông

Số nhà 977-979 đường Quang 

Trung kéo dài, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Số nhà 977-979 đường Quang 

Trung kéo dài, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, tp Hà 

Nội

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK

21/VAQ12-01/19-00

cấp đổi
20/12/2021

Ô tô con 

Ô tô tải (pick up)

Ô tô khách không quá 16 chỗ

570
Công ty TNHH ô tô Hino 

Tây Nguyên

Số 102, quốc lộ 20, thôn R' 

Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Số 102, quốc lộ 20, thôn R' 

Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Công ty liên doanh TNHH 

Hino Motors Việt Nam

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, 

phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

64/VAQ12-01/21-00 22/12/2021
Ô tô tải, ô tô sát xi khách nhãn 

hiệu HINO

571
Công ty TNHH ô tô Hino 

Tây Nguyên

Số 102, quốc lộ 20, thôn R' 

Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Số 102, quốc lộ 20, thôn R' 

Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Công ty TNHH thương 

mại Hino Motors Việt 

Nam

Cao ốc Saigon Trade Center, 

số 37 Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

64/VAQ12-01/21-01 22/12/2021
Ô tô tải, ô tô đầu kéo nhãn hiệu 

Hino

572

Công ty TNHH MTV 

Toyota Nam Bình Cà 

Mau

Số 333, Trần Hưng Đạo, khóm 

1, phường Tân Thành, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Số 333, Trần Hưng Đạo, khóm 

1, phường Tân Thành, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 65/VAQ12-01/21-00 31/12/2021

Ô tô con 

Ô tô tải (pick up)

Ô tô khách không quá 16 chỗ

573
Công ty TNHH Thắng 

Lợi

Số 09 đường Nguyễn Trãi, 

phường Quán Bàu, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Số 09 đường Nguyễn Trãi, 

phường Quán Bàu, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
LR/NK 001/VAQ12-01/22-00 07/01/2022 Ô tô Con nhãn hiệu Honda

574
Công ty TNHH xe hơi thể 

thao Uy Tín

Lô DVTM-5-6-7 đường số N1 

và lô DVTM-4, đường số 7, 

khu thương mại Nam, khu chế 

xuất Tân Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh

Lô DVTM-5-6-7 đường số N1 

và lô DVTM-4, đường số 7, 

khu thương mại nam, khu chế 

xuất Tân Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH xe hơi Tối 

Thượng 

Tầng 10 phòng số 1& 2 Phú 

Mỹ Hưng Tower, số 8 Hoàng 

Văn Thái, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh

NK 002/VAQ12-01/22-00 20/01/2022 Ô tô con nhãn hiệu Porsche


